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Ý NGHĨA VÀ DUYÊN KHỞI 


Ở kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn là nói về Hạnh môn 
Pháp Hoa của Bồ Tát Quán Thế Âm. 


Phổ Môn, tiếng Phạn là Samantamukha. Samanta là phổ 
biến, cùng khắp. Mukha là cửa ngõ. Ngài La Thập, Trúc 
Pháp Hộ và Xà-Na-Quật-Đa, đều dịch Samantamukha là 
Phố Môn. 


Phố Môn nghĩa là cửa ngõ cùng khắp mọi nơi. Và là 
cửa ngõ giúp ta đi vào Mười như thị của mọi sự hiện 
hữu, để thấy rõ bất cứ sự hiện hữu nào cũng có Mười 
như thị, gồm: Tướng như thị, Tính như thị, Thể như thị, 
Lực như thị, Tác như thị, Nhân như thị, Duyên như thị, 


Quả như thị, Báo như thị, Bản mạt cứu cánh như thị. 


' Mười như thị là căn cứ vào phẩm Phương tiện của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, tr5, Đại 
Chính 9. 

Ở phẩm Thiện Quyền của Chánh Pháp Hoa Kinh, bản dịch của 
ngài Trúc Pháp Hộ, tr 68, Đại Chính 9, không có Mười như thị cụ 
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Phổ Môn là cánh cửa giúp ta đi vào thực tại, đi vào 


thực tướng của mọi sự hiện hữu qua Mười như thị Ấy. 


Lại nữa, Phổ có nghĩa là cùng khắp. Môn là môi 
trường. Phố Môn là môi trường hoạt động cùng khắp 


của Bồ tát Quán Thế Âm. 


Bồ tát Quán Thế Âm không phải chỉ hoạt động từ bi để 





thể như bản dịch của ngài La Thập, nhưng chúng được diễn tả 
qua đoạn kinh như sau: “Như Lai giai liễu chư pháp sở do, tùng 
hà sở lai chư pháp tự nhiên, phân biệt pháp mạo chúng tướng, căn 
bản tri pháp tự nhiên” = nghĩa là: “Như Lai đều biết rõ nhân 
duyên của các pháp, thể tính của các pháp do nhân duyên gì mà 
biểu hiện, biện biệt rõ ràng các hình tướng, dung mạo và gốc rễ, 
biết rõ tính thể của các pháp”. 

Trong Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, bản dịch của ngài 
Xà-Na-Quật-Đa, tr138, Đại Chính 9, cũng có đầy đủ Mười như 
thị như bản dịch của ngài La Thập. 

Dịch bản Anh ngữ của Burton Watson cũng có đầy đủ cả Mười 
như thị (The Lotus Sutra, P24, Columbia University Press New 
York 1993). 


Thập như thị, trong bản Phạn văn hiện có trong Buddhist Sanskrit 
Texts — No.6, tr21, như sau: Ye ca te dharmah, yathä ca te 
dharmah, yãdr$ãsca te dharmah, yallaksanaš$ca te dharmah, 
yatsvabhavä $ca te dharmah, ye ca yathä ca yãdr$cä yallaksana 
§ca yatsvabhaväa šca te dharma 1t. Tesu dharmesu Tathägata 
evam pratyakso paroksah. 
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diễn thuyết và hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở trong cửa 
ngõ vào và ra của nhân thiên hay môi trường của nhân 
thiên, mà còn diễn thuyết và hoằng truyền kinh Pháp 
Hoa cùng một lúc khắp cả mười phương pháp giới, 


trong đó có Lục Phàm và Tứ Thánh. 


se Lục Phàm 


1. Thế giới của Địa Ngục: Trong thế giới Địa ngục 
cũng có vô số thế giới, vô số nhân duyên nghiệp quả, 
chứ không phải chỉ là một thế giới hay là một nhân 
duyên nghiệp quả. Và mọi sự hiện hữu ở trong thế giới 
của Địa ngục, mỗi sự hiện hữu đều có đầy đủ cả Mười 


như thị. 


2. Thế giới của Ngạ quỷ: Trong thế giới của Ngạ 
quỷ cũng có vô số thế giới, vô số nhân duyên nghiệp 
quả, chứ không phải chỉ là một nhân duyên nghiệp quả. 
Và mọi hiện hữu ở trong thế giới của Ngạ quỷ, mỗi sự 


hiện hữu đều có đầy đủ cả Mười như thị. 


3. Thế giới của Súc sanh: Trong thế giới Súc sanh 


cũng vậy, chúng cũng có vô sô thê giới, vô sô nhân 
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duyên nghiệp quả, không có nhân duyên nghiệp quả 
của chủng loại Súc sanh nào giống chủng loại Súc sanh 
nào, nghĩa là có vô số thế giới của Súc sanh. Và mọi 
hiện hữu ở trong thế giới của Súc sanh, mỗi sự hiện 


hữu đều có đầy đủ cả Mười như thị. 


4. Thế giới của loài A-tu-la: Trong thế giới của các 
loài quỷ thần nầy, họ cũng có vô số thế giới, vô số nhân 
duyên nghiệp quả. Và mọi hiện hữu ở trong thế giới 
của A-tu-la, mỗi sự hiện hữu đều có đầy đủ cả Mười 


như thỊ. 


5. Thế giới của loài người: Trong thế giới của loài 
người cũng có vô số thế giới, vô số nhân duyên nghiệp 
quả, không có nhân duyên nghiệp quả của người nào 
giống người nào, ngay cả trong một dòng dõi huyết 
thống, nhân duyên nghiệp quả của mỗi người cũng 
không ai giống ai, mỗi người là mỗi thế giới của nhân 
duyên nghiệp quả. Và mọi sự hiện hữu ở trong thế giới 
loài người, mỗi sự hiện hữu cũng đều có đầy đủ cả 


Mười như thị. 
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6. Thế giới của chư Thiên: Trong thế giới của chư 
Thiên cũng có vô số thế giới, vô số nhân duyên nghiệp 
quả khác nhau. Chư Thiên Dục giới không những nhân 
duyên nghiệp quả không đồng với chư Thiên các cõi 
trời Sắc giới và Vô sắc giới đã đành, mà ngay nhân 
duyên nghiệp quả ở nơi các cõi trời Dục giới, họ cũng 
không đồng nhau, và ngay nơi chư Thiên của Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới, nhân duyên nghiệp quả tự thân 
của mỗi vị cũng không đồng nhau. Tự thân của mỗi 
thiên, mỗi nhân là mỗi thế giới. Và mọi sự hiện hữu ở 
trong thế giới của chư thiên, mỗi sự hiện hữu đều có 


đầy đủ cả mười như thị. 


e Tứ Thánh 


I1. Thế giới của các Thánh giả Thanh Văn: Mỗi 
Ngài lãnh hội Tứ Thánh Đế mỗi cách tùy theo nhân 
duyên nghe Pháp, nhân duyên tri Khổ, đoạn Tập, 
chứng Diệt, tu Đạo của mỗi vị. Nhân và pháp ở trong 
thế giới của các Thánh giả Thanh Văn, mỗi nhân và 


mỗi pháp cũng đều có đầy đủ cả Mười như thị. 


6 Thích Thái Hòa 


2. Thế giới của các Thánh giả Duyên Giác: Mỗi 
Ngài lãnh hội lưu chuyển và hoàn diệt của giáo lý 
Mười hai duyên khởi mỗi cách, cũng tùy theo nhân 
duyên thiền quán sâu cạn của mỗi vị. Nên, mỗi vị cũng 
là mỗi thế giới tu chứng. Và nhân cũng như pháp ở 
trong thế giới của các bậc Thánh giả Duyên Giác, mỗi 


nhân và mỗi pháp cũng đêu có đây đủ cả Mười như thị. 


3. Thế giới của Bồ tát: Mỗi Ngài tùy theo năng 
lượng của bồ đề tâm mà phát khởi hạnh nguyện và tùy 
theo hạnh nguyện mà tạo thành cách hành động và 
cảnh giới của mình. Và nhân cũng như pháp ở trong thế 
giới của Bồ tát, mỗi nhân và pháp cũng đều có đầy đủ 


cả Mười như thỊ. 


4. Thế giới của chư Phật: Cũng vậy, khi hành Bồ tát 
đạo, tùy theo hạnh nguyện tu tập của mỗi Ngài, mà tạo 
thành cảnh giới tương ứng để giáo hóa. Và trong thế 
giới của chư Phật, mỗi sự hiện hữu cũng có đầy đủ cả 


Mười như thị. 


Do đó, trong mỗi pháp giới có nhiều thế giới, cho đến 
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có vô sô thê giới. Và trong tự thân nhân duyên của 
mỗi loài, hay của mọi sự hiện hữu đều có đây đủ 
Mười như thị, và trong mỗi pháp giới đều có đầy đủ 


cả Thập pháp giới. 


Nên, nói Thập pháp giới là nói tổng quát, và nói chỉ tiết 


thì phải nói có vô sô pháp giới hay vô sô thê giới. 


Vậy, Phố Môn là Pháp hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Pháp hạnh ấy là cùng một lúc mà có mặt cả toàn thể 
pháp giới, cả mười pháp giới và cả vô số thế giới để 
đem hạnh không sợ hãi mà hiến tặng cho tất cả phàm, 
thánh, và diễn thuyết Pháp Hoa cho tất cả sinh loại 
thánh, phàm cùng khắp hết thảy pháp giới trong mười 
phương. Đối với Lục phàm, Bồ tát Quán Thế Âm diễn 
giảng kinh Pháp Hoa, khiến cho họ tu tập không còn sợ 
hãi đối với những khổ đau do Phân đoạn sinh tử đem 
lại mà khởi tâm bỗ đề hướng tới Nhất Thừa Đạo. Và 
đối với các Thánh giả, Bồ tát Quán Thế Âm diễn giảng 
kinh Pháp Hoa, khiến cho các Thánh không còn khởi 


tâm sợ hãi đôi với khô đau do Biên dịch sinh tử đem 
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lại, sắn sàng buông bỏ các địa vị tu chứng có tính cách 


tạm thời mà vững tâm tiễn về Nhất Thừa Phật Đạo. 


Đối với ai chưa mở được Phật tri kiến, thì Bồ tát thuyết 
pháp một cách thích ứng để cho họ mở Phật tri kiến. 
Đối với ai chưa thấy Phật tri kiến, thì Bồ tát thuyết 
pháp một cách thích ứng cho họ, để chỉ bày Phật tri 
kiến cho họ. Đối với ai chưa giác ngộ Phật tri kiến, thì 
Bồ tát thuyết pháp một cách thích ứng đề giác ngộ Phật 
tri kiến cho họ và đối với ai chưa thể nhập Phật tri kiến, 
thì Bồ tát hóa thân thuyết pháp một cách thích hợp đề 


cho họ thê nhập hoàn toàn Phật tri kiến. 


Và, nếu đối với ai không có khả năng để tin rằng, tự 
thân mình có Phật tính và hết thảy chúng sanh đều có 
Phật tính, và đều có khả năng thành Phật, thì đối với 
hạnh Phổ Môn, Bồ tát Quán Thế Âm có thể biểu hiện 
thân thể và thuyết pháp một cách thích ứng, khiến cho 
họ sinh khởi đức tin rằng: “Ta và hết thảy chúng sanh 


đều có Phật tính, và tất cả đều có khả năng thành Phật”. 


Nêu có bao nhiêu người cùng một lúc chưa có đức tin 
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nây, thì Bồ tát biểu hiện có bấy nhiêu thân thể cùng 
một lúc, thích ứng để thuyết Pháp, khiến cho tất cả họ, 


đêu cùng một lúc sinh khởi đức tin ây. 


Nên, Phổ Môn là Pháp hành của Bồ tát Quán Thế Âm 
và Bồ tát Quán Thế Âm là người đang thực hành Pháp 


môn Phô Môn ây. 


Đối với kinh Pháp Hoa, Bồ tát Dược Vương là tiêu 
biểu cho Hạnh môn về khổ hạnh và nhấn mạnh đến 
thân hành thanh tịnh và đốt thân thanh tịnh để cúng 
dường Phật và Pháp, nên Dược Vương Bồ tát là tiêu 


biểu cho vị Bồ tát bố thí thân một cách tuyệt đối. 


Bồ tát Diệu Âm đối với Hạnh môn Pháp Hoa là tiêu 
biểu cho ngữ hành thanh tịnh và đem ngữ hành thanh 
tịnh ấy mà phụng sự Chánh pháp, nên Bỏ tát Diệu Âm là 


tiêu biểu cho vị Bồ tát bố thí Pháp một cách tuyệt đối. 

Và Bồ tát Quán Thế Âm đối với kinh Pháp Hoa là vị 
Bồ tát tiêu biểu cho ý hành thanh tịnh và đem ý hành 
thanh tịnh ấy mà phụng sự Chánh pháp. Nên, Bồ tát 
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Quán Thế Âm là tiêu biểu cho vị Bồ tát bố thí nghị 
lực, bố thí ý chí hay bố thí sự không sợ hãi một cách 
tuyệt đối. 


Theo kinh Bi Hoa, trong thời kỳ quá khứ, có thế giới 
tên là Tán Đề Lam, thuộc kiếp Thiện Trì, bấy giờ có 
Phật ra đời hiệu là Bảo Tạng, có vị Thái tử của vua Vô 
Lượng Tịnh, phát bồ đề tâm cúng dường Phật và Tăng 
tỷ khưu ba tháng và phát nguyện, “nếu có chúng sanh 
nào đang chịu khổ não trong ba ác đạo, họ liền nghĩ 
đến tôi, xưng niệm danh hiệu của tôi, tôi sẽ dùng thiên 
nhĩ nghe âm thanh của họ, dùng thiên nhãn thấy họ mà 
họ không thoát khỏi khổ đau, tôi nguyện không thành 
tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề”. 


Bấy giờ, đức Phật Bảo Tạng bảo với vị Thái tử ấy rằng: 
“Người nhìn hết thảy chúng sanh là vì muốn đoạn trừ 
hết thảy khổ đau cho họ, nên nay danh hiệu của Người 
là Quán Thế Âm”. Và Thái tử tức là Bồ tát Quán Thế 
Âm đã được đức Phật Bảo Tạng thọ ký thành Phật 


trong tương lai với bài kệ: 
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“Đại Bì công đức 
kim ưng hoàn khởi 
địa lục chắn động 
cập chư Phật giới. 
Thập phương chư Phật 
đĩ thọ nhữ ký 
đương thành vi Phật 


cô ưng hoan hệ? 


Nghĩa là: 


“Công đức đại bị 
nay, nên khởi lại 
đất sáu chân động 
cùng các cõi Phật. 
Các Phật mười phương 


thọ ký cho ngươi 





? Kinh Bi Hoa, bản Hán dịch của Đàm Vô Sấm, tr1§5-1§ó, Đại 
Chính 3. Tham cứu thêm Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, tr251, 
Đại Chính 3. 
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tương lai làm Phật 


nên, hãy vui lên”. 


Và ở trong Đại Bi Kinh, đức Phật Thích Ca Mâu NI đã 
nói với Bồ tát Tổng Trì Vương răng: “Bồ tát Quán Thế 
Âm từ vô lượng kiếp đã thành tựu tâm đại từ, đại bi, có 
khả năng thực hành vô lượng Pháp môn, nắm giữ hết 
thảy thiện pháp một cách thông minh. Vì muốn làm 
cho hết thảy chúng sanh an lạc, nên mật phóng ra sức 
mạnh của thần thông vĩ đại”. Và Bồ tát Quán Thế Âm 
cũng đã thưa với đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: 
“Thần chú Đại Bi nây, từ vô lượng kiếp về trước, con 
đã được đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trú trao 
truyền và dạy con rằng: Ngươi hãy hành trì tâm chú 
này, để làm đại lợi ích cho khắp hết thảy chúng sanh 
vào đời ác trược trong tương lai”. Và cũng ở trong kinh 
này, đức Phật Thích Ca đã nói với Tôn giả A-nan và 
đại chúng lúc bấy giờ ở Núi Phổ Đà rằng: “Oai lực của 
Bồ tát Quán Thế Âm là không thê nghĩ bàn, ở vô lượng 
kiếp trong quá khứ vị Bồ tát nầy đã làm Phật hiệu là 
Chánh Pháp Minh Như Lai, vì muốn phát khởi nguyện 
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lực đại bi cho hết thảy Bồ tát và vì muốn thành thục sự 
an lạc cho hết thảy chúng sanh mà hiện thân làm vị Bồ 


tát vậy”. 


Nhưng, ở trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn này, 
Bồ tát Vô Tận Ý đã thưa hỏi đức Phật Thích Ca rằng: 
“Bồ tát Quán Thế Âm, vì do nhân duyên gì gọi là Quán 


Thế Âm?”. 


Đức Phật Thích Ca đã trả lời cho Bồ tát Vô Tận Ý như 


Sau: 


“Hỡi Thiện nam tử! Nếu có vô số chúng sanh, bị nhận 
lây mọi sự đau khổ, họ nghe nói đến Bồ tát Quán Thế 
Âm, liền hết lòng xưng niệm danh hiệu của Ngài, ngay 
lúc đó, Ngài nghe thấy âm thanh của họ và họ liền 


được giải thoát”. 


Đây là sự giải thích của đức Phật Thích Ca cho Bồ tát 





3 Đại Bi Đà-La-Ni Kinh, bản Hán dịch của Già-Phạm-Đạt-Ma, 
tr106 — 110, Đại Chính 20. 


b Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tr56, Đại Chính 9. 
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Vô Tận Ý về ý nghĩa Bồ tát Quán Thế Âm và duyên 
khởi phâm Phố Môn này, cũng chính do Bồ tát Vô Tận 
Ý thưa hỏi, và nhân đó, đức Phật đã giải thích danh 
hiệu, cũng như Hạnh môn của Bồ tát Quán Thế Âm 


cho đại chúng nghe. 
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NỘI DUNG CHỦ YÊU 


Nội dung của phâm nây là nói vê Hạnh môn và uy lực 
hóa độ của Bô tát Quán Thê Âm. Hạnh môn và uy lực 


hóa độ của Ngài gồm có: 
1. Vượt Thoát Bảy Tai Nạn 


a. Vượt thoát tai nạn của lửa 


Kinh nói: “Nếu có người chấp trì danh hiệu của Bồ tát 
Quán Thế Âm, thì vị ấy vào trong lửa dữ, lửa ấy không 


thê đốt cháy, đó là do oai lực của Bồ tát vậy”. 


Lửa ở đây có ba loại. Thứ nhất là lửa thuần về vật lý. 


Thứ hai là lửa thuộc về hỏa đại ở trong các sinh thể. 
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Thứ ba là lửa thuộc về phiền não của tâm. Ba thứ lửa 


nây có thê đôt cháy ta bât cứ lúc nào và ở đâu. 


Do uy lực trì nệm Bồ tát Quán Thế Âm của ta, nên ba 
loại lửa ấy không thê đốt cháy được phước đức của ta. 
Mỗi khi đối diện với tai nạn, mà ta có phước đức, là ta 


có điêu kiện đê thoát khỏi. 
Tại sao? 


Do khi nhất tâm trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế 
Âm, ta niệm như vậy đúng với định lực và nguyện lực 
của Bồ tát nầy, nên định lực từ bị, trí tuệ và phước đức 
trong ta phát khởi tiếp xúc và giao cảm được với định 
lực và nguyện lực từ bi, trí tuệ và phước đức vốn châu 
biến cả pháp giới của vị Bồ tát ấy, tạo ra một nguồn 
năng lượng nhân duyên sinh động cực thiện, khiến thay 
đối tình trạng của tai nạn. Lửa không thê cháy, vì nhân 
duyên của lửa cháy đã bị thay đôi. Nên, các loại lửa vật 
lý, lửa sinh thể, lửa phiền não của tâm đều bị dập tắt 
khiến cho thân tâm và hoàn cảnh của ta không bị đốt 


cháy bởi các thứ lửa ấy. 
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b. Vượt khỏi tai nạn của nước 


Kinh nói: “Nêu bị nước lớn cuôn trôi, mà trì niệm 
danh hiệu Bô tát Quán Thê Am, tức khắc liên được 


chỗ nước cạn”. 


Nước ở đây cũng có ba loại. Thứ nhất, nước thuần vật 
lý. Thứ hai, nước thuộc về thủy đại ở trong các sinh 


thể. Thứ ba, nước là những chất liệu tham ái của tâm. 


Ba thứ nước nây có thê nhận chìm và cuôn trôi ta bât 


cứ lúc nào và ở đâu. 


Nước vật lý có thê nhận chìm và cuôn trôi ta ở nơi mưa 


lũ, thác ghềnh, sông biển. 


Nước ở trong sinh thê có thê nhận chìm và cuôn trôi ta 


vào 101 tai họa bệnh khô của thân. 


Và nước tham ái của tâm cuôn trôi tât cả phước đức 


của ta, nhận chìm ta trong biên cả sinh tử. 


Khi bị những tai nạn thuộc về nước như vậy, ta nhất 
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tâm niệm danh hiệu của Bô tát Quán Thê Am, khiên 
cho các loại nước ây không thê nhận chìm và cuôn trôi 


phước đức của ta. 
Tại sao? 


Tại vì ta nhất tâm niệm danh hiệu của Bồ tát Quán 
Thế Âm, niệm như vậy là đúng với định lực và 
nguyện lực từ bi, trí tuệ và phước đức của vị Bồ tát 
nây, nên định lực từ bị, trí tuệ và phước đức trong ta 
sinh khởi, tiếp xúc và g1ao cảm được với định lực và 
nguyện lực từ bi, trí tuệ và phước đức vốn châu biến 
cả pháp giới của vị Bồ tát ấy, tạo ra một nguồn năng 
lượng nhân duyên sinh động cực thiện, khiến thay đổi 
tình trạng tai nạn của ta. Bấy giờ nước không thể cuốn 
trôi và nhận chìm ta được, vì nhân duyên tai nạn do 
nước gây nên đã hoàn toàn thay đổi. Nên, các loại 
nước gây tai nạn thuộc về vật lý, sinh học và tham ái 
của tâm đều bị khô kiệt, khiến cho thân tâm và hoàn 
cảnh của ta không bị cuốn trôi và nhận chìm bởi các 


thứ nước ây. 
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c. Vượt thoát khỏi tai nạn gió và quỷ La sát 


Kinh nói: “Nếu có trăm ngàn vạn ức người, vì tìm cầu 
vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hồ phách, trân 
châu, và những thứ quý báu cùng loại, khi đi vào biển cả, 
giả sử bị trận gió u ám, thôi thuyền tàu tấp vào đảo quốc 
quý La sát, trong những người ấy, dẫu đến chỉ có môt 
người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thì những 
người ấy vẫn thoát khỏi được tai họa quỷ La sát. Vì 


những nhân duyên như vậy, nên gọi là Quán Thế Âm”. 


Gió u ám, Hán gọi là hắc phong. Hắc phong là gió 
chướng, gió thôi mất bình thường, làm mờ mịt trời đất, 
khiến người đi bộ, đi trên tàu, trên biển, đi trên máy 
bay, không còn có khả năng định hướng để đi, nên rất 


dê gặp tai nạn. 
Gió cũng có nhiêu loại. 


Gió là do thay đổi áp suất không khí, khiến cho không 
khí có sự chuyên động. Nên, gió là do sự chuyên động 


của không khí tạo nên. Gió nây là gió thuộc vê vật lý. 
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Gió nghiệp là gió do ác nghiệp của chúng sanh tạo nên. 
GIó ẫây đây chúng sanh trôi dạt vào các ác đạo như địa 


ngục, nga quý, và súc sanh. 


Gió phiên não là gió khởi lên từ tâm tham lam, sân hận, 
si mê, kiêu ngạo, tà kiên và châp ngã. Gió ây thôi lên 


và nhận chìm chúng sanh trong biên cả sinh tử. 


Gió danh lợi là gió thổi và bứng gốc rễ đạo đức, nhân 


ái của chúng ta. 


Nhưng, ở trong phẩm kinh này, nói gió đen thối mạnh 
và đây thuyền tàu của những người đi vào biển tìm châu 
ngọc tấp vào đảo quốc La sát, mà nếu trong đó, có một 
người niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thì tất cả 


người trong thuyền đều thoát khỏi tai nạn quỷ La sát. 


Quỷ La sát, là loài quỷ chuyên ăn thịt người, chúng có 
mặt khắp nơi, nhưng thường trú ngay ở hải đảo. Những 
người đi biển gặp phải gió xoáy đen làm mù mịt cả trời 
đất, biển cả, thuyền tàu trôi dạt vào đảo quốc La sát 


như vậy, mà trong đó có một người nhât tâm trì niệm 
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danh hiệu Quán Thế Âm, thì tất cả mọi người trong 


thuyền đều thoát khỏi tai nạn quỷ La sát. 


Niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm trong lúc ấy, 
làm sinh khởi từ bi và định lực nơi ta và từ bị, định lực 
nơi loài La sát, khiến phước đức và lòng từ bỉ nơi ta 
sinh khởi mãnh liệt, tác động vào hạt giống từ bi và trí 
tuệ nơi quý La sát, khiến cho trong giờ phút ấy, ác tâm 
của họ không đủ điều kiện để sinh khởi; mà chỉ sinh 
khởi thiện tâm, khiến cho quỷ La sát đã không ăn thịt 
người mà còn khởi lên từ tâm cứu giúp người thoát 


khỏi tai nạn. 


Điều nầy chứng tỏ rằng, thiện tánh hay ác tánh ở nơi 
hết thảy chúng sanh không có nhất định, không có tự 
tánh. Nếu gặp thiện duyên, thì thiện tánh sinh khởi, nếu 
gặp ác duyên thì ác tánh phát sinh. Nên, khi đi vào biển 
cả bị gió xoáy, gió chướng làm thuyên tàu tấp vào đảo 
quốc La sát, ta phải nhất tâm niệm danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm, là tạo nhân duyên tốt đẹp đề thiện tánh 


nơi loài La sát sinh khởi, và đê cho từ bị tâm nơi loài 
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La sát khởi sinh. Một khi thiện tâm và từ bi tâm của 
quỷ La sát sinh khởi qua danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 
tát, do ta nhất tâm xưng niệm, thì loài quỷ La sát không 
khởi tâm hại ta, mà khởi tâm cứu ta là điều chúng ta có 
thê hiểu được. Quỷ La sát có thể là những hạt giống bất 
như ý ở trong tâm thức ta khởi lên, hay nộ khí xung 
thiên trong ta nổi dậy, ta muốn ăn tươi nuốt sống người 
mà đã gây ra cho ta những bất như ý, chính lúc đó ta 


không còn là ta, mà ta là quỷ La sát. 


Lại nữa, quỷ La sát là loài thích ăn thịt chúng sanh, 
nhất là thịt người. Vì trong tâm thức của loài nầy chứa 
đầy những hạt giống về nghiệp sát và hạt giống ấy luôn 


biểu hiện thường trực trong đời sống của chúng. 


Nên, những loài thích ăn thịt chúng sanh, dù là ăn thịt 
bằng bất cứ cách nào, cũng đều có hạt giống của loài 
quỷ La sát cả. Nếu những hạt giống ấy, khi có điều 
kiện mà biểu hiện quá mạnh, thì giây phút đó, ta không 
còn là người; ta là quỷ La sát. Và nếu hạt giống ăn thịt 


của ta không biểu hiện đủ mạnh như quỷ, để thành quỷ 
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La sát, thì nó cũng biêu hiện sự thèm khát ăn thịt của 
loài chúng sanh như chó sói, cọp, beo, mèo, chôn, và 


giây phút ấy ta là những loài ấy. 


Bởi vậy, đối với quỷ La sát chính hiệu hay là quý La 
sát trá hình, hoặc thuộc về dòng họ quỷ La sát, thì 
những hạt giống sát hại, nhân duyên sát hại, hành động 
sát hại, quả báo sát hại nơi những người ấy là những 
môi trường hoạt động thường trực của họ. Trong môi 
trường ấy, rất cần sự có mặt của Bồ tát Quán Thế Âm, 
qua hình tướng, qua danh hiệu và nguyện lực từ bị của 
Ngài để làm thay đôi nhân duyên của nghiệp sát, khiến 
cho nghiệp sát trở thành hành động từ bị, chủng tử sát 
trở thành chủng tử nhân từ, khiêm ái, khi ta nệm tiếng 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, bằng tất cả tâm lòng tha 


thiết đầy từ bi và nguyện lực của ta. 
d. Vượt thoát khỏi nạn hình sự 


Kinh nói: “Nêu có người sắp sửa bị đem ra hành hình 
mà trì niệm danh hiệu của Bô tát Quán Thê Am, thì dao 


gậy trong tay đao phủ tức khắc gãy ra từng đoạn và 
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người bị hành hình liền được thoát khỏi”. 


Nạn hình sự, cũng gọi là vương nạn, là tai nạn do 
quyền lực của vua quan đem lại cho người dân và đem 
dân ra xử ở pháp đình theo vương pháp, qua những khí 
cụ như đao, gậy, hoặc để đâm chém cho chết, hoặc để 
đánh đập cho bị thương tích, nên cũng gọi là đao 


trượng nạn. 


Hoặc do oan mà rơi vào tai nạn hình sự, hoặc do tạo 
nhân hình sự mà rơi vào hậu quả của hình sự, hoặc bị 
pháp đình tuyên bố xử bắn, hoặc làm thương tích, hoặc 
bị kêu án tù tội, trong những trường hợp ấy, người bị 
nạn trì niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm với 


tâm chí thành đều có hiệu quả tốt đẹp. 


Tại sao? Tại do năng lực trì niệm danh hiệu của Bồ tát 
Quán Thế Âm, khiến cho năng lực từ bi và trí tuệ châu 
biến cả pháp giới của Ngài, tự xâm nhập vào tâm chí 
của người niệm, tạo thành năng lực trí tuệ, từ bi có khả 
năng gia trì, khiến cho người xử án đủ năng lực sáng 


suôt, đê xét xử vân đê một cách phân minh. Nêu người 
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bị xử bị oan, thì sẽ được minh oan. Nếu người bị xử 
đúng tội danh, đúng tội chủng, đúng tội tướng và tội 
hình, thì tức thời được giáo huấn đạo đức, sớm phục 
thiện và được giảm án hoặc được bồi thường bằng tài 
vật, mà không bị tôn hại đến thân thể hoặc được tha 


bỗng, tùy theo những trường hợp của vấn đề. 


Nhưng, chắc chắn khi bị đem ra xét xử, mà người bị xét 
xử do niệm trì danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thì 
không thể bị gia hình, hoặc bị gia oan. Trái lại, tội nặng 
sẽ biến thành tội nhẹ và tội nhẹ chuyên thành vô tội. Dù 
vậy, nhưng công lý vẫn được tôn trọng. Tại tội do tâm, 
khi tâm đã hồi hận và thay đối bằng cách chí thành niệm 
trì danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm, thì tội danh, tội 
chủng, tội tướng và tội hình đều tùy thuộc theo sự thay 
đổi của tâm người phạm, mà tự thay đổi, và tâm của 
quan tòa cũng duyên theo tâm đối thay của phạm nhân 


mà thay đôi cách xét xử và mức độ của bản án. 


Nên, niệm trì danh hiệu của Bô tát Quán Thê Am mà 


vượt thoát khỏi tai nạn hình sự là điêu có thê xảy ra và 
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chúng ta có thể kiểm nghiệm từ nơi các phạm nhân và 
phiên tòa, dù rằng phạm nhân do niệm danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm mà thoát khỏi nạn hình sự, nhưng công 


pháp vẫn được tôn trọng và công lý vẫn được bảo toàn. 
e. Vượt thoát nạn quỷ Dạ xoa 


Kinh nói: “Nếu giả sử cả thế giới tam thiên và đại 
thiên, đầy cả quỷ Dạ xoa, La sát, những loài ấy muốn 
đến não hại người nào, mà nghe người ấy, xưng danh 
hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm, thì các loài quỷ dữ ấy, 
còn không thể dùng mắt để nhìn người ấy, huống nữa 


làm hại”. 


Không những La sát là loài quỷ dữ mà Dạ xoa cũng 
là loài quỷ dữ. Quỷ Dạ xoa là loài quỷ hay gây bệnh 
cho chúng sanh và thích hút tinh khí của người và 


chúng sanh. 


Tại sao niệm trì danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm, thì 
các loài quỷ dữ nây không thể dùng mắt dữ để nhìn 


người niệm, huống là có hành động làm hại? 
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Tại vì Bồ tát Quán Thế Âm đối với hết thảy các loài 
thiên nhân, thánh phàm, quỷ thần..., không những Bồ 
tát có ân đức cứu độ lớn đối với họ, mà còn có uy đức 


nhiếp phục lớn đối với hết thảy chúng sanh nữa. 


Đối với chúng sanh nào, loài nào cần dùng ân đức để 
nhiếp phục, thì Bồ tát Quán Thế Âm sử dụng ân đức để 
nhiếp phục và đối với những loài nào cần dùng uy đức 
để nhiếp phục, thì Bồ tát liền dùng uy đức để nhiếp 
phục, và trong danh hiệu của Bồ tát có chuyền tải đầy 
đủ cả hai chất liệu ân đức và uy đức ấy, nên khi nghe, 
niệm trì danh hiệu của Ngài, thì các loài quý này đã 
từng thọ ân giáo hóa, hoặc sợ hãi uy đức, khiến cho các 
loài quỷ ấy không dám đưa mắt đữ mà nhìn người đang 
trì nệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Và, vì người 
trì niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm là làm cho 
ân đức và uy đức của vị Bồ tát nây, đang có mặt một 
cách đích thực ở nơi thân tâm của người đang niệm, do 
uy đức đó, khiến cho các loài quỷ ấy, không thể nào 
đưa mắt dữ mà nhìn người đó, huống nữa là có hành 


động ám hại. 
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f. Vượt thoát khỏi nạn gông cùm 


Kinh nói: “Giả sử, lại có người có tội, hoặc không có 
tội, mà thân thể của họ bị gông cùm, trói buộc, xiềng 
xích, người ấy xưng trì danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, 
thì những dụng cụ trói buộc, gông cùm, xiềng xích ấy, 


đều bị đứt rã và người ây liên được giải thoát”. 


Đây là thần lực giải cứu người đang bị bắt tù, dù người 
đó là có tội hay không có tội. Người tù bị bắt trói nơi 
tay gọi là nữu (3#), bị trói nơi chân gọi là giới (3Ä); bị 


trói ở cô gọi là gia (3); bị trói ở thân gọi là tỏa (4š). 


Người bị bắt tù dù có tội, không có tội, bị bắt trói bằng 
bất cứ cách gì, người tù ấy biết khởi tâm giải thoát đối 
với ái nghiệp, đối với ái kiến, đối với sự chấp thủ ngã 
và khởi tâm sám hối đối với những tác nghiệp hiện tại 
và dư báo từ đời trước, rồi nhất tâm niệm danh hiệu của 
Bồ tát Quán Thế Âm một cách chí thành, làm cho tự 
thân phát sinh định lực giải thoát và định lực giải thoát 


ấy, lại tiếp xúc và hội nhập được với định lực giải thoát 
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châu biến pháp giới của Bồ tát Quán Thế Âm, khiến 
cho cai tù sinh khởi từ tâm và tự tháo gỡ cho kẻ bị tù, 
hay làm cho người giám đốc nhà tù sinh khởi từ tâm, 
mà ra lệnh phóng thích cho người ở tù, hoặc làm cho 
cảnh nhà tù thay đối, khiến hết thảy mọi sự gông cùm 


tự nhiên đứt rã. 


Bồ tát Quán Thế Âm còn gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, 
nên khi bị gông cùm, tù đảy, ta nệm danh hiệu của 
Ngài, khiến cho những hạt giống tự tại phát khởi và lớn 
mạnh trong tâm ta, trong mọi suy nghĩ của ta, trong lời 
nói và hành động của ta, nên khi nhân duyên hội đủ, thì 
ta có sự tự do, sự tự tại và ta thoát khỏi lao ngục, xiểng 


xích, gông cùm một cách tự nhiên. 


Và trong khi trì niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế 
Âm như vậy, thân ta tuy đang bị gông cùm mà tâm ta 
đã bắt đầu có sự tự do. Ta càng trì nệm danh hiệu của 
Bồ tát Quán Thế Âm, thì sự tự do trong tâm ta càng mở 
rộng. Và mỗi khi tâm đã có được sự tự do lớn, tâm sẽ 


giúp cho thân có tự do và tâm sẽ có khả năng tháo gỡ 
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mọi sự hệ lụy và gông cùm cho thân. 


Mỗi khi tâm ta đã có sự tự do, đã có giải thoát, thì việc 
thân thể bị gông cùm, bị xiềng xích không còn là quan 
trọng nữa. Trước sau gì thân cũng được tự do, giải 
thoát, bởi vì mọi sự tự do và giải thoát của thân hoàn 


toàn tùy thuộc vào sự tự do và giải thoát của tâm. 


Đây là một sự thật mà ta có thể thực tập để chứng 


nghiệm lời dạy của Kinh. 
ø. Vượt khỏi nạn giặc cướp 


Kinh nói: “Nếu trong tam thiên đại thiên thế giới đầy 
cả giặc cướp, có một thương chủ cầm đầu đoàn đi 
buôn, mang cầm vàng bạc quý trọng đi qua con đường 
hiểm; trong đoản có một người xướng lên rằng: Hỡi 
các thiện nam tử, đừng sợ hãi, chúng ta hãy cùng nhau 
hết lòng xưng trì danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm! Vị 
Bồ tát nầy có khả năng ban cho chúng sanh sự không 
sợ hãi. Chúng ta chấp trì danh hiệu của Ngài, thì sẽ 


thoát khỏi giặc cướp trên con đường hiêm nây. Đoàn 
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người đi buôn nghe nói, tất cả đồng thanh phát lên lời 
trì nệm Nam Mô Bồ tát Quán Thế Âm. Do xưng trì 
danh hiệu của vị Bồ tát nầy mà tức khắc vượt thoát 


được nạn giặc cướp”. 


Nạn giặc cướp là nạn cướp của, giết người. Con đường 
hiểm là trên con đường ấy, thường xấy ra tai nạn giết 
người, cướp của. Trong tình trạng đường hiểm, giặc 
cướp đón đường mà trong đoàn có một người xướng 
lên rằng, đừng sợ hãi, chúng ta cùng nhau xưng niệm 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, thì chúng ta sẽ thoát 
khỏi hiểm nạn nây. Và tất cả mọi người đều đồng thanh 
niệm danh hiệu Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm, tức thời 


họ đều thoát nạn. 


Ở đây, con đường hiểm là bóng đêm, giặc cướp là 
những người thường hoạt động trong bóng đêm, chúng 
ta đi trong bóng đêm mà có dụng cụ của ánh sáng, lại 
cùng nhau có sức mạnh của đức tin, có niệm lực, có tuệ 
lực và cùng nhau biểu hiện đức tin, biểu hiện niệm lực, 


biêu hiện tuệ lực, xưng niệm danh hiệu của đức Bô tát 
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Quán Thế Âm, thì chẳng khác nào, đi trong bóng đêm 
lại có ánh sáng bảo hộ, đối diện với giặc cướp lại có 
thiện pháp và thiện thần bảo hộ, làm cho giặc cướp tự 
nó rút lui không dám tung hoành, đây là điều mà chúng 


ta có thể lý giải được. 


Ở mặt đạo lý, con đường hiểm là con đường sinh tử, 
giặc cướp là những tâm sở bất thiện ngày đêm hoạt 
động một cách tự do ở nơi tâm thức của mỗi chúng 
ta, chúng cướp hết thảy thiện pháp nơi tâm ta và giết 
chết giới thân tuệ mạng của mỗi chúng ta, khiến cho 
chúng ta không đi đến nơi an lạc của Niết bàn. Trong 
tình trạng ấy, ta có bậc thầy với Giới Định Tuệ vững 
chãi, khuyên ta nên niệm trì danh hiệu của đức Bồ tát 
Quán Thế Âm, thì ta có thể thoát khỏi sự quấy phá 
của đám giặc phiền não trên con đường hiểm sinh tử 
ấy, để bảo toàn giới thân tuệ mạng mà đi đến bờ bến 


Niết bàn. 


Bậc Đạo sư đạy ta niệm danh hiệu đức Bồ tát Quán 


Thế Âm là giúp ta đưa chủ thể năng niệm nhập vảo đối 
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tượng sở niệm, tức là nhập vào đại bị và đại trí của Bồ 
tát Quán Thế Âm, khiến cho chất liệu đại bi và đại trí 
của Bồ tát Quán Thế Âm có mặt trong tâm trí của ta, 
soi chiếu vào tâm thức ta, khiến đám giặc phiền não 
trong tâm thức ta tự tan biến, trả lại sự yên tĩnh và tự 
do cho tâm hồn ta, khiến ta vượt qua được con đường 
hiểm của sinh tử mà đi về quê hương Niết bàn một 


cách như ý. 


Như vậy, niệm danh hiệu của đức Bồ tát Quán Thế 
Âm, không những giúp ta vượt thoát được những tình 
trạng tệ nạn của xã hội, mà còn vượt thoát khỏi tệ nạn 
của tâm thức chúng ta nữa. Những tệ nạn của xã hội, 
chúng luôn luôn gắn liền với những tệ nạn của tâm 
thức. Những tệ nạn xã hội, chúng sinh khởi từ những tệ 
nạn của tâm thức, nếu tâm thức cá nhân và cộng động 
hoạt động trong sự yên tịnh và thương yêu, thì mọi sinh 
hoạt xã hội tự nó đi về hướng tốt đẹp, và nhất định 
những tệ nạn của xã hội càng ngày càng giảm thiểu và 


sẽ châm dứt. 
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2. Chuyển Hóa Ba Căn Bản Phiền Não 


Kinh nói: “Nêu có chúng sanh tính nhiêu dâm dục mà 
thường xuyên niệm trì danh hiệu của Bô tát Quán Thê 


Âm một cách cung kính, thì liền thoát được tính ấy. 


Nêu có chúng sanh tính nhiêu sân hận, mà thường 
xuyên niệm trì danh hiệu Bô tát Quán Thê Am một 


cách cung kính, thì liền thoát được tính ấy. 


Nêu có chúng sanh tính nhiêu ngu s1, mà thường xuyên 
niệm trì danh hiệu của Bô tát Quán Thê Am một cách 


cung kính, thì liền thoát được tính ấy”. 


Tham dục, sân hận và ngu si là ba thứ phiền não căn 
bản, liên hệ trực tiếp với ý nghiệp và qua ý nghiệp tác 
động lên thân nghiệp và ngữ nghiệp để tạo ra muôn 


ngàn tội lôi dân đên khô báo. 


Dâm dục là một năng lực hoạt động sinh tồn của hết 
thảy chúng sanh ở trong dục giới. Năng lực ấy hoạt 
động không phải do tác động và sinh khởi bởi những 


yếu tố thuần sinh học, mà chính chúng được tác động 
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bởi những năng lượng hay ý chí sinh tồn, thèm khát và 


hưởng thụ có nội dung tâm lý. 


Chính ý chí sinh tồn, thèm khát và hưởng thụ là tác 
nhân và những năng lượng vật lý hay sinh học là tác 


duyên làm điêu kiện cho tác nhân sinh khởi. 


Do đó, ta phải biết quản lý khả năng sinh tồn của chúng 
ta, ta không đẩy khả năng sinh tồn ấy đi về phía thấp 
kém, mà phải biết cách chuyển hóa khả năng sinh tồn 


ấy đi lên với những sinh hoạt cấp cao. 


Ta phải biết đưa khả năng sinh tồn trong ta đi lên theo lý 
tưởng, bản hạnh và bản nguyện của Bồ tát Quán thế 
Âm. Ta niệm trì danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm một 
cách cung kính, là ta có khả năng quản lý nguồn năng 
lượng sinh tồn của ta, và đây nguồn năng lượng sinh tồn 
ấy, đi lên với lý tưởng từ bi, với bản nguyện cứu khổ, 
với bản hạnh độ đời của Bồ tát Quán Thế Âm, thì năng 
lượng sinh tồn ấy, không còn là năng lượng bức bách và 


não hại ta, mà nó giúp ta thăng hoa trong cuộc sống. 
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Do đó, ta phải biết chăm sóc năng lượng sinh tồn trong 
ta bằng chất liệu Từ bi và Trí tuệ của Bồ tát Quán Thế 
Âm, thì chắc chắn tính dục, hay nguồn năng lượng sinh 
tồn trong ta sẽ được chuyền hóa và sẽ nhập vào nguồn 
năng lượng của Đại bi và Đại trí của Bồ tát Quán Thế 
Âm. Vấn đề nây, không phải là lý luận hay lý thuyết 
mà là vấn đề của thực tập, thực nghiệm, chứng nghiệm 


và tự fr1. 


Nguồn năng lượng dâm dục vốn không có tự tính, chúng 
sinh khởi theo duyên, thì chúng tùy diệt hay chuyển hóa 
cũng theo duyên. Niệm trì danh hiệu của Bồ tát Quán 
Thế Âm, khiến cho các duyên Đại bi và Đại trí, Đại 
nguyện và Đại hạnh sinh khởi trong ta, làm thay đổi và 
chuyển hóa nguồn năng lượng sinh học thấp kém trong 


ta là điều có thể nhìn thấy, tiếp xúc và thực tập. 


Sân hận cũng là một nguồn năng lượng thuộc về những 
hạt giống bất mãn đang vận hành trong tâm thức của 
mỗi chúng ta. Người nào có nhiều năng lượng nây, 


người đó trong đời sông của họ có rât nhiêu bât mãn và 
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khổ đau. Và chỉ có nguồn năng lượng của thương yêu, 
hỷ xả và bao dung mới có thê dập tắt và hóa giải nguồn 


năng lượng giận dữ của tâm thức này. 


Sự chấp ngã càng lớn, thì sự kiêu mạn và giận đữ càng 
nhiều. Do đó, khi giận dữ khởi lên trong tâm thức ta, ta 
phải nhớ ngay đến Bồ tát Quán Thế Âm và niệm danh 
hiệu của Ngài một cách cân trọng, để cho năng lượng 
Từ bị, Hỷ xả và bao dung của Ngài xâm nhập vào tâm 
ta, tác động hạt giống Từ bi, Hỷ xả và bao dung vốn có 
nơi tâm ta khởi dậy, để chúng hóa giải nguồn năng 
lượng giận dữ đang hoạt động và biểu hiện nơi tâm 
thức ta, khiến cho nguồn năng lượng giận dữ ấy lắng 
yên và từ từ tan biến. 

Tâm ta không còn giận dữ, thì lời nói và hành động của 
ta không còn tạo nên những oán kết và đồ vỡ cho bản 


thân, gia đình và xã hội. 


Nguồn năng lượng giận dữ trong tâm ta, chúng vốn 


không có tự tánh, chúng biểu hiện do sự liên hệ giữa 
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những tác nhân và tác duyên chấp ngã mà sinh khởi, do 
đó chúng sinh khởi do duyên, thì chúng tùy diệt hay 


chuyên hóa cũng theo duyên và do duyên. 


Bởi vậy, khi trong ta có quá nhiều tính sân hận, thì phải 
thường xuyên niệm trì danh hiệu của Bồ tát Quán Thế 
Âm là vị Bồ tát có nguồn năng lượng Trí tuệ và Từ bi 
bao trùm cả pháp giới, khiến cho nguồn năng lượng ấy 
của Ngài, có cơ hội đi vào tâm thức ta và chuyên hóa 
những hạt giống giận dữ, sân hận trong tâm thức ta 


thành Từ bị và Trí tuệ. 


Năng lượng Trí tuệ và Từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm 
châu biến cả pháp giới là tha lực, là ngoại duyên. Ta 
chấp trì danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm một cách 
thành khẩn đề hạt giống Trí tuệ và Từ bi trong tâm thức 


ta phát khởi là tự lực, là nội nhân và nội duyên. 


Tự lực và tha lực, nội nhân và ngoại duyên tác động lên 
nhau, phối hợp cùng nhau, chắc chắn những hạt giống 
giận dữ, sân hận trong tâm thức ta sẽ được thay thế và 


hóa giải bởi năng lượng Từ bi cao đẹp ấy. 
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Ngu sĩ cũng là một nguồn năng lượng ô nhiễm căn bản 
của tâm thức. Tự mình sai lầm, không phân định được 
chánh tà, thiện ác, chân vọng, người như vậy gọi là 
ngu. Làm cho người khác mê lầm, không biết thế nào 
là chánh tà, thiện ác, chân vọng, đúng sai, người như 
vậy gọi là si. Ngu mà cọng với si, thì chỉ lao đầu vào 
bóng tối, rớt xuống vực thắm, nhảy vào vạc dầu sôi, sa 


vào lò lửa lớn để tự thiêu, tự đốt, tự hại lẫy mình. 


Sống với thân trâu ngựa, bị kéo cày, chở nặng, chết bị 
phanh thây, chưa phải là khổ, cái khổ đích thực là do 


ngu s1 vô trí đem lại. 


Với người nhiều ngu si như vậy, nếu chấp trì danh hiệu 
Bồ tát Quán thế Âm một cách thành khẩn, thì sự ngu và 


si ây cũng từ từ được chuyên hóa. 


Tại sao? Do ta tha thiết trì niệm danh hiệu của Bồ tát 
Quán Thế Âm, nên tâm ta từ từ có định, và mỗi khi tâm 
ta đã có định lực, thì tuệ sẽ có cơ sở để sinh khởi. Ánh 
sáng trí tuệ trong tâm ta phát sinh, thì sự ngu s1 trong 


tâm ta từ từ xóa sạch. 
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Do đó, nếu ta có quá nhiều ngu si, ta chỉ cần chấp trì danh 
hiệu của vị Bồ tát này, thì ta cũng phát sinh được trí tuệ. 
Niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm là tác duyên để 


cho tâm ta được đi vào thiền định và dẫn khởi trí tuệ. 


Như vậy, chúng ta thấy, chấp trì danh hiệu Bồ tát Quán 
Thế Âm, không những giúp cho ta chuyên hóa khổ quả 
mà còn chuyên hóa khổ nhân, không những giúp ta làm 


thay đổi Khổ đế mà còn thay đổi Tập đề. 


Bảy tai nạn được đề cập ở trước là khổ quả hay Khô đế, 
ba căn bản phiền não gồm tham dục, sân hận, ngu sĩ là 


khổ nhân hay Tập đé. 


Biết khổ và muốn vượt thoát khổ đau là phải đoạn trừ 
nhân duyên sinh khởi chúng. Biết bảy tai nạn gồm lửa, 
nước, gió, quỷ La sát, hình sự, quỷ Dạ xoa, gông cùm tù 
tội, oán tặc, là những tai nạn của sinh tử, thì ta phải nỗ lực 
tu tập để đoạn trừ những độc tố căn bản của tâm là tham, 
sân, và si, chính từ nơi ba độc tố nầy, mà gây ra bảy tai 


nạn ở trên và có thê gây ra vô sô tai nạn khác nữa. 
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Bởi vậy, ở phẩm Phố Môn của kinh Pháp Hoa nây, Bồ 
tát Quán Thế Âm không những mở rộng cánh cửa, đưa 
ta đi vào thế giới của Khổ đề đề thấy đủ thứ tai nạn, mà 
cũng còn mở rộng cánh cửa của Tập đé, để giúp ta thấy 
rõ những tập khởi của khổ đau, và cũng giúp ta thấy rõ 
con đường diệt khổ tức là Đạo đế qua Tín căn và Tín 
lực, Tấn căn và Tấn lực, Niệm căn và Niệm lực, Định 


căn và Định lực, Tuệ căn và Tuệ lực. 


Hãy tin vào uy lực và bản nguyện hóa độ của Bồ tát 
Quán Thế Âm, đó là Tín căn và Tín lực. Hãy nỗ lực 
năm lấy danh hiệu của Ngài để trì niệm, khiến cho 
những điều ác trong ta chưa sanh, thì không thể sanh; 
khiến cho những điều ác trong ta đã sanh liền bị hủy 
diệt; khiến cho những điều thiện trong ta chưa phát 
sanh liền phát sanh và những điều thiện trong ta đã 
phát sanh liền tăng trưởng liên tục, đó là Tấn căn và 
Tấn lực. Hãy nắm lấy danh hiệu của Ngài, khiến danh 
hiệu ấy càng lúc càng hiện rõ và duy trì vững chãi 
trong sự trong sáng của ý thức và biểu hiện cụ thể qua 


các quan năng, và hãy duy trì nó qua các động tác đi 
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đứng nằm ngôi hay mọi phong thái hoạt động, đó là 
Niệm căn và Niệm lực. Niệm căn và Niệm lực như 
vậy, cho đến khi tâm ta không còn bị hôn trầm, dao 
động, nghi ngờ và sợ hãi, đó là Định căn và Định lực. 
Định căn và Định lực như vậy, cho đến khi những 
khát ái, những chấp thủ, những tạo tác, những chủng 
tử luân chuyên tử sinh không còn hiện khởi, những vô 
minh và bóng dáng của nó đều bị xóa sạch, bấy giờ 
thấy rõ tự thân của thực tại, ấy là Tuệ căn và Tuệ lực. 
Và ngay khi đó, Thánh đạo vô lậu sinh khởi, liền thoát 
khỏi tai nạn sinh tử và được giải thoát, đó là thành tựu 


Diệt đế, bây giờ Khổ đề và Tập đế hoàn toàn vắng bặt. 


Cho nên, phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa đã giúp 
cho ta có cách nhìn từ cạn tới sâu, từ thấp tới cao, từ 
thô đến tế, từ tinh đến diệu, và từ một điểm cho đến 
châu biến cả pháp giới. Nên, ở trong pháp giới, ai 
cũng có thê thọ trì đọc tụng thực tập kinh Pháp Hoa và 
ai cũng có thê trì niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế 
Âm cả, vì danh hiệu ấy là danh hiệu của mọi Pháp 
môn và là danh hiệu của Đại bị và Đại trí, có năng lực 


nắm giữ và duy trì hết thảy thiện pháp. 
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3. Thỏa Mãn Hai Ước Nguyện 


Kinh nói: “Giả sử, nêu có người nữ nào muôn câu con 
trai mà lễ bái cúng dường Bồ tát Quán Thê Âm, thì liên 


sanh con trai, vừa có phước đức và vừa có trí tuệ. 


Giả sử, nêu có người nữ nào muôn câu con gái mà lê 
bái cúng dường Bồ tát Quán Thê Am, thì liên sanh con 
gái đẹp, đoan chánh, có gôc rê phước đức đã gieo trông 


từ trước và đêu được mọi người thương quý”. 


Một trong những nỗi khổ của người nữ là khi lập gia 
đình mà không có con, hoặc có con mà chỉ là trai, hoặc 
chỉ là gái, hoặc trai và gái đêu không có phước đức, trí 


tuệ, tướng hảo và đoan chính. 


Như vậy, dù có sinh con hay không sinh con vẫn không 


được như ý muốn, vẫn đau khô cả. 
Bắt như ý là một trong tám nỗi khô đau thuộc về Khô đề. 


Để giải quyết Khổ đề nầy, phẩm Phố Môn kinh Pháp 


Hoa giúp cho người nữ sinh con theo ý muôn, qua đức 
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tin cúng dường và lễ bái đối với Bồ tát Quán Thế Âm. 


Tín và Kính là hai chât liệu quý báu vôn có nơi tâm 
thức của mỗi chúng ta, nhưng do vọng niệm, do không 
có chánh niệm, khiên cho hai chât liệu ây không thê 


biêu hiện. 


Nên, khi người nữ tín và kính Bồ tát Quán Thế Âm, 
biểu lộ và nuôi dưỡng sự tín kính ấy của họ, qua sự lễ 
bái và cúng dường đối với Ngài, thì phước đức, trí tuệ, 
tướng hảo và sự đoan chánh của người nữ sẽ phát sinh 
và lớn mạnh, cọng thêm sự gia trì lực của Bồ tát Quán 
Thế Âm, khiến cho người nữ ấy, có khả năng sinh con 


trai hoặc con gái theo ý muôn. 


Lại nữa, từ nơi chất liệu tín và kính qua sự lễ bái, cúng 
dường đối với Bồ tát Quán Thế Âm của người nữ, 
khiến cho phước đức, trí tuệ, tướng hảo và sự đoan 
chánh của họ sinh khởi phối hợp với sức Từ bi và 
nguyện lực của Bồ tát Quán Thế Âm đang châu biến 
pháp giới làm tác duyên, khiến cho trung ấm thân của 


những Thánh giả Nhất Lai, hoặc Thất Lai, hoặc của 
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những vị Bồ tát muốn thác hóa vào thân thể nhân loại 
để độ sinh, thì những vị ấy liền thác sinh vào làm con 
trai phước đức, trí tuệ hoặc là con gái tướng hảo đoan 
chánh của những người nữ có lòng tín kính đối với Bồ 


tát Quán Thế Âm ấy. 


Đây là điều không phải chỉ giải thích bằng đức tin mà ta 


cũng có thê giải thích nó vê mặt tâm học và khoa học nữa. 


Như vậy, việc sinh con theo ý muốn đã được kinh Pháp 
Hoa đề xuất và có phương pháp thực hiện, nhưng với 
việc sinh con theo ý muốn, gần đây khoa học mới đề 


xuất và đã có những công trình thực nghiệm. 


4. Ba Mươi Ba Ứng Thân 


Phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa có nêu ra Bồ tát 
Quán Thế Âm biểu hiện ba mươi ba ứng thân thích hợp 
với căn cơ, nghiệp chủng, y báo, chánh báo của từng 
chủng loại trong mười pháp giới chúng sanh để thuyết 
Pháp, nhằm biểu thị rằng, Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ 


tát đã đạt đến Lý, Sự tương dung. Nên đối với Lý tánh, 
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hết thảy chúng sanh nương nơi Ngài mà thể nhập và 
đối với Sự tướng, thì hết thảy chúng sanh nương nơi 
Ngài mà biểu hiện. Tuy, biểu hiện Sự tướng mà không 
làm trở ngại bất cứ một Sự tướng nào của chúng sanh 


trong toàn thể vũ trụ. 


Kinh nêu rõ ba mươi ba ứng thân thích hợp là chỉ tiêu 
biểu, chứ thật ra chúng sanh trong mười phương pháp 
giới có bao nhiêu thể loại, có bao nhiêu tánh chất, có 
bao nhiêu sắc tướng, có bao nhiêu năng lực, có bao 
nhiêu nhân, có bao nhiêu duyên, có bao nhiêu quả, có 
bao nhiêu nghiệp báo, thì Bồ tát Quán Thế Âm có khả 
năng biểu hiện bấy nhiêu thân thê để điễn thuyết Diệu 
pháp nhằm khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho hết 
thảy họ. 


Nên, ở phâm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa, Bồ tát Vô 
Tận Ý đã hỏi đức Thế Tôn, việc du hóa của Bồ tát Quán 
thế Âm nơi cõi Ta Bà là như thế nào, và Bồ tát Vô Tận 
Ý đã được đức Phật nêu ra cụ thể ba mươi ba ứng thân 


của Bồ tát Quán Thế Âm du hóa trong cõi Ta Bà. 
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Đức Phật nêu rõ các ứng thân của Bồ tát Quán Thế Âm 
như vậy, là nhằm biểu thị khả năng hoăng truyền kinh 
Pháp Hoa một cách phổ cập và sinh động của vị Bồ tát 
này. Đồng thời không những giúp cho Bồ tát Vô Tận Ý 
thấy rằng, chúng sanh có bao nhiêu ý niệm thì Bồ tát 
Quán Thế Âm có bấy nhiêu hình thể thiền định để 
nhiếp phục ý niệm ấy. Và nếu chúng sanh có vô tận ý, 
thì bản nguyện độ sinh của Bồ tát cũng vô cùng, mà 


ứng thân của Bô tát cũng vô tận. 


Nên, trong bài học Ứng thân của Bồ tát Quán Thế Âm 


đã giúp ta hiểu thêm các mặt như sau: 


-_ Bất cứ hình thức nào ta cũng có thể giảng kinh Pháp 


Hoa. 


-_ Bất cứ hình thức nào ta cũng có thể nghe kinh Pháp 
Hoa. 


- Bất cứ hình thức nào ta cũng có thể sống và thực 


hành kinh Pháp Hoa. 


Vì sao? 
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Vì kinh Pháp Hoa là kinh chỉ rõ Diệu pháp ở nơi các 
pháp để cho chúng sanh thấy, biết mà ngộ nhập, nên 
kinh Pháp Hoa là kinh của tất cả pháp và là kinh đem 
lại quyền lợi cao nhất cho hết thảy chúng sanh, nên 
kinh ấy là kinh của chúng sanh, và hết thảy chúng sanh 
đều có bồn phận phải giữ gìn, đọc tụng, hành trì, tuyên 


thuyết và truyền bá cùng khắp. 
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PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 


Phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa có nêu lên các 


phương pháp thực hành như sau: 


1. Giới học Phố Môn 
Bài kệ sau đây là tiêu biểu cho Giới học Phổ Môn: 
“Bi thể giới lôi chấn 
Từ ý diệu đại vân 
Chú cam lồ pháp vũ 
Diệt trừ phiền não diệm”. 
Nghĩa là: 
“Giới pháp thể đại bi 
Khởi thân vang như sắm 
Diệu pháp tâm đại từ 


Như mây lớn phủ khắp 
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Rưới mưa pháp cam lồ 


Dập tắt lửa phiền não”. 


Giới pháp của Phổ Môn, Giới pháp ấy từ nơi bản thể đại 
bi do đại nguyện vô tận của ý, đại thệ vô tận của ngữ và 


đại hạnh vô tận của thân mà sinh khởi và thành tựu. 
Nên, Giới pháp nầy được gọi là Giới pháp Phố Môn. 


Giới pháp Phố Môn lây tâm Đại bi làm bản thể; lẫy tâm 
Đại từ làm dụng: lấy hết thảy các tướng làm thân tướng 
cứu độ và sử dụng hết thảy âm thanh làm đối tượng 


quán âm đề diễn bày Diệu pháp. 


Do đó, Giới học Phổ Môn không phải chỉ giới hạn 
trong một thời mà tất cả thời, không phải chỉ giới hạn 
trong một xứ mà tất cả xứ, không phải chỉ giới hạn 
trong một thân mà tất cả thân, không phải chỉ giới hạn 


trong một chủng loại mà tất cả chủng loại. 


Như vậy, ta hành trì theo Giới học Phổ Môn, thì bất cứ 


lúc nào, bât cứ ở đâu và bât cứ biêu hiện thân gì, ta đêu 
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hành động theo bản thể đại bi vả theo tâm ý đại từ, để 
dập tắt phiền não cho hết thảy chúng sanh, đem lại sự 


an lạc cho muôn loài. 


2. Định Học Phố Môn 
Bài kệ sau đây là tiêu biểu cho Định học Phố Môn: 


“Chân quán, thanh tịnh quán, 
Quảng đại trí tuệ quán, 
BI quán cập từ quán, 
Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng”. 
Nghĩa là: 
“Quán chiếu đúng sự thật 
Quán chiếu thật thanh tịnh 
Quán chiếu trí tuệ lớn 
Quán chiếu bằng đại bi 


Quán chiêu băng đại từ 
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Thường ước nguyện tu tập 


Thường chiêm nghiệm ngưỡng mộ”. 


Trong bài kệ nầy đã đưa ra năm phương pháp thiền 


quán hay Định học Phổ Môn như sau: 
a. (Chân Quán 


Chân là chân thật, sự thật. Quán là nhìn sâu vào đối 
tượng. Đối tượng để cho ta nhìn sâu vào có thể là thân 
thể, có thể là các cảm giác, có thể là chủng tử tâm 
hành, có thể là các pháp ngoài tâm như sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp, vả cũng có thể là các pháp ở 
nội tâm, như những ảnh tượng của sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và pháp đang tồn đọng trên tâm, hoặc đã thành 
chủng tử và đang chìm sâu vào tàng thức. Và đối 
tượng để nhìn sâu ấy, cũng có thể là tổng thể của năm 


uân hay tự thân của môi uân. 


Như vậy, Chân quán là nhìn sâu vào các đôi tượng đê 


phát hiện sự thật đang có mặt ở nơi những đối tượng ấy. 
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Sự thật ở nơi các đối tượng mà Chân quán Phổ Môn 


phát hiện là: 
-__ Hết thảy pháp không có pháp nào có tự thể thực hữu. 


- __ Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và hạt giống 
Phật cũng sinh khởi do duyên. 


- - Giáo pháp trong Tam thừa là do đức Phật vận 


dụng, nên chúng là giả lập. 


- - Nhất thừa pháp là Pháp cứu cánh, Pháp chân thật 


của chư Phật giáo hoá. 


Bản thể chân như ở nơi các pháp đang sinh diệt của thế 
gian là bất diệt, nên bản thể tịch diệt của thế gian là bản 
thể thường trú, do đó đức Phật nói Nhất thừa để làm cho 


chúng sanh thấy được bản thể chân như ấy mà ngộ nhập. 


Nên, Chân quán là Pháp quán của Phố Môn, Pháp quán 
ấy làm cho hành giả Pháp Hoa thường ước nguyện tu 


tập, thường ngưỡng mộ và thường chiêm nghiệm 
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b. Thanh tịnh quấn 
Thanh tịnh là trong sạch, trong sáng, không còn dơ bần. 


Thanh tịnh quán là sự quán chiếu có nội dung thanh 
tịnh. Sự quán chiếu trong suốt, sự quán chiếu không 
còn bị vô minh, khát ái, chấp thủ và nghiệp hữu làm 
vân đục. Và Thanh tịnh quán là quán chiếu để thấy rõ 


bản thê văng lặng ở nơi mọi sự hiện hữu. 


Thanh tịnh quán là sự quán chiếu trong suốt, không bị 


ngã tưởng ngăn ngại. 
Do đó, Thanh tịnh quán là sự quán chiếu thấy rõ: 


- — Giới thể đại bi là giới thể hoàn toàn thanh tịnh và 


châu biến pháp giới. 


- _ Báo thân và Ứng hóa thân từ nơi Pháp thân thanh 


tịnh mà hiện khởi đê hóa độ chúng sanh. 
- __ Tích môn và Hạnh môn từ nơi bản môn mà hiện khởi. 


- __ Phật tính là bản nguyên tự tánh thanh tịnh của hết 
thảy chúng sanh. 
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Và bản thể của các pháp xưa nay thường thanh tịnh và 


văng lặng. 


Nên, Thanh tịnh quán là Pháp quán của Phố Môn, Pháp 
quán ấy là xuyên suốt mọi Pháp quán, khiến cho tâm 
của hành giả vẫn thường trú trong Niết Bàn mà thân của 
hành giả thì phổ biến cùng khắp cả mười phương để hóa 


độ chúng sanh mà vẫn không rời đương xứ tịch diệt. 


Do đó, Pháp quán nầy là pháp quán mà hành giả Pháp 
Hoa thường ước nguyện tu tập, thường ngưỡng mộ và 


chiêm nghiệm. 
c._ Quảng đại trí tuệ quán 


Quảng đại trí tuệ là trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ rộng lớn là 


Đại Bát nhã. 


Quảng đại trí tuệ quán là sự quán chiêu băng trí tuệ 


rộng lớn. 


Quán chiếu bằng trí tuệ rộng lớn, không những thấy tự 


tánh của năm uân là không, mà còn thây tự thân của 


58 Thích Thái Hòa 
mỗi uẩn cũng đều là không, vốn không có tự tánh. 

Do đó, Quảng đại trí tuệ quán là sự quán chiếu thấy rõ: 
- _ Ngã và pháp đều không 


- - Thực tướng của các pháp là tịch diệt tướng, vô 


tướng, hay là không tướng. 

- - Phiển não và Bồ đề không phải là hai thực thể tách 
biệt. 

- _ Niết bàn và sinh tử, Phật và chúng sanh là hai mặt 
biểu hiện của tâm. 

d. Bi quán 

BI là Đại bị, là khả năng cứu độ rộng lớn. Khả năng 
cứu độ ấy, không phải trong một chủng loại mà hết 
thảy chủng loại, không phải trong một phương mà khắp 
cả mười phương, không phải một pháp giới mà cả thập 


pháp giới. Khả năng cứu độ như vậy gọi là Đại bị. 


Như vậy, Bi quán là khả năng quán chiếu để thực hiện hạnh 
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nguyện cứu độ rộng lớn, cứu độ toàn diện và cùng khắp. 


Nên, Bi quán là khả năng quán chiếu, để thấy rõ thể 
tánh chơn như giữa chủ thể cứu độ và đối tượng được 
cứu độ không phải là hai, chúng thiệp nhập vào nhau 


và nhất thê. 


Do đó, Bi quán là khả năng quán chiếu để xâm nhập 
vào thê tính bất nhị của pháp giới; và thường trú trong 
thể tính bất nhị ấy, mà biểu hiện thân tướng và bản 
nguyện để cứu khổ chúng sanh khắp cả pháp giới. Do 
Bi quán mà khởi lên hạnh nguyện: “Tự tánh phiền não 


thệ nguyện đoạn và đoạn trừ vô tận phiên não”. 


Nên, Bi quán là Pháp quán của Phổ Môn, Pháp quán ấy 
làm cho hành giả Pháp Hoa thường ước nguyện tu học, 


thường ngưỡng mộ và chiêm nghiệm. 
e. Từ quán 


Từ là Đại từ, là khả năng thương yêu và hiến tặng niềm 


vul rộng lớn cho tât cả muôn loài. 


60 Thích Thái Hòa 


Khả năng ấy, không phải chỉ đối với một chủng loại mà 
hết thảy cả muôn loài; không phải chỉ đối với một 
phương mà khắp cả mười phương; không phải chỉ đối 
với một pháp giới mà khắp cả mười pháp giới. Khả 
năng thương yêu và hiến tặng niềm vui như vậy, gọi là 


Đại từ. 


Như vậy, Từ quán là khả năng quán chiếu đề thực hành 
hạnh nguyện thương yêu rộng lớn, toàn diện và cùng 


khắp, đem lại sự an lạc cho hết thảy chúng sanh. 


Nên, Từ quán là khả năng quán chiêu và ôm âp nổi đau 
và Bi quán là khả năng quán chiêu đê chuyên bạt nỗi đau 


thành những chất liệu hạnh phúc an lạc cho chúng sanh. 


BI quán là bản thê cứu độ và Từ quán là tác dụng của 
sự cứu độ; Bi quán có khả năng đoạn trừ Tập đê, Từ 


quán có khả năng đoạn trừ Khô đê. 


Do đó, Từ quán là khả năng quán chiêu đê xâm nhập 
vào mọi hiện trạng khô đau của toàn thê chúng sanh 


trong pháp giới, nhằm thấy rõ thể tính chơn như giữa 
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chủ thể thương yêu và đối tượng được thương yêu 
không phải là hai thực thể tồn tại cá biệt, mà chúng 


tương tác lên nhau và có mặt trong nhau. 


Phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử là những nỗi sợ 
hãi thâm sâu, không phải là cá biệt mà là phổ biến cho 
hết thảy muôn loài, nên Từ quán là khả năng mở rộng 
tắm lòng, mở rộng tầm nhìn và mở rộng vô số cánh tay 
để ôm ấp hết thảy chúng sanh đang bị những nỗi sợ hãi 
ấy vào lòng, vào nơi Từ nguyện của mình và dùng Từ 
tâm để xoa dịu và soi sáng: đồng thời dùng Bi quán để 
chuyển bạt không những những hạt giống vô minh, 
khát ái, chấp thủ tự ngã nơi tâm thức chúng sanh, mà 
còn chuyển bạt những hạt giống vô minh trụ địa, là 
những hạt giống lưu trú và lặn chìm tận đáy sâu tâm 
thức, nơi gốc rễ chế tác ra những vô minh, vọng tưởng 
về những ngã ái và pháp ái của chúng sanh nữa. 

Nên, Từ quán của Phố Môn là khả năng biểu hiện vô số 
thân tướng tươi mát để đối thoại, chia sẻ và cảm thông 


với vô lượng nỗi khô đau của chúng sanh, nhưng Bi 
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quán của Phố Môn lại có khả năng biểu hiện vô số thân 
tướng hùng tráng đề trực diện và thọc sâu vào tâm thức 
của chúng sanh, nhằm đánh bạt những sào huyệt tập 
khởi của chúng, nơi mà đã chế tác ra những chất liệu 


khổ đau. 


Bi quán có khả năng xóa sạch mọi vét thương lòng, mọi 
cấu uế của tâm và Từ quán lại có khả năng chăm sóc, 
khiến cho vết thương lòng không tái phát, và những câu 
uế của tâm không còn điều kiện đề biểu hiện. 

Bởi, Từ quán và Bi quán của Phố Môn là vậy, nên hành 
giả Pháp Hoa thường ước nguyện tu học, chiêm 


nghiệm và ngưỡng mộ Pháp quán ấy. 


3. Tuệ Học Phố Môn 
Tuệ học Phổ Môn, ta thấy được diễn tả trong bài kệ sau 


đây: 


“Vô cấu thanh tịnh quang 


Tuệ nhật phá chư ám, 
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Năng phục tai phong hỏa 


Phố minh chiếu thế gian”.” 


Nghĩa là: 


“ Ánh sáng trong không bắn, 
Mặt trời tuệ phá ám, 
Điều phục nạn gió lửa, 


Chiếu sáng khắp thế gian”. 


Bài kệ nây nói lên Tuệ học của Phô Môn. Tuệ học của 
Phổ Môn thanh tịnh, không ô nhiễm, nên không còn bị 
các phiên não làm chướng ngại và cũng không bị vô 


minh làm chướng ngại tuệ giác. 


Nên, Tuệ học Phố Môn có ba tác dụng cùng khắp và 


toàn diện: 





” Những kệ tụng tóm thâu mọi ý nghĩa của Giới học Phổ Môn, 
Định học Phố Môn, Tuệ học Phố Môn, được dẫn ra từ kệ tụng 
Phố Môn do Bồ tát Vô Tận Ý toát yếu đề trình lên đức Phật - Phổ 
Môn Phẩm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Bản Hán dịch của ngài La 
Thập, tr58, Đại Chính 9. 
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a. Toàn diện đối với tâm 
Đối với tâm, Tuệ học Phổ Môn có khả năng phá sạch hết 


phiên não chướng, sở tri chướng, đưa tâm trở lại với bản 


nguyên tự tánh thanh tịnh. Nên hai câu kệ đầu nói: 


“Vô cầu thanh tịnh quang 


tuệ nhật phá chư ám”. 


“Vô cấu thanh tịnh quang” (ánh sáng trong, không dơ 
bần), là bản thể của tuệ giác, hay bản thể của tuệ học, 


và là bản thể của Niết bàn tịch tịnh. 


Do đó, “Vô cấu thanh tịnh quang” là một cách nói khác 


về Diệt đê. 


Còn, “Tuệ nhật phá chư ám” (mặt trời tuệ phá ám) là 
tác dụng của bản thê tuệ giác, hay tác dụng của bản thể 
tuệ học đối với các loại vô minh phiền não của chúng 


sanh trong pháp giới. 


Hay nói cách khác, ây là tác dụng của Diệt đê đôi với 


Tập đé. 
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b. Toàn diện đối với cảnh 


Đối với cảnh, Tuệ học Phổ Môn có khả năng tác động 
làm thay đổi cảnh khổ đau thành cảnh an lạc, cảnh tai 


nạn thành cảnh an toàn. 


Nên, câu kệ thứ ba nói: “Năng phục tai phong hỏa” 
(điều phục nạn gió, lửa). Chỉ có Tuệ giác Phổ Môn mới 
có khả năng điều phục và chuyển hóa các tai nạn ở 
trong thế gian, mà câu kệ nêu lên hai tai nạn tiêu biểu 
là gió và lửa, nhưng tai nạn thâm sâu của thế gian là bị 


sinh tử, là sự sống chết không có tự đo. 


Tai nạn do lửa, nước, gió, quỷ, thiên tai, địa chân, binh 
đao, vương nạn..., gộc vẫn từ nơi tham dục, sân hận, 


ngu s1, châp ngã của con người mà sinh ra. 


Nên, điêu phục và chê ngự các tai nạn ây, chính là điêu 
phục và chê ngự tâm xâu ác của con người, băng Tuệ 


giác Phố Môn. 


Với Tuệ học Phố Môn, ta điều phục và chế ngự các tai 


nạn thuộc Khô đê băng cách chê ngự và chuyên hóa 
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những hạt giống gây ra tai nạn đang được huân tập và 


sinh khởi từ Tập đế. 


Với sự điêu phục và chê ngự như vậy, là sự chê ngự và 
điêu phục tai nạn, điêu phục Khô đê có tính cách xuyên 


suôt và phô biên từ nhân tới quả. 


Đó là sự điêu phục và chê ngự tai nạn của Tuệ giác Phô 


Môn. 


Hay nói cách khác, đó là sự điêu phục và chê ngự tai 


nạn của Đạo đê đôi với Khô đê và Tập đê. 
c. Toàn diện đôi với cả tâm và cảnh 


Tuệ học Phổ môn soi chiếu cùng khắp tâm và cảnh của 
hết thảy chúng sanh trong pháp giới, đem lại lợi ích cho 


cả thê gian và xuât thê gian. 


Nên, câu sau cùng của bài kệ là “Phổ minh chiếu thế 
gian” (chiếu sáng khắp thế gian). Tuệ giác ấy soi chiếu 
một cách bình đăng đối với hết thảy chúng sanh trong 


pháp giới không có kỳ thị, phân biệt, không bị ngăn che 
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bởi cái gì. Và ánh sáng ấy cũng soi chiếu một cách bình 
đăng đối với các bậc Hiền Thánh ở trong các địa vị tu 
chứng, nhưng chúng sanh và các bậc Hiền Thánh, tùy 
theo nhân duyên của mình, mà tiếp nhận và tiêu thụ 
ánh sáng tuệ giác ấy đề thay đổi tâm cảnh, chuyên hóa 
thân tâm, nhăm trở thành và thê nhập hoàn toàn với tuệ 


giác ây. 


Do đó, “Phô minh chiêu thê gian” là tuệ giác soi chiêu 
cùng khăp, nên cả chủ thê và đôi tượng soi chiêu đã 
thiệp nhập vào nhau và cùng khắp trong nhau, không 


còn có bât cứ một sự ngăn ngại nào. 


“Phố minh chiếu thế gian” là tuệ giác toàn diện, tuệ 
giác xuyên suốt, từ bản thể đến hiện tượng, từ tâm đến 
cảnh, từ Pháp thân đến Ứng hóa thân, từ nhân đến quả, 


từ thê tính nhất như mà xuyên suốt hết thảy vạn tượng. 


Bởi vậy, Tuệ học Phô môn là tuệ học xuyên suôt và 
toàn diện cả bản thê lân hiện tượng, cả tâm lần cảnh, cả 


Phàm lẫn Thánh. 
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Ngoài bài kệ trên, ta còn có bài kệ nói rõ về sự thực tập 
Tuệ học Phố môn như sau: 
“ Diệu âm, Quán thế âm, 
Phạm âm, Hải triều âm, 
Thắng bỉ thế gian âm, 


Thị cố tu thường niệm”.° 
Nghĩa là: 


“Tiếng nhiệm, tiếng nhìn đời 
Tiếng phạm, tiếng hải triều 
Tiếng vượt hăn thế gian 
Nên phải thường quán niệm”. 
Bài kệ nầy giúp ta năm phương pháp quán chiếu của 


Tuệ học: 


a. Diệu âm: là âm thanh mâu nhiệm, âm thanh tính tê 


8 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh7, tr58, Đại Chính 9. 
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và sâu thắm. 


Mọi âm thanh biểu hiện đều do duyên khởi không có tự 
tánh, và do không có tự tánh, nên mọi biểu hiện của 
mọi âm thanh đều là diệu hữu và vì là diệu hữu, nên âm 
thanh ấy gọi là Diệu âm. Và chỉ có Diệu âm mới diễn 


xướng Diệu pháp. 


Nên, hành giả Pháp Hoa phải lắng nghe mọi âm thanh 
phát ra từ các pháp duyên khởi, đề thành tựu Diệu trí, 
ngộ nhập Diệu âm mà diễn xướng Diệu pháp, và phổ 
cập Diệu pháp đến cả muôn loài, nhằm khai, thị, ngộ, 


nhập Phật tri kiến cho họ. 


b. Quán thế âm: là âm thanh do nhìn cuộc đời mà 
diễn xướng: do quán chiếu về duyên khởi, về vô thường, 
về vô ngã mà nói ra; do quán chiếu về Khổ đề và Tập đề 
mà nói ra; do quán chiếu về Diệt đề và Đạo đề mà nói 
ra; do quán chiếu tính chất lưu chuyền và hoàn diệt của 
nguyên lý Mười hai duyên khởi mà nói ra; do quán 
chiếu năm uân đều không có tự tánh mà nói ra; do quán 


chiếu tự tánh thanh tịnh của Lục độ mà nói ra; do quán 


70 Thích Thái Hòa 


chiếu Bồ đề hiện khởi từ phiền não mà nói ra; do quán 
chiếu Niết bàn có mặt ở trong sinh tử mà nói ra và do 
quán chiếu mà thấy hết thảy chúng sanh đều có Phật tính 
và đều có khả năng thành Phật mà nói ra. Tiếng nói phát 


ra từ sự quán chiêu như vậy, gọi là Quán thê âm. 


Như vậy, Quán thê âm là tiêng nói nhìn vào cuộc đời 
mà nói, trực diện với cuộc đời mà nói, nói đúng với tự 


thân của mọi sự hiện hữu giữa cuộc đời. 


Tiêng nói như vậy là tiêng nói của chân trí đã thê nhập 


chân lý. Và trí lý bất nhị. 


Nên, hành giả Pháp Hoa, phải học tiếng nói nhìn cuộc 
đời mà nói, để ngay nơi tiếng nói ấy là tiếng nói của 
Diệu pháp, tiếng nói của Pháp Hoa, tiếng nói có khả 
năng khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho hết thảy 


muôn loài. 


c. Phạm âm: là âm thanh giống Phạm Thiên. Theo 
Bà La Môn giáo, Phạm Thiên là chúa tÊ sinh ra muôn 


loài, nên âm thanh của Phạm Thiên là âm thanh trong 
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sạch và là khởi điểm của mọi âm thanh. 


Nhưng, Phạm âm của Phố Môn không phải hiểu theo 
nghĩa ấy. 


Phạm âm của Phố Môn là tiếng nói chân thật, tiếng nói 
đúng với thể tính chân như, đúng với giới thể đại bị, 
với thân tướng đại từ, với những hành động đại hỷ và 


đại xả. 


Do đó, Phạm âm là tiếng nói phát ra từ bản thể đại bi. 
Ấy là tiếng nói của bình lặng và hùng tráng, có khả 
năng khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho hết thảy 


muôn loài. 


Đây là tiếng nói mà hành giả Pháp Hoa phải thường 
học tập và quán chiếu để thể nhập, nhằm tuyên diễn 
Diệu pháp, khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho hết 
thảy chúng sanh. 


d. Hải triêu âm: là âm thanh của sóng biên, tiêng nói 
của sóng biên, là tiêng nói sinh động phát ra từ pháp 


giới trùng trùng duyên khởi. Nên, tiếng nói này, không 
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làm trở ngại tiêng nói kia, tiêng nói kia không làm trở 
ngại tiêng nói nây, chúng tương tác lên nhau mà âm 


thanh phát ra liên tục và vô tận. 


Âm thanh như vậy, là đối tượng của trí quán, để phát 
hiện ra tính không, không làm trở ngại hữu, và tính 
diệu hữu không làm trở ngại không. Chính tính không 
là diệu hữu và chính diệu hữu là tính không, chúng 


tương dung, tương nhiếp với nhau. 


Do tuệ quán đối với âm thanh của sóng biển như thế, 
mà thành tựu trí tuệ chân thật, trí tuệ toàn giác. 

Đây là tiếng nói mà hành giả Pháp Hoa phải thường 
học tập, quán chiếu và thê nhập, để có khả năng diễn 
xướng Diệu pháp nhằm khai, thị, ngộ, nhập Phật tri 


kiên cho muôn loài. 


e. Thắng bỉ thế gian âm: là âm thanh vượt hắn mọi 


âm thanh ở trong đời. Ây là âm thanh xuất thế. 


Như đức Thế Tôn nói: 
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“Đây là Khô, đây là Tập, đây là Diệt, đây là Đạo. Đây 
là Khổ nên biết, đây là Tập nên đoạn, đây là Diệt nên 
chứng, đây là Đạo nên tu. Đây là Khô đã biết, đây là 
Tập đã đoạn, đây là Diệt đã chứng, đây là Đạo đã tu. 


Đây là Mười hai duyên khởi, đây là phần lưu chuyên 
của Mười hai duyên khởi, đây là phần hoàn diệt của 
Mười hai duyên khởi”. 


Hoặc nói: 


““Ta có sức phương tiện 
khai thị pháp Tam thừa 
hết thảy đắng Thế Tôn 
đều nói đạo Nhất thừa. 
Nay trong đại chúng này 
hãy loại trừ nghi ngờ 
lời chư Phật giống nhau 


chỉ có pháp Nhất Thừa”. 


” Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tr§, Đại Chính 9. 
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Nói bằng âm thanh như vậy, chính âm thanh ấy là âm 
thanh vượt hắn mọi âm thanh của thế gian và xuất thế 


g1an. 


Những âm thanh như vậy, được nói lên từ trí tuệ của 
bậc Toàn giác cho hết thảy chúng sanh và Hiền thánh 
trong pháp giới, nên những âm thanh ấy hành giả Pháp 
Hoa cần phải lắng nghe, học tập, quán chiếu để sinh 
khởi tuệ quán, nhằm khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến 


cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới. 


Trong năm loại âm thanh: Diệu âm, Quán thế âm, 
Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bỉ thế gian âm, là sự 
phân định âm thanh theo từng loại đối tượng của tuệ 


quán. 


Nhưng, ta quán chiếu cho thật sâu sắc, thì chúng là 
những âm thanh biểu hiện tùy theo mức độ thuần tịnh 


của tâm và mức độ sâu cạn của tuệ quán. 


Ta lăng nghe và quán chiêu cho thật sâu sắc, ta sẽ nhận 


ra trong Diệu âm lại có mặt của Quán thê âm, Phạm 
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âm, Hải triêu âm và Thăng bỉ thê gian âm. Và ta lăng 
nghe và quán chiêu thật sâu sắc, thì trong môi âm đêu 


có đủ các âm khác. 


Do đó, năm loại âm thanh nầy là đối tượng của tuệ 
quán mà hành giả Pháp Hoa phải luôn luôn ghi nhớ để 
thực tập, nhằm sinh khởi tuệ giác Nhất thừa, hoằng 
truyền kinh Pháp Hoa cho hết thảy căn cơ chúng sinh 


khắp mọi nơi chôn. 
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TIN, HIẾU VÀ CẢM NHẬN 


Đọc tụng, thọ trì và nghiên cứu kinh Pháp Hoa, ta 
thấy rõ ở kinh Pháp Hoa không phải chỉ diễn tả về 
Bản môn và Tích môn, mà còn diễn tả về Hạnh môn 
một cách linh hoạt và sống động nữa. Có những nhà 
nghiên cứu kinh Pháp Hoa cho rằng, mười bốn phẩm 
đầu là thuộc về Tích môn và tư tưởng chủ yếu của 
Tích môn được gói trọn ở phẩm Phương Tiện, và 
mười bốn phẩm sau thuộc về Bản môn, và tư tưởng 
chủ yếu được gói trọn ở phẩm Như Lai Thọ Lượng. 
Nhưng ta đọc tụng, thọ trì và nghiên cứu kỹ, thì kinh 
Pháp Hoa không phải chỉ đề cập đến Bản môn và 


Tích môn mà còn đê cập đên Hạnh môn nữa. 


Phẩm Phổ Môn là một trong những phẩm diễn tả về 
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Hạnh môn của kinh Pháp Hoa. Và đọc tụng, thọ trì, 
nghiên cứu kỹ kinh Pháp Hoa, ta thấy trong mỗi 
phẩm của kinh Pháp Hoa đều hàm chứa đây đủ cả 
Bản môn, Tích môn và Hạnh môn. Ngay ở trong 
phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa, sự có mặt của 
đức Phật Đa Bảo và Bảo tháp của Ngài là sự có mặt 
của Bản môn. Và đức Phật Thích Ca trả lời những 
câu hỏi của Bồ tát Vô Tận Ý về hạnh nguyện và uy 
lực của Bồ tát Quán Thế Âm, đó là sự có mặt của 
Hạnh môn ở trong Tích môn và Bản môn. Sự có mặt 
của đức Phật Đa Bảo và tháp của Ngài ở trong phẩm 
nầy là sự có mặt của Bản môn, để ấn chứng cho 
những gì đang diễn ra và đang được trình bày của 
đức Phật Thích Ca ở Tích môn là đúng với Bản 
môn. Nghĩa là đức Phật Đa Bảo là đức Phật Bản 
môn đã ấn chứng cho những gì đức Phật Thích Ca 
nói với Bồ tát Vô Tận Ý, về Hạnh môn của Bồ tát 
Quán Thế Âm là đúng như tự thân và bản thể của 


chính nó. 


Bồ tát Vô Tận Ý, sau khi nghe đức Phật Thích Ca nói 
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về Hạnh môn Pháp Hoa của Bồ tát Quán Thế Âm, 
liền khởi tâm cung kính, cởi ngay chuỗi ngọc Châu 
Anh Lạc giá trị trăm ngàn lượng vàng mà cúng 
dường Bồ tát Quán Thế Âm, nhưng Bồ tát Quán Thế 
Âm đã một mực từ chối không nhận. Bỏ tát Vô Tận 
Ý liền thưa với Bồ tát Quán Thế Âm rằng: “Thưa 
Nhân giả! Xin Người hãy thương chúng tôi mà nhận 
chuỗi ngọc Châu Anh Lạc này!”. Và bấy giờ, đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói với Bồ tát Quán Thế 
Âm rằng: “Bồ tát hãy thương Bồ tát Vô Tận Ý nây, 
cũng như hãy thương bốn chúng gồm Ưu-bà-tắt, Ưu- 
bà-di, Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, hãy thương các chúng 
Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, 
Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và phi nhân ..., mà 


hãy nhận lây chuỗi ngọc Châu Anh Lạc!” 


Bấy giờ, Bồ tát Quán Thế Âm, vì thương tứ chúng, 
cũng như hết thảy chúng sanh, mà nhận chuỗi ngọc 
Châu Anh Lạc, và sau đó, Bồ tát liền chia chuỗi ngọc 
Châu Anh Lạc làm hai phần, một phần dâng lên cúng 


dường đức Phật Thích Ca và một phần dâng lên cúng 
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dường Tháp của đức Phật Đa Bảo.Š 


Sự cúng dường chuỗi ngọc Châu Anh Lạc của Bồ tát 
Vô Tận Ý là nói lên sự tin, hiểu và cảm nhận sâu xa 
của mình đối với Hạnh môn Pháp Hoa của Bồ tát Quán 
Thế Âm, sau khi Bồ tát Vô Tận Ý đã nghe đức Phật 
Thích Ca giảng dạy về Hạnh môn Pháp Hoa của vị Bồ 
tát ấy. Và Bồ tát Quán Thế Âm, vì thương Bồ tát Vô 
Tận Ý, cũng như thương hết thảy chúng sanh, mà nhận 
chuỗi ngọc Châu Anh Lạc và đã đem chuỗi ngọc Châu 
Anh Lạc ấy, phân làm hai, một phần dâng lên cúng 
dường đức Phật Thích Ca, và một phần dâng lên cúng 
dường Tháp của đức Phật Đa Bảo. Chính hành động 
cúng dường ấy của Bồ tát Quán Thế Âm, là để khai, 
thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho Bồ tát Vô Tận Ý, khiến 
cho vị Bồ tát này, tin và hiểu rằng: Hạnh môn Pháp 
Hoa của Bồ tát Quán Thế Âm, Bản môn Pháp Hoa của 
đức Phật Đa Bảo và Tích môn Pháp Hoa của đức Phật 


Thích Ca là ba mặt của một thực tại siêu việt. Thực tại 


Ÿ Phổ Môn Phẩm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tr57, Đại Chính 9. 
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siêu việt ấy, chính là Nhất Thừa Phật Đạo. Và đồng 
thời cũng đã nói lên rằng: Bồ tát Quán Thế Âm đã nhận 
chuỗi ngọc Châu Anh Lạc từ Bồ tát Vô Tận Ý, và Ngài 
đã dâng chuỗi ngọc ấy, lên cúng đường đức Phật Thích 
Ca và tháp của Phật Đa Bảo là để khai thị cho Bồ tát 
Vô Tận Ý tin và hiểu rằng: Giữa đức Phật Bản môn, 


đức Phật Tích môn và Bồ tát Hạnh môn chỉ là Một. 


Trong Bồ tát Hạnh môn có Phật Bản môn và có Phật 
Tích môn; trong Phật Bản môn có Phật Tích môn và có 
Bồ tát Hạnh môn, trong Phật Tích môn có Phật Bản 
môn và Bồ tát Hạnh môn, nên từ trong Bồ tát Hạnh 
môn, Bồ tát Quán Thế Âm đang biểu hiện Bản môn và 
Tích môn, nhận chuỗi ngọc Châu Anh Lạc cúng dường 
từ Bồ tát Vô Tận Ý để dâng lên cúng đường đức Phật 
Thích Ca và tháp Phật Đa Bảo, nhằm hướng dẫn sự fu 
tập của vị Bồ tát này hướng đến Nhất Thừa Phật Đạo. 


Bồ tát Vô Tận Ý ở trong phẩm Phổ Môn kinh Pháp 
Hoa là tiêu biểu cho Bồ tát Thừa; và Tứ chúng Tỷ 


khưu, Tỷ khưu Ni, Ưu-bà-tắt, Ưu-bà-di là tiêu biểu cho 
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Thanh văn Thừa, cũng như hết thảy đại chúng Trời, 
Người, A-tu-la..., là tiêu biểu cho Thiên Thừa và Nhân 
Thừa, đều đã được Bồ tát Quán Thế Âm hướng dẫn 
phát tâm hướng đến Nhất Thừa Phật Đạo. Và với Bồ 
tát Hạnh môn, Bồ tát Quán Thế Âm đã từ chối nhận sự 
cúng dường chuỗi ngọc Châu Anh Lạc của Bồ tát Vô 
Tận Ý, nhưng đối với Bản môn và Tích môn, Bồ tát 
Quán Thế Âm đã nhận chuỗi ngọc Châu Anh Lạc đề 
cúng dường đức Phật Thích Ca và tháp của Phật Đa 
Bảo, nhằm hiển thị rằng, mọi hoạt động của Bồ tát là 
đều hướng đến Nhất Thừa Phật Đạo, mà không bị mắc 
kẹt ở nơi nhân và pháp của Bồ tát Thừa. Nên, Bồ tát 


Hạnh môn chỉ là phương tiện của Phật môn vậy. 


Bởi vậy, Hạnh môn của Bô tát Quán Thê Am là Hạnh 
môn luôn luôn găn liên với hai chât liệu của Đại Bi và 


Đại Trí. 


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là tiêu biểu cho 


Hạnh môn Đại Trí của Bồ tát Quán Thế Âm. 


Bấy giờ, Bồ tát Quán Thế Âm ở ngay giữa đại chúng, 
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gọi Tôn giả Xá Lợi Phất mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba 


La Mật Đa Tâm Kinh với tất cả Đại Trí của mình. 


Theo Quảng bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nói 
rằng: “Sau khi Bồ tát Quán Tự Tại nói thần chú Bát Nhã 
Ba La Mật Đa xong, liền gọi Tôn giả Xá Lợi Phất và các 
vị Đại Bồ tát mà nói rằng: Đối với Bát Nhã Ba La Mật 


Đa thâm diệu, nên học như vậy, nên hành như vậy”. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn từ nơi hạnh phúc an lạc của thiền 


định mà xuât, gọi Bô tát Quán Thê Âm mà ca ngợi răng: 


“Hỡi Thiện nam tử, thật tuyệt vời thay, thật tuyệt vời 
thay! Đúng như lời Người nói: Bát Nhã Ba La Mật Đa 
là rất thâm diệu, nếu hành trì, thì nên hành trì như vậy, 
hành đúng như vậy. Và khi ấy các đức Như Lai cũng 
đều hoan hỷ”. 


“Bấy giờ, đức Thế Tôn nói như vậy xong, Tôn giả Xá 
Lợi Phất, Bồ tát Quán Thế Âm và hết thảy hội chúng 


Trời, Người, A-tu-la..., nghe đức Thế Tôn dạy như 
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vậy, đều đại hoan hỷ, tín thọ và phụng hành”. 


Và, Thần chú Đại Bi Tâm Đà La Nị, là tiêu biểu cho 


Hạnh môn Đại Bi của Bồ tát Quán Thế Âm. 


Bấy giờ, ngay giữa Đại chúng ở nơi Núi Phổ Đà, Bồ 
tát Quán Thế Âm bạch với đức Thế Tôn rằng: “Con có 
Thần chú Đả-la-ni của tâm đại bi, nay muốn tuyên 
thuyết: Vì muốn cho hết thảy chúng sanh có được sự 
an lạc; vì muốn loại trừ hết thảy bệnh tật cho chúng 
sanh; vì muốn cho hết thảy chúng sanh được sống lâu 
và giàu có; vì muốn diệt trừ hết thảy ác nghiệp và 
trọng tội cho chúng sanh; vì muốn cho hết thảy chúng 
sanh thoát ly chướng nạn; vì muốn tăng trưởng các 
công đức của pháp thanh tịnh cho chúng sanh; vì 
muốn cho hết thảy chúng sanh thành tựu tất cả thiện 
căn; vì muốn cho hết thảy chúng sanh xa lìa tất cả 
những nỗi sợ hãi và vì muốn cho hết thảy chúng sanh 


nhanh chóng thành tựu mọi ước muôn, nên cúi xin 


? Đại Chính 8, tr850 — 852. 
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đức Thế Tôn từ bi thương xót, chấp nhận cho con 


tuyên thuyết thần chú!”. 


Bấy giờ, đức Phật dạy với Bồ tát Quán Thế Âm rằng: 
“Hỡi Thiện nam tử! Người vì tâm đại bị, muốn làm an 
lạc cho hết thảy chúng sanh, nên tuyên thuyết thần chú, 
nay là đúng lúc, cần phải nói một cách nhanh chóng, 
Như Lai tùy hỷ và chư Phật cũng vậy”' 
Thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni là Hạnh môn của Bồ 
tát Quán Thế Âm. 


. Như vậy, 


Đại Bi và Đại Trí là hai chất liệu tạo nên Hạnh môn 
của Bồ tát Quán Thế Âm. Hai chất liệu Hạnh môn nầy 
của Bồ tát Quán Thế Âm là do Thần chú Đại Bi và Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh tạo thành, mà chính bản 
thân Bồ tát Quán Thế Âm trực tiếp tuyên thuyết cho 
đại chúng lúc bấy giờ và đã được đức Thế Tôn trực tiếp 
ẫn chứng. Hai chất liệu tạo nên Hạnh môn của Bồ tát 
Quán Thế Âm này, đã ảnh hưởng toàn bộ lên đời sống 


tu học của hầu hết Tăng Ni phật tử Á Châu theo truyền 


!° Đại Bi Tâm Đà-La-Ni Kinh, tr10ó, Đại Chính 20. 
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thống Bắc Phạn suốt cả một chiều dài lịch sử. 


Hiện nay hầu hết nghỉ lễ tụng niệm của Tăng Ni Phật 
tử Việt Nam, mở đầu là tụng Thần chú Đại Bi và kết 
thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh, nghĩa là mở đầu bằng 
Đại Bi và kết thúc bằng Đại Trí. Đưa Đại Bi đi tới với 
Đại Trí và đưa Đại Trí rọi vào trong Đại BI. Đại Trí và 
Đại Bi không thể tách rời nhau trong đời sống tu tập 


của Tăng Ni Phật tử. 


Nên, Đại Bi và Đại Trí không thể nào thiếu trong một 
thời khóa nghi lễ, hay một thời khóa công phu tu tập, 
hoặc nơi mỗi hành động xuất xử của Tăng NI Phật tử 
Việt Nam. Nếu thiếu một trong hai, những hành xử của 
người tu sẽ nghiêng về một phía, hoặc là quá siêu việt, 
hoặc là quá thực dụng. Người nào tu tập mà nghiêng về 
một trong hai phía, đời sống của người ấy, sẽ mắt thăng 
bằng và có thể bị gãy đồ. Nên, hai chất liệu Đại Bi và 
Đại Trí gắn liền với nhau trong đời sống của một người 
biết tu tập, giống như đôi cánh chim gắn liền nơi thân 


thê của một con chim đại bàng. 


Só Thích Thái Hòa 


Thần chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh là Hạnh môn 
của Bồ tát Quán Thế Âm. Hạnh môn ấy đã tạo thành 
những nét văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng và phương 
pháp tu tập, kết hợp hài hòa độc đáo cho những người 
con Phật. Và đó là Hạnh môn tu tập chuyển hóa tâm 
linh và độ đời một cách thiết thực và thâm diệu của 
Tăng Ni Phật tử Việt Nam đã trải qua rất nhiều thế hệ, 
và chính nó cũng đã tạo thành thể thống nhất, xuyên 


suốt, linh hoạt và độc đáo của Đạo Phật Việt Nam. 


Nên, Hạnh môn của Bồ tát Quán Thế Âm được diễn tả 
ở phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa là tiêu biểu cho 
tính thể và tác dụng của một Đạo Phật xuyên suốt, 
thống nhất, sống động, độc đáo, và siêu việt ngay trong 


thực tế. 
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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
PHẨM PHÓ MÔN 
BỒ TÁT QUÁN THÉ ÂM 


Tỷ khưu Thích Thái Hòa dịch từ bản Hán 
của ngài Cưu Ma La Thập 


Bấy giờ Bồ tát Vô Tận Ý'", từ chỗ ngồi đứng dậy, trạc áo 


vai bên phải, chắp tay hướng đến đức Phật mả thưa rằng: 





!' Bồ tát Vô Tận Ý: Phạn là Aksayamatir Bodhisattva (Buddhist 
Sanskrit Texts, No.6, P250). Hán dịch là Vô Tận Ý Bồ Tát, Vô 
Lượng Ý Bồ Tát. 

Bồ tát nầy do quán chiếu nhân duyên, quả báo của hết thảy hiện 
tượng, sự tướng đều là vô tận, nên phát tâm, trên là cầu thành tựu 
công đức vô tận của chư Phật, dưới là hóa độ chúng sanh vô tận, 
nên gọi là Bồ tát Vô Tận Ý (Phật Quang 6, tr5133). 


Burton Watson dịch là Bodhisattva Inexhaustible Intent. 


S8 Thích Thái Hòa 


"Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát Quán Thế Âm” vì lý do gì 


mà gọi là Quán Thế Âm?" 


'? Bồ tát Quán Thế Âm: Phạn là Avalokite§varo (Buddhist 
Sanskrit Texts, No.6, P250); La Thập dịch là Quán Thế Âm (Đại 
Chính 9, tr56); Pháp Hộ dịch là Quang Thế Âm (Đại Chính 9, 
trl28); Xà Na Quật Đa dịch là Quán Thế Âm (Đại Chính 9, 
trl91). 


Ở Bát Nhã Tâm Kinh, ngài Huyền Trang dịch là Quán Tự Tại. 
Avalokite, ngài Huyền Tráng dịch là Quán và Iévara là Tự tại. 
Quán là xem xét, soi chiếu, nhìn cùng khắp; Tự tại là tự tại đối 
với năm uẫn, mười hai xứ, mười tám giới hay là tự tại đối với hết 
thảy mọi sự hiện hữu; tự tại đối với mọi pháp tu và vô ngại đối 
với mọi pháp chứng; tự tại đối với mọi diệu dụng để tùy duyên 
hóa độ và tự tại đối với bản thể chân như thường trú. Do công 
hạnh như vậy, nên Ngài có tên là Quán Tự Tại. Lại nữa, tự tại có 
bốn nghĩa: (1)Quán cảnh tự tại: Bồ tát do thực hành quán chiếu 
Bát Nhã, rõ thấy chân như ở nơi vạn pháp, nên Bồ tát tự tại đối 
với vạn pháp. (2)Quán chiếu tự tại: Bồ tát do thực hành quán 
chiếu Bát Nhã, thấu triệt năm uẫn không có tự tính, chứng thực 
tướng của vạn pháp ngay trong hiện tiền, không vướng hữu 
không kẹt vô, tự tại đối với pháp tu và vô ngại với đạo lý cũng 
như với mọi phương tiện biện thuyết. (3)ÿTác dụng tự tại: Bồ tát 
do thực hành quán chiếu Bát Nhã sâu xa, chứng nhập được pháp 
thân của bản hữu, do đó từ bản thể mà phát khởi diệu dụng để tùy 
duyên giáo hóa một cách vô ngại tự tại. (4)Thường hữu tự tại: Bồ 
tát do thực hành quán chiếu Bát Nhã mà thể nhập Thực tướng Bát 
Nhã, hội nhập tự tánh chân như, tức là lý thường tại của tự tính, 
nên gọi là Quán Tự Tại. 
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Bồ tát do thực hành quán chiếu Bát Nhã sâu xa, thấy rõ đương 
thể của năm uẫn đều là không có thực thể, chúng chỉ là những 
yếu tố giả hợp, nên Bồ tát tự tại đối với năm uân và mỗi uân. Bởi 
công hạnh tu chứng của Bồ tát như vậy, nên Bồ tát có tên là Quán 
Tự Tại. 


Bồ Tát Quán Tự Tại cũng còn gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm 
có hai nghĩa: (1)Đối với dụng công tu tập: trong sáu căn, Ngài 
dùng nhĩ căn để tu tập, lắng nghe tất cả âm thanh của cuộc đời, 
nhưng không khởi vọng tâm phân biệt, không bị âm thanh của 
cuộc đời làm lay chuyền, lại còn có khả năng nghe lại tự tánh nghe, 
thành tựu nhĩ căn viên thông, nên gọi là Quán Thế Âm. (2)Đối với 
tùy duyên hóa độ: Bồ tát vì Đại bi tâm, nên đối với hết thảy chúng 
sanh, khi gặp tai nạn, nhất tâm xưng trì danh hiệu của Ngài, tức 
thời Ngài dùng trí tuệ soi chiếu, và khởi tâm thương yêu rộng lớn, 
tùy duyên phó cảm đề cứu độ, nên gọi là Quán Thế Âm. 


Ở kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Quán Thế Âm đã nói hạnh tu của 
mình với Thiện Tài Đồng Tử như sau: “Nây Thiện Nam Tử! Ta 
đã thành tựu Hạnh quang minh Pháp môn Đại bị, giáo hóa thành 
thục tất cả chúng sanh, thường trú nơi cảnh giới của chư Phật, 
nhưng tùy theo chúng sanh mà ứng hóa cùng khắp trước mặt của 
họ. Hoặc dùng bồ thí cho đến đồng sự mà nhiếp thủ chúng sanh; 
hoặc hiện sắc thân mầu nhiệm, không thể nghĩ bàn để nhiếp thủ 
chúng sanh; hoặc phóng lưới ánh sáng vĩ đại trừ diệt mọi phiền 
não nóng bức cho chúng sanh; hoặc phát ra âm thanh mầu nhiệm 
mà hóa độ họ; hoặc dùng oai nghi thuyết Pháp; hoặc dùng thần 
lực tự tại; hoặc dùng phương tiện giác ngộ; hoặc hiển thị thân 
biến hóa; hoặc hiện thân đồng loại cho đến đồng sống chung để 
nhiếp thủ chúng sanh. 


90 Thích Thái Hòa 


Đức Phật dạy Bồ tát Vô Tận Ý rằng: “Hối Thiện nam 
tử! Nếu có vô lượng, trăm ngàn vạn ức chúng sanh, bị 
chịu các khổ đau, nghe nói đến Bồ tát Quán Thế Âm, 
một lòng trì niệm danh hiệu của Ngài, Bồ tát Quán Thế 
Âm tức khắc quán chiếu âm thanh của người trì niệm 


ấy, là họ đều được giải thoát. 


Nêu có người trì nệm danh hiệu của Bô tát Quán Thê 
Am, giả thiệt răng, người ây đi vào trong lửa dữ, thì lửa 


dữ không thê đốt người ấy. Tại sao? Vì do sức mạnh 





Nây Thiện Nam Tử! Lúc tôi thực hành hạnh quang minh của 
Pháp môn Đại bi, phát khởi thệ nguyện rộng lớn, gọi là Nhiếp thủ 
hết thảy chúng sanh, muốn cho chúng sanh xa lìa sự sợ hãi con 
đường nguy hiểm, sợ hãi nhiệt não, sợ hãi ngu s1, sợ hãi trói 
buộc, sợ hãi giết hại, sợ hãi bần cùng, sợ hãi không sống, sợ hãi 
tranh cãi kiện tụng, sợ hãi đại chúng, sợ hãi chết, sợ hãi ác đạo, 
sợ hãi nẻo đến xấu ác, sợ hãi tâm ý bất đồng, sợ hãi thương và 
không thương, sợ hãi tất cả điều ác, sợ hãi thân bị bức bách, sợ 
hãi tâm bị bức bách, sợ hãi đau buồn,... Nầy Thiện Nam Tử! Tôi 
chỉ biết thực hành Quang minh Pháp môn Đại bi nầy của Bồ tát” 
(Hoa Nghiêm 5T, tr71SB, Đại Chính 9). 


Như vậy, theo kinh Hoa Nghiêm pháp môn tu tập của Bồ tát 
Quán Thế Âm, chính là thực hành tâm Đại bi cứu hộ hết thảy 
chúng sanh vượt ra khỏi mọi sự bức não và sợ hãi. 
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oai thần của Bồ tát ấy vậy. 


Hoặc bị nước lớn cuôn trôi mà trì niệm danh hiệu của 


vị Bồ tát ấy, liên được chỗ nước cạn. 


Hoặc có trăm ngàn vạn ức chúng sanh, vì tìm cầu vàng 
bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hỗ phách, trân châu 
và các thứ báu vật khác mà đi vào trong biến cả, giả sử 
bị trận gió xoáy u ám đữ dội, thôi bạt thuyền tàu dạt 
vào đảo quốc quỷ La sát, trong đó cho đến chỉ có một 
người xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thì 
tất cả mọi người đều thoát khỏi nạn quỷ La sát. Vì 


những lý do như vậy, nên gọi là Quán Thế Âm. 


Lại nữa, hoặc có người sắp sửa bị sát hại, người ẫy trì 
niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thì dao gậy trong 
tay đao phủ liền bị gãy từng đoạn và người bị sát hại 


thoát nạn. 


Giả sử các loài quỷ Dạ xoa và La sát có mặt cùng khắp 
trong một tỷ thê giới muôn đên ám hại người nào, mà 


chúng nghe người ấy xưng niệm danh hiệu của Bồ tát 
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Quán Thê Am, thì các loài quỷ độc ác ây, còn không 


thê dùng mắt mà nhìn huống nữa là làm hại. 


Lại nữa, giả sử nêu người có tội, hoặc không có tội mà 
thân thê của họ bị buộc trói, gông cùm, xiêng xích, 
người ây xưng niệm danh hiệu Bô tát Quán Thê Am thì 


mọi hình cụ đều đứt rã, họ liền được thoát nạn. 


Hoặc giặc cướp có mặt cùng khắp trong quốc độ gồm 
một tỷ thế giới, có một vị thương chủ, cầm đầu đoàn 
thương gia mang cầm bảo vật quý giá, đi qua con 
đường hiểm, có một người trong đoàn thương gia ấy, 
liền xướng lên rằng: "Hỡi các Thiện nam tử, đừng có 
sợ hãi, quý vị hãy một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm, là vị Bồ tát có khả năng bố thí sự không 
sợ hãi cho chúng sanh, chúng ta hãy cùng nhau xưng 
niệm danh hiệu của vị Bồ tát ấy, thì chúng ta sẽ được 
thoát khỏi tai nạn của giặc cướp. Những người đi buôn 
nghe nói, liền phát lên lời nệm "Nam mô Bồ tát Quán 
Thế Âm". Do xưng niệm danh hiệu của vị Bồ tát Ấy, 


nên thoát khỏi tai nạn. 
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Này Vô Tận Ý! Sức oai thần của Đại Bồ tát Quán Thế 


Am cao lớn như vậy. 


Nếu có chúng sanh, tính nhiều dâm dục, thường cung 
kính xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, liền 
thoát được tính dục; nếu tính nhiều sân hận, thường 
cung kính xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, 
liền thoát được tính sân; nếu tính nhiều ngu si, thường 
cung kính xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, 


liền thoát được tính si. 


Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Thế Âm, có sức oai thần to lớn 
và nhiều lợi ích đại loại như vậy, do đó chúng sanh 


phải thường xuyên tâm niệm. 


Nếu có người nữ nào, giả sử muốn cầu con trai, họ lễ 
bái và cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm, thì liền sanh 
con trai có trí tuệ và phước đức; giả sử họ muốn cầu 
con gái, thì liền sanh con gái có tướng nữ đoan chánh 
đã từng gieo trồng gốc rễ phước đức, được mọi người 


thương kính. 
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Hỡi Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Thế Âm có uy lực như vậy, 
nên nếu có chúng sanh nào cung kính, lễ bái Bồ tát Quán 


Thế Âm, thì phước đức của họ không thẻ trống rỗng. 


Do đó, chúng sanh nên trì nệm danh hiệu Bồ tát Quán 


Thế Âm. 


Hỡi Vô Tận Ý! Nếu có người trì niệm sáu mươi hai ức 
hằng hà sa danh hiệu Bồ tát và lại suốt đời cúng dường 
thực phẩm ăn, uống, y phục, dụng cụ ngồi nằm, thuốc 
men.... ý ông nghĩ thế nào, người thiện nam hay thiện 


nữ đó công đức có nhiều chăng?” 
Vô Tận Ý thưa: "Rất nhiều, bạch đức Thế Tôn!". 


Đức Phật dạy: "Nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm, cho đến lễ bái, cũng đường chỉ một thời 
gian, thì phước đức của hai người ấy như nhau không 
khác. Phước đức ấy, trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, 


không cùng tận". 


Vô Tận Ý! Trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 


được phước đức lợi ích vô lượng vô biên như thế. 
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Bồ tát Vô Tận Ý, lại thưa với đức Phật rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn, Bồ tát Quán Thế Âm du hóa ở 
trong thế giới Ta Bà này như thế nào? Thuyết pháp cho 
chúng sanh như thế nào? Và sức phương tiện của Bồ 


tát ấy như thế nào?”. 
Đức Phật dạy Bồ tát Vô Tận Ý rằng: 


“Này Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh ở quốc độ 
nào, cần dùng thân tướng Phật để hóa độ, thì Bồ tát 
Quán Thế Âm dùng thân tướng ấy để thuyết Pháp; 
đối với những chúng sanh cần dùng thân Duyên 
Giác để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà 
thuyết Pháp; đối với những chúng sanh cần dùng 
thân Thanh Văn để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân 
tướng Thanh Văn mà thuyết pháp; đối với những 
chúng sanh cần dùng thân Phạm Vương để hóa độ 
thì Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp; 
đối với những chúng sanh cần dùng thân Đế Thích 
để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà 


thuyết Pháp; đối với những chúng sanh cần dùng 
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thân Tự Tại Thiên đề hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân 
tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với những chúng sanh 
cần dùng thân Đại Tự Tại Thiên để hóa độ thì Bồ tát 
liền hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với 
những chúng sanh cần dùng thân của Thiên Đại 
Tướng Quân để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân 
tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với những chúng sanh 
cần dùng thân Tỳ Sa Môn để hóa độ thì Bồ tát liền 
hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với những 
chúng sanh cần dùng thân Tiêu Vương để hóa độ thì 


Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối 





m Tỳ Sa Môn: Phạn là Valsravana (Buddhist Sanskrit Texts 
No.6, P.252); Hán phiên âm là Tỳ Sa Môn, dịch là Đa Văn. VỊ 
Thiên vương ở phía Bắc đã được tham dự và nghe nhiều buổi 
thuyết pháp của đức Phật, nên gọi là Đa Văn Thiên Vương. Cũng 
có khi còn gọi là Phố Môn Thiên Vương. Vị Thiên vương có 
nhiều tài bảo, nối tiếng khắp cả bốn phương, vì vậy gọi là Phố 
Môn Thiên Vương. Vị Thiên vương nây có nhiều uy lực, thống 
lãnh loài quỷ Dạ xoa và La sát. Dạ xoa là một loài quỷ có khả 
năng biến hóa làm người và những loài khác, hình thù dữ tợn, 
nhiễu tay, nhiều chân. La sát là loài quỷ cực ác, thô bạo, ghê rợn, 
thích ăn thịt người. Cảnh giới của chúng có thê ở dưới biển cả, có 
thể ở trên đất liền. Hai loại quỷ này đều chịu khuất phục dưới sự 
lãnh đạo của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 
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với những chúng sanh cần dùng thân Trưởng giả để 
hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà thuyết 
Pháp; đối với những chúng sanh cần dùng thân Cư sĩ 
để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân tướng ấy mà 
thuyết Pháp; đối với những chúng sanh cần dùng 
thân Tế quan để hóa độ thì Bồ tát liền hiện thân 
tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với những chúng sanh 
cần dùng thân Bà-la-môn đề hóa độ thì Bồ tát liền 
hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với những 
chúng sanh cần dùng thân tướng Tỳ khưu, Tỳ khưu 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di để hóa độ thì Bồ Tát liền 
hiện các thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với 
những chúng sanh cần dùng thân tướng phụ nữ 
thuộc Trưởng giả, Cư sĩ, Tế quan và Bà-la-môn để 
hóa độ thì Bồ tát liền hiện các thân tướng ấy mà 
thuyết Pháp; đối với những chúng sanh cần dùng 
thân tướng đồng nam, đồng nữ để hóa độ thì Bồ tát 
liền hiện các thân tướng ấy mà thuyết Pháp; đối với 


những chúng sanh cần dùng các thân tướng Trời, 
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Rồng”, Dạ xoa, Càn-thát-bà ”, A-tu-la'5, Ca-lầu-la'”, 





'* Rồng: Phạn Nãgãr, Hán dịch là Long. Rồng có tám loại: 


- NandanagaraJa: Hán dịch là Nan-Đà Long Vương, Hoan Hỷ 
Long Vương. Vua của loài rồng có lòng hoan hỷ. 


- Upanandanagäraja: Hán dịch là Bạt-Nan-Đà Long Vương, Cận 
Hỷ Long Vương. Vua của loài rồng thường gần gũi và hoan hỷ 
với nhân gian. 

- Sãgaranagäraja: Hán dịch là Ta-Già Long Vương, Hàm Hải 
Long Vương. Vua của loài rồng cư trú ở đưới biển. 


- Vãsukinagäraja: Hán dịch là Hòa Kiết Tu Long Vương, Đa Đầu 
Long Vương, Bửu Xưng Long Vương. Vua của loài rồng có chín 
đầu. 

- TacchakanagaräJa: Hán dịch là Đức-Ca-Xoa Long Vương, Hiện 
Độc Long Vương, Đa Thiệt Long Vương. Vua của loài rồng có 
nhiêu lưỡi và biểu hiện nhiều sự độc hại. 

- Anavataptanagaraja: Hán dịch là A-Na-Bà-ĐạtĐa Long 
Vương, Vô Não Hại Long Vương. Vua của loài rồng ở trên hồ 
của núi tuyết, thường biểu hiện sự hiền lành. 

- Manasvin : Hán dịch là Ma-Na-Tư, Đại Thân, Đại Lực. Vua của 
loài rồng có thân hình và có thế lực rất lớn. 

- Utpala : Hán dịch là Ưu-Bát-La, Liên Hoa Sắc. Vua của loài 
rồng có màu sắc như hoa sen hồng. 


Tám vị Long Vương này đứng đầu trong hàng Long chúng đã 
từng đến Núi Linh Thứu để nghe Phật nói kinh Pháp Hoa. 
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'” Càn-thát-bà: Phạn là Gandhara, Hán chuyển âm là Càn-thát-bà 
và dịch là Khứu Hương Thần - loài thần nuôi sự sống bằng cách 
ngửi hương. Thân thể của vị thần này thường phát ra hương thơm. 
Đến nghe kinh Pháp Hoa có bốn vị Càn-thát-bà Vương: 

- Manodjnagandhararãja: Hán chuyển âm và dịch là Nhạc Càn- 
thát-bà Vương. Vua của một loài âm nhạc ở cối trời Đề Thích, có 
tài về hát và nhảy theo những vũ khúc. 

- Manodjnasvaragandhararãja: Hán chuyển âm và dịch là Nhạc 
âm Càn-thát-bà Vương. Vua của loại âm nhạc về điều âm và hòa 
âm của các loại nhạc khí và có tài nhảy theo những nhạc điệu hòa 
âm và điều âm ấy. 

- Madhuragandhararaja: Hán chuyển âm và dịch là Mỹ Càn-thát- 
bà Vương. Vua của thần nhạc, có tài điều khiển nghệ thuật về vũ 
khúc một cách tinh diệu. 

- Madhurasvaragandhararãja: Hán chuyền âm và dịch là Mỹ Âm 
Càn-thát-bà Vương. Vua của loài thần nhạc có khả năng huấn 
luyện những nghệ thuật vũ khúc cho kẻ khác và điều tiết âm 
thanh, để phát ra những âm thanh vi diệu. 

Bốn vị Càn-thát-bà Vương này đã từng đến núi Linh Thứu để 
nghe đức Phật nói kinh Pháp Hoa. 


'* A-tu-la: Phạn Asura, Hán chuyển âm là A-tu-la và dịch là Phi 
thiên, Phi đoan chính. Một loài quỷ thần, có nhiều thần lực, có 
cung điện, có phước báo gần bằng chư Thiên, chứ không phải 
như chư Thiên. Tâm niệm chóng thay đổi, dễ nóng giận, nên gọi 
là Phi đoan chánh. 


Đến nghe kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thứu có bốn vị A-tu-la 
Vương. 
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- _ Bãlesurarãja: Hán chuyền âm và dịch là Bà trĩ A-tu-la Vương, 
Đoàn viên, BỊ phược. Một loài quỷ thần bị trói buộc. 

Sở dĩ loài này có tên như vậy là theo truyền thuyết, loài A-tu-la 
này đánh nhau với cõi trời Đề thích, bị thua cuộc và bị bắt trói, vả 
lại còn bị giáng chức thấp thua các vị Thiên thân. 

-  Suraskandhãsurarãja: Hán chuyển âm và dịch Khư La Khiên 
Đà A-tu-la Vương, Quảng Kiên A-tu-la Vương. Loài thần A-tu-la 
có vai rất rộng, ở dưới biển. 

- _ Vematchiräsurarãja: Hán chuyển âm và dịch Tỳ Ma Chất Đa 
La A-tu-la Vương, Tranh Tâm, Chủng Chủng Nghi, Bào Câm... 
Loài thần A-tu-la có tâm hay tranh cãi, nóng giận, nhiều nghi ngờ 
và mặc áo mão răn ri. 

- _ Rãhosurarãja: Hán chuyên âm và dịch La Hầu A-tu-la Vương, 
Chấp Nhật, Chướng Trì. Nghĩa là loài A-tu-la dùng tay che khuất 
ánh sáng mặt trời. Loài này là loại tiền phong của loài A-tu-la 


! Ca-lâu-la Vương: Phạn là Garudarãja. Hán chuyên âm và dịch 
là Câu-lâu-la Vương, Kim Sí Điều Vương. 


Đến nghe kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thứu có bốn loại Ca-lâu-la 
Vương. 


- Mahãtedjagarudaräja: Hán chuyển âm và dịch là Đại Oai Đức 
Ca-lâu-la Vương. Vua của loài chìm có đôi cánh vàng rộng lớn, 
bay xa 335 vạn dặm; I dặm 576 # 600m = 193.536.000m, nơi cô 
loài chim này có hạt Như ý bảo châu, nó bay bắt rồng để ăn. Do 
đó nó có oai đức lớn đối với loài rồng, khiến cho loài rồng phải 
kinh hãi. 


Phổ Môn chú giảng 101 


Khẩn-na-la 'Š, Ma-hầu-la-già ?, Nhơn, Phi nhơn””.... 


- Mahãkayagarudarãja: Hán chuyền âm và dịch nghĩa là Đại Thân 
Ca-lâu-la Vương. Vua của loài chim thân lớn, sà hai cánh cách xa 
nhau 30 ức vạn dặm. 


- Mahãpumagarudarãja: Hán chuyên âm và dịch Đại Mãn Ca-lâu- 
la Vương; loài chim bắt rồng để ăn được sung mãn theo ý muốn. 


- Mahãrdhipräptagarudarãja: Hán chuyền âm và dịch là Như Ý Ca- 
lâu-la Vương. Vua của loài chim có hạt châu Như ý đeo ở nơi cổ. 


'3 Khẩn-na-la: Phạn là Kinarä. Hán chuyển âm và dịch là Khẩn- 
na-la, Nghi thần; một loài quỷ thần quái lạ, giống như người mà 
không phải người, trên đầu có một cái sừng. Vị thần này đặc 
trách âm nhạc ở cõi trời Đề Thích, chuyên về tấu nhạc. 


Khi đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa có bốn vị Khẩn-na-la Vương 
đến dự. 


- Dharmakinnararãja: Hán chuyên âm và dịch là Pháp Khẩn-na-la 
Vương. Vua của loài thần tấu nhạc, chuyên ca ngợi về đạo lý Tứ 
Đế. 


- Sudharmakinnararãja: Hán chuyên âm và dịch là Diệu Pháp 
Khẩn-na-la Vương. Vua của loài thần chuyên tấu nhạc để ca ngợi 
sự vi diệu của đạo lý Duyên khởi. 


- Mahãdharmakinnararãja: Hán chuyên âm và dịch là Đại Pháp 
Khẩn-na-la Vương. Vua của loài thần tấu nhạc chuyên ca ngợi 
đạo lý Lục độ, đạo lý Đại thừa Bồ tát. 
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để hóa độ thì Bồ tát liền hiện các thân tướng ấy mà 
thuyết Pháp, đối với những chúng sanh cần dùng thân 


tướng vị Thần Chấp Kim Cang” đề hóa độ thì Bồ tát 


- Dharanadharmakinnararãja: Hán chuyền âm và dịch là Trì Pháp 
Khẩẳn-na-la Vương. Vua của loài thần có khả năng tấu nhạc duy 
trì và tổng hợp pháp Ba thừa để dẫn đến Nhất thừa. 


'' Ma-hằu-la-già: Phạn là Mahoraga, Hán chuyển âm và dịch là 
Ma-hầu-la-già, Ma-hô-lạc-ca, Đại Mãng Thần. Nghĩa là loài chúa 
tế của rắn, thân hình to lớn, thân thể thuộc về rắn, nhưng đầu 
giống như đầu người. Loài này dùng bụng đề đi. 


Khi đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứu, loài thần 
rắn này cũng đến dự hội nghe Pháp. 


? Nhân phi nhân: Là danh từ tổng kết tám bộ gồm: Thiên, Long, 
Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la- 
già. Trong đó, tám bộ loại này có thể hiện thân người, nhưng 
không phải người. Trong khi Phật nói kinh Pháp Hoa ở núi Lĩnh 
Thứu thì có tám bộ loại này đến tham dự. 


”' Thần Chấp Kim Cang : Phạn là Vajrapänivaineyänam 
(Buddhist Sanskrit Texts No.6, P252). Vajra là Kim cang; pãm là 
tay cầm; vaineyänãm là Thần. Vajrapänivaineyãnam, Vị Thần tay 
năm chày Kim Cang. La Thập dịch ‡$>`#l #, Chấp Kim Cang 
Thân (Đại Chính 9, tr57B). Pháp Hộ dịch ‡x4-#| i?, Kim Cang 
Thần (Đại Chính 9, trl29C). Xà Na Quật Đa dịch ‡»4#| #, 
Chấp Kim Cang Thần (Đại Chính 9, tr192B). 
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liền hiện thân tướng ấy mà thuyết Pháp” ”. 


Hõỡi Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Thế Âm thành tựu các 
công đức như vậy, dùng mọi hình tướng ở trong mọi 
quốc độ mà hóa độ hết thảy mọi chúng sanh. Vì vậy, 
quý vị nên nhất tâm cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm. 
Ở trong tai nạn nguy cấp kinh hãi, chính Đại Bồ tát 
Quán Thế Âm có khả năng hiến tặng sự không sợ hãi, 
nên ở nơi thế giới Ta Bà này, mọi người đều tôn xưng 


Ngài là vị Bồ tát hiến tặng sự không sợ hãi. 
Bồ tát Vô Tận Ý, bạch đức Phật rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Nay con xin cúng dường Bồ tát 
Quán Thế Âm”. 


Thưa xong, Bồ tát Vô Tận Ý liền cởi chuỗi ngọc Anh Lạc 


? Đối với những chúng sanh, cần dùng thân tướng vị Thần Chấp 
Kim Cang đề hóa độ, thì Bồ tát liền hiện thân ấy mà thuyết Pháp. 
Tương đương với Phạn văn: VajrapänIvaineyänam sattvanam 
vaJrapamrupena dharma da$ayati (Buddhist Sanskrit Texts No.6, 
P252) = Với chúng sanh cần vị Thần tay cầm chày Kim Cang để 
thuyết Pháp, liền biểu hiện hình tướng tay cầm Chày Kim Cang. 
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bảo châu, trị giá cả trăm ngàn lượng vàng đang đeo nơi 


cổ, cúng dâng lên Bồ tát Quán Thế Âm mà thưa rằng: 


"Thưa Nhân giả, xin Ngài nhận cho trân bảo hiến cúng 


đúng Chánh pháp này!". 
Bấy giờ, Bồ tát Quán Thế Âm không nhận. 


Bồ tát Vô Tận Ý, lại thưa với Bồ tát Quán Thế Âm 


răng: 


"Thưa Nhân giả, xin Ngài hãy thương chúng tôi mà 


nhận chuỗi ngọc Anh Lạc này". 
Bấy giờ, đức Phật dạy Bồ tát Quán Thế Âm rằng: 


"Hãy thương Bồ tát Vô Tận Ý, thương bốn chúng và 
các loài Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, Nhơn, Phi nhơn.... 


mà nhận chuôi ngọc Châu Anh Lạc ây". 


Ngay lúc ấy, Bồ tát Quán Thế Âm, thương bốn chúng 


và các hàng Trời, Rồng, Nhơn, Phi nhơn.... mà nhận 
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chuỗi ngọc Châu Anh Lạc, và phân chuỗi ngọc làm hai 
phần; một phần dâng cúng đức Phật Thích Ca và một 
phần dâng cúng bảo tháp của đức Phật Đa Bảo. 


Này Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Thế Âm có thần lực du 
hóa ở nơi thế giới Ta Bà một cách tự tại như vậy. 
Bấy giờ, Bồ tát Vô Tận Ý, đã thưa hỏi đức Thế Tôn 
bằng lối kệ tụng như sau: 
“Thế Tôn đủ tướng đẹp 
Con xin hỏi lại Ngài 
Phật tử nhơn duyên gì 


tên là Quán Thế Âm? 


Đắng đây đủ tướng đẹp 
trả lời Vô Tận Ý: 
Ngươi nghe hạnh Quán Âm 


khéo thích ứng mọi nơi. 
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Nguyện sâu rộng như biển 
trải qua vô lượng kiếp 
từng theo ngàn ức Phật 


phát nguyện lớn thanh tịnh. 


Tôi vì người nói lược 
ai nghe danh, thấy hình 
tâm niệm không bỏ qua 


diệt các khô hiện hữu. 


Gi1ả sử aI ác ý 
xô rớt hâm lửa lớn 
do sức niệm Quán Am 


hâm lửa biên hồ sen. 


Hoặc trôi nôi biên cả 


gặp nạn quỷ, cá, rông, 
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do sức niệm Quán Âm 


sóng gió không nhận chìm. 


Hoặc tại đỉnh Tu DI, 
bị người ác xô rớt 
do sức niệm Quán Am 


như mặt trời trên không. 


Hoặc bị người ác đuôi, 
rớt xuông núi Kim Cang 
do sức niệm Quán Am 


không hại một mảy lông. 


Hoặc gặp giặc vây hãm 
câm dao muôn giêt hại 
do sức niệm Quán Am 


khiến giặc khởi lòng thương. 
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Hoặc gặp khổ vương nạn 
sắp sửa đem hành quyết 
do sức niệm Quán Âm 


dao gậy gãy từng đoạn. 


Hoặc tù ngục xiêng xích 
tay chân bị gông cùm 
do sức niệm Quán Am 


liền thoát khỏi tự nhiên. 


BỊ thuôc độc, trù, êm, 
nguy hại đên thân mạng 
do sức niệm Quán Am 


người gây lại nhận quả. 


Hoặc gặp La Sát dữ, 


Rông độc và các quỷ... 
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do sức niệm Quán Âm 


khiến chúng không dám hại. 


Hoặc ác thú vây hãm, 
nanh móng nhọn ghê rợn 
do sức niệm Quán Am 


khiến chúng liền tuôn chạy. 


Răn độc và bò cạp, 
phun lửa khói, khí độc 
do sức niệm Quán Am 


nghe tiếng chúng tự lui. 


Sâm sét mây điện chớp 
mưa lớn tuôn xôi xả 
do sức niệm Quán Am 


ngay đó được tạnh ráo. 
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Chúng sanh bị khốn ách 
vô lượng khổ bức thân 
sức trí mầu Quán Âm 


năng cứu khô cho đời. 


Đầy đủ sức thần thông 
rộng tu trí phương tiện 
các cõi trong mười phương 


thân Ngài đều hiện khắp. 


Các cõi đên xâu xa 
địa ngục, quỷ, súc sanh; 
khô, sanh, già, bệnh, chêt 


khiến từ từ tiêu diệt. 


Quán chiếu đến tuyệt đỉnh” 


3 Quán chiếu đến tuyệt đỉnh : Phạn là §ubhalocana (Buddhist 
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z *Ã Ầ ^ -‹3Z_ 24 
Quán chiêu thuân vô nhiềm 
z . > ^ 1⁄,„ 25 
Quán chiêu băng tuệ lớn 


2 VÀ " sa c2( 
Quán chiêu băng Đại bị $ 





Sanskrit Texts No.6, P255). Šubha là đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt 
đỉnh, tuyệt diệu.... ; locana là quán chiếu, SOI chiếu, nhìn sâu vào 
để thấy rõ bản chất. Subhalocana ngài La Thập và ngài Xà-Na- 
Quật-Đa đều dịch là ###, Chơn quán (Đại Chính 9, tr58A, 
tr193A), quán chiếu đúng chân lý. Burton Watson dịch sang Anh 
ngữ là The true gaze (The Lotus Sutra, P305, Columbia 
University Press New York 1993). 


® Quán chiếu thuần vô nhiễm: Phạn là Suddhalocanä. Šuddha có 
sốc là ŠSudh, làm cho thuần khiết, làm cho vô nhiễm. Vậy, 
Šuddhalocanã là sự quán chiếu thuần khiết, sự quán chiếu vô 
nhiễm. Ngài La Thập và Xà-Na-Quật-Đa đều dịch là jŸ ï# 
ñ.,Thanh tịnh quán. Burton Watson dịch là The pure gaze. 


đặc biệt, bằng trí tuệ tuyệt vời. Ngài La Thập và Xà-Na-Quật-Đa 
đều dịch  *3 #.##, Quảng đại trí tuệ quán. Burton Watson 
dịch là The gaze of great and encompassing wisdom. 


sở Quán chiếu bằng Đại bị: Phạn là krpalocana. Quán chiếu những 
tập khởi khổ đau của chúng sanh mà khởi tâm thương yêu và có 
hành động cứu độ cụ thể. Ngài La Thập và Xà-Na-Quật-Đa đều 
dịch là 3.8, Bi quán. Burton Watson dịch là The gaze of pity. 
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s *^Ä Ỳ . V27 
Quán chiêu băng Đại từ 


Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. 


Ánh sáng trong, vô nhiễm 
mặt trời tuệ phá tôi 
điều phục nạn gió lửa 


sáng soi khắp thế gian. 


Bản thê Bi hiện hữu 
sấm dậy vang lòng Từ 


ý Từ đức tuyệt đẹp 


Ở kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Thanh Liên Hoa Tạng nói với Bồ tát 
Liên Hoa Tạng rằng, Đại bi là quán sát các quyến thuộc nội thân; 
Đại từ là quán sát bản thê tịch diệt của chúng sanh. (Hoa Nghiêm 
31, Đại Chính 9, tr595C). 


” Quán chiếu bằng Đại từ: Phạn là Maitralocanä. Quán chiếu khổ 
báo của chúng sanh mà khởi tâm thương yêu, chăm sóc, an ủi, vỗ 
về, khiến cho khổ báo từ từ được chuyển hóa. Ngài La Thập và 
Xà-Na-Quật-Đa đều dịch là #8, Từ quán. Burton Watson dịch 
là The øgaze of compassion. 
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như mây lớn bủa khắp 
Rưới mưa pháp Cam lỗ 


dập tắt lửa phiền não. 





“Hán: ## À # #,# $4 # + #. 0+ & là 0Ä ê JÑ đi là, Bí 
thể giới lôi chắn, Từ ý diệu đại vân, chú Cam lồ pháp vũ, diệt trừ 
phiền não diệm (Đại Chính 9, tr58A, 193A). Phạn : krpasadguna 
maIfragarJita subhaguna maitramanäa mahãghanä/ kle$ägmi $amesi 
praninam dharmavarpam amrtam pravarpasi // (Buddhist Sanskrit 
Texts No.6, p255). krpasadguna: bản thể bị hiện hữu; 
maitragarjitã: sắm dậy vang lòng từ; $ubhaguna maitramanã: ý từ 
đức tuyệt đẹp; mahãghanã: mây lớn bủa cùng khắp. klesãgni 
§amesI praninam: dập tắt lửa phiền não; dharmavarpam amrtam 
pravarpasi: rưới mưa pháp Cam lồ. Như vậy, bài kệ nầy ta có thể 
dịch theo Phạn văn như sau: Bản thể Bi hiện hữu, sắm dậy vang 
lòng Từ, ý Từ đức tuyệt đẹp, như mây lớn bủa khắp, rưới mưa 
pháp Cam lồ, dập tắt lửa phiền não. 


Mây lớn che phủ và mưa Pháp Cam lồ không những chuyền tải 
chất liệu bản nguyện Từ bi của các vị Bồ tát đối với chúng sanh 
mà còn là phương pháp giáo hóa hết sức xảo diệu của các đức 
Như Lai như kinh Hoa Nghiêm nói: “Đức Như Lai Bậc Toàn 
Giác trước khi mưa Pháp, Ngài làm cho mây Pháp nối lên che 
khắp chúng sanh, sau đó mới mưa Chánh pháp Cam lồ, làm cho 
chúng sanh các căn của họ thành thục. Và sau khi các căn của họ 
thành thục rồi, Ngài mới mưa Cam lồ pháp vị. Nếu Như Lai nói 
ngay Pháp thâm diệu, thì chúng sanh sẽ sanh ngay sự sợ hãi. Nên, 
Như Lai mưa từ từ khiến cho tất cả họ thắm nhuần Cam lồ pháp 


114 Thích Thái Hòa 


Đên cửa quan kiện tụng 
trong quân trận hãi hùng 
do sức niệm Quán Am 


oán thù tự tan rã. 


Âm thanh thật nhiệm mẫu 
Âm thanh nhìn cuộc đời 
Âm thanh thật trong suốt 
Âm thanh như sóng biển 
Âm thanh vượt cuộc đời, 


nên tu phải thường niệm. 


Từng niệm đừng nghi ngờ, 
Tịnh Thánh Quán Thế Âm 


trong tai nạn khổ chết 





vị của Nhất Thiết Chủng Trí” (Hoa Nghiêm 34, tró20A, Đại 
Chính 9). 
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Ngài là chỗ nương tựa. 


Hoàn thành mọi công đức 
mắt thương nhìn chúng sanh 
biển phước chứa vô lượng 


^ Ầ 2 Ẩ ^:2 
nên cần đảnh lễ Ngài.” 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Trì Địa”, từ chỗ ngồi đứng dậy, 


đến trước đức Phật bạch rằng: 


” Phần kệ tụng nầy, Phạn ở Buddhist Sanskrit Texts No.6, cũng 
như bản dịch Hán của ngài La Thập và ngài Xà-Na-Quật-Đa đều 
có; bản Chánh Pháp Hoa Kinh của ngài Pháp Hộ không có. 


3 Bồ tát Trì Địa: Phạn là Dharanidharo Bodhisattva. Các Hán bản 
đều dịch Trì Địa Bồ tát. Burton watson dịch là Bodhisattva Earth 
Holder. 


Theo Bửu Vân Kinh, quả đất có mười đặc điểm: 1- Quảng đại: 
Rộng lớn. 2- Chúng sanh y: Làm chỗ nương tựa cho chúng sanh. 
3- Vô hảo ố: Không kỳ thị xấu tốt. 4- Thọ đại vũ: Tiếp nhận mưa 
lớn. 5- Sanh thảo mộc: Sinh truởng cây cỏ. 6- Chúng tử sở y: Làm 
nơi nương tựa cho các loại hạt giống 7- Sanh chúng bửu: Sinh ra 
các loại bảo vật. 8- Sanh chúng dược: Sinh ra các loại dược thảo. 
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"Bạch đức Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào, nghe 
phâm nói về Bồ tát Quán Thế Âm, có nghiệp cảm tự 
tại, có năng lực thần thông thị hiện cùng khắp mỌI nƠI; 


thì nên biết răng, người ấy công đức không phải là ít". 


Lúc đức Phật nói phẩm Phố Môn, trong chúng có tám 
vạn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng 


Chánh Đẳng Chánh Giác./. 





9- Phong bất động: Không bị gió lay chuyên. 10- Sư tử hống diệc 
bất năng kinh: Không kinh hãi bởi tiếng rồng Sư tử. Vị Bồ tát nầy 
tu tập Thiền định thành tựu mười đặc tính như quả đất vậy, nên gọi 
là Trì Địa Bồ Tát (Pháp Hoa Khoa Chú 7). 
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PHẨM PHỎ MÔN BẰNG 
CHỮ NÔM 


Sa môn Pháp Liên dịch năm 1848 


Diệu Âm phẩm trước nhiệm thay 
Quan Âm Bồ Tát phẩm này Phổ Môn 
Danh Quán Tự Tại tiếng đồn 
Cô kim biến tướng càn khôn hiện hình 
Chín vòng khổ não chúng sanh 
Tiếng chỉ suốt đó cô tình độ xong 
Đương cơ Bồ tát hội trung 
Là Vô Tận Ý đầu dòng bậc trên 


Quỳ gối xuống chấp tay lên 
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Trước tòa chiêm ngưỡng kim liên bạch lời 
Rằng: “ nghe Bồ tát biện tài 
Duyên chi mà suốt tiếng đời vậy vây” 
Tiếng vàng truyền thoảng gió bay 
Sen đưa phưng phức, ngọc dày khoan khoan 
Rằng: “trong sinh chúng muôn vàn 
Có điều khổ não kêu oan thiết tình 
Chưng giờ khắc suốt âm thanh 
Dường như hang tiếng, tợ hình bóng siêu 
Dầu ai trì niệm một điều 
Tắt phương lửa cháy, cạn triều nước sôi 
Vì khi đi lại đứng ngồi 
Dẹp không hỏa thủy, đứt rồi kiến văn 
Phong ba vốn thuộc căn trần 
Lòng điên nên lại gặp phần gió điên 


Bằng như sinh chúng muôn nghìn 
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Chăm lòng báo trọng, bạt thuyền bể khơi 
Gặp đâu con gái lạ đời 
Gọi tên La sát ăn người thế gian 
Trong thuyên ai nấy chan chan 
Một người xưng hiệu được an cả bè 
Tam tai thủy hỏa phong kia 
Đều hay giải thoát là vì oai linh 
Bằng aI lâm nạn bị hình 
Cầm dao, giơ gậy, mong tình hại nhau 
Thiết lòng xưng niệm một câu 
Dao đâu cũng nát, gậy đâu cũng rời. 

Ba nghìn trong quốc độ kia 
Chan chan La sát, bề bề Dạ xoa 
Rủ nhau muốn não người ta 
Nghe xưng hiệu Thánh chúng ma kinh hoàng 


Chắng hay mắt dữ xem thường 
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Huống chi còn đám làm đường lăng nhăng. 
Bằng người có tội với chăng 
Gông cùm lòi tối mang chưng thửa mình 
Lâm râm trì niệm xưng danh 
Đều cùng dứt nát tan tảnh còn đâu. 
Bằng chư oán tặc rủ nhau 
Có người thương chủ làm đầu chư thương 
Trong lưng cùi những bạc vàng 
Qua chưng hiểm lộ gặp phường ác nhân 
Một người xướng nói ân cần 
Xưng danh Bồ tát thí phần chúng sanh 
Bạn buôn ai nây phát thanh 
Giặc kia đã thoát, nạn mình lại qua. 
Bằng người yêm thế dục đa 
Cùng là sân nhuế, cùng là ngu sỉ 


Thường chăm lễ bái một bề 
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Nhờ thần uy lực, đắc ly nghiệp trần. 
Triển minh tỏa vọng dung chân 
Tâm nguyên bắt động, thân căn giải trừ. 
Dung hình thiệp thế như như 
Hóa vào vô tướng độ chư hữu tình. 
Dầu ai người gái muốn sinh 
Muốn cầu Bồ tát nên hình con trai 
Sinh con có đức có tài 
Mới thành gia đạo ra ngoài trượng phu 
Ví dầu sinh phải đứa ngu 
Danh đà chăng thịnh, đạo tu khó thành 
Thế gian sinh gái đã đành 
Nhưng mà ít được đức lành nết ngoan 
Thường cầu niệm Thánh mới toan 
Tướng tâm đoan chánh được an sở cầu 


Sởn sơ thêm lại sống lâu 
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Tuổi xanh vinh hiển ngày sau dõi truyền 
Lội dầm phước bất đường quyên 
Ấy thường chân thật thiên nhiên đức hòa. 
Bằng người trì niệm càng gia 
Sáu mươi hai ức hằng hà sa danh 
Lại hay cung dưỡng tận hình 
Thọ trì Bồ tát một danh cũng bằng 
Trăm nghìn muôn ức kiếp hằng 
Vô biên công đức nói năng khôn cùng 
Ấy mười bốn đức viên thông 
Thí ngoài vô uý, độ trong hữu tình”. 
Rằng : “sao mà vị chúng sanh 
Ba mươi hai ứng hiện hình đòi nơi” 
“Phật thân thuyết Pháp mọi lời 
Bích chi Thánh quả cùng người Thanh văn 


Phạn vương cùng Đề Thích thân 
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Gồm hai Tự Tại Tướng Quân đăng hình 
Ty Sa Môn lĩnh thiên binh 
Tứ phương tổng quản, oai linh tướng trời 
Thứ hai rồi lại hiện người 
Tiểu vương, Trưởng giả là vời ngôi trên 
Tại gia Cư sĩ đẳng hiền 
Tế Quan đại khí về truyền la môn 
Tỷ Kheo hai giới đều tôn 
Hiện Ưu-bà-tắc lại còn Bà-di 
Hiện người chủ phụ thâm khuê 
Đồng chân nam nữ một bề hiện ra 
Hiện Thiên Long cập Dạ xoa 
Càn A Ca Khẩn La Già Nhân nhân 
Chấp Kim cương đại lực thần 
Hiện thân thuyết Pháp độ thân hộ trì 


Ta Bà ấy chúng sanh kia 
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Gọi rằng chăng sợ là vì có tin”. 
Nghe lời, Vô Tận bạch trên 
“Tôi xin dâng cúng”, bèn liền cởi ra 
Chuỗi châu Anh Lạc thật là 
Giá trăm nghìn lạng xứng qua vàng mười 
Rằng : “Nhân giả thọ Pháp tài 
Cúng dường Pháp bảo tột vời trang nghiêm”. 
Quan Âm Bồ tát một niềm 
Rằng : “chăng khứng chịu”, đó thêm bền lòng. 
Ấy ông Vô Tận chẳng cùng 
Nại rằng mẫn chúng chịu chung vật này. 
Thế Tôn lời cũng bảo vầy: 
“Mẫn chưng chúng hội chịu nay vật hằng”. 
Vâng lời khôn nhẽ nói năng 
Chịu trường Anh Lạc chia bằng làm hai 


Một phần dâng đức Như Lai 
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Phân dâng Đa Bảo tháp đài chứng qua. 
Thần thông tự tại càng gia 
Khắp nơi thế giới Ta Bà bấy lâu. 
Trường văn nghĩa đã rất mầu 
Lại còn vặn lại thêm câu kệ rằng 
Thế Tôn diệu tướng ai bằng 
Tôi xin hỏi lại lẽ hằng nhân duyên 
Dạy rằng: “nghe lấy nết hiền 
Quan Âm thiện ứng mọi miền đâu đâu 
Lời thề rộng nữa bề sâu 
Trải bao nhiêu kiếp đễ hầu nghĩ xong 
Châu nghìn ức Phật thong dong 
Nguyện đều thanh tịnh độ vòng trần ai 
Vì người nói lược mấy lời 
Văn danh đã vậy, lại vời hiện thân 


Một bê tâm niệm ân cân 
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Mọi điều khổ não mấy phần diệt ngay 
Bằng người muốn hại vậy vây 
Nhảy lao hang lửa, biến rày nên ao 
Hoặc là bể cả trôi vào 
Long ngư quỷ nạn ba đảo vượt đi 
Hoặc lên đỉnh núi Tu Di 
Phải người xô ngã, vững thì hư không 
Non Kim cang kế mấy trùng 
Phải người đữ đuôi một lông cũng lành 
Hoặc là oán tặc vây quanh 
Cầm dao mong hại, lòng lành lại thôi 
Hoặc là hình nạn đôi hôi 
Dao đâu ra rả nát rồi thoát không 
Hoặc là tù rạc cùm gông 
Tay chân giềng trói đều cùng thoát ra 


Những lời nguyễn rủa người ta 
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Cùng đem thuốc độc đề hòa hại ai 
Đủ điều chính niệm chăng sai 
Nó làm nó chịu, mặc loài ác hung 
Hoặc là sát quỷ hoạnh xung 
Độc long chư quỷ đều cùng lánh xa 
Loài ác thú, lợi trảo nha 
Ngoan xà phúc yết độc ra khói mù 
Vốn người chính niệm chẳng vu 
Ác trùng xa chạy, độc ngu tranh đời 
Mây đùn sắm chớp đời nơi 
Xuống mưa là đá tả tơi âm ầm 
Một lời niệm lực lâm râm 
Tiêu ngay biến dị, tan ngầm tai ương 
Chúng sanh khốn ách nhiều đường 
Vì nhân hoặc nghiệp vô lường khổ thân 


Thánh nhiều trí lực oai thần 
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Rộng đem phương tiện độ dần thế gian 
Trong quốc độ kế muôn vàn 
Mười phương đâu chăng tuần hoàn hiện đi 
Ba đường địa quỷ súc kia 
Diệt dần tứ khổ, chứng quy Niết bàn 
Chân thanh bi trí từ quan 
Nguyện thường chiêm ngưỡng mới an thửa lòng 
Rủ không trần cấu sạch trong 
Ấy vừng tuệ nhật phá vòng tối đêm 
Dẹp không gió lửa chắng hiềm 
Khắp soi cõi thế ứng điềm từ bi 
Sắm rên một tiếng dậy ghê 
Mây kia che rợp, mưa kia đượm nhuần 
Ấy là hợp Phật pháp thân 
Bát nhã giải thoát chung chân Bồ đề 


Dâu quan quân trần một khi 
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Những gì chúng oán gặp gì lui tan 
Tiếng đâu diệu phạn đã an 
Tiếng đâu triều hải, thế gian khôn bì 
Niệm rồi, niệm chớ sinh nghỉ 
Nhờ ơn tịnh thánh được y hỗ thường 
Mắt từ bể phước khôn lường 
Vậy nên đỉnh lễ, phước thường chứa chan”. 
Thuyết rồi bài kệ đã an 
Tòa tiền Trì Địa khoan khoan bạch rày: 
“Bằng chư sinh chúng bay bày 
Được nghe Bồ tát phẩm nầy Phổ Môn 
Đã đành nghiệp tự tại tôn 
Lại thần thông lực ai còn đám đương 
Nhiều công đức lại thọ trường 
Vâng trì điệu pháp, xưng dương nghĩa đề 


Bồn nghìn tám vạn đầy khe 
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Phát thành đẳng đăng Bồ đề chi tâm 
Tán rằng Đại sĩ Quan Âm 
Mười hai nguyện cả hoăng thâm độ trì 
Thuyền Pháp chở tán mây che 
Bề chìm vướt ráo, bến mê tỏ tường 
Tâm thanh niệm cứu tai ương 


Chăng đâu là chăng thường thường hiện thân”. 
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b}E;3F 3t FE BH [HT ?DE TT HN nút 
ft, 3 â È là #t ¡4 ð ‡t là ‡2 + Â 2 # bì tỳ œo 1E 
*®: 
+t $ ft +t 32 š là vÀ 17 @ tậ È 80w 3 2 


tu má 4x: £ 5 4.3 83 Ê 6 f šiệ @ d,á 
?# # tá, BH & it 2 3 là — s< f4 9 iM + 3 š là, Í tậ 
j 3 + R 0 l4 Tí lử.. 


%7 ##kijtt 2 š 2 3,1M 1X. k X63, h & 
š là, t9 l4 4 + rk ñq lễ, f4 3Š 54 ÉP ft ïR Ấ. 
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3® %2 š 1È § 34.34 Ñ:©44.1Ài1ã, È  É 1ã`', 8H 
3⁄1 .5 74,3 #4 + 4:14 tà £ 63 3 41,88 ñ 
#| 2,3? 24 3® 2 £T—^.,fite 3 # là © 3. 
^ 3 t T4 ÍM RL ii ®| 2 Ÿ\.vÀ & 8 tệ, 9 Ñt tt +. 


%4 ^,li § là È,TÁ 0e 3 3 là Š 3 1à Út 2 R, 
Š H8 lễ, &œ T lW M.. 


+ + *7Ýã+,i# á 4. ñ #|, % ;À tá ^., KỈ 3 i4 ii 
#4 š lề 2 3, dã Ã %4. 4 #x iE vÀ & lỆ ðL 2, 0t 1À da 
%. 


? 1Ã ÝÑ ^., 3% TT, 4 Ð ÍN 1H TÀ ‡h 2ã 1á ® 3L 13,18 list 
3 Š là 2 3. ứ & ðt là Ét f4 lẾ Bì.. 


4# *2#a+,# £w®,2 — ä ¡ 1à Ñ ^,l#W 8 
$ ñ 16 t8 là ¿, 3. # — ^,1t Lv§ š “là É 9 3,2 tt 
/& t§,lk 3 8 $ — 5< 1Á l0 È 3 là È 9; Â 3 là fÉ vÀ 


3l gẽ ZE z5 đã, 
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R. £/*2#t Ã 4; 3 3 1Á È À,1ryt BÀ, § f RR RL” XÃ 
3»^8,U#@?: 


“ị # i0 3 Š là” fÁ #- 9 dt, f3 l BỊ. 
3 Ãã â!Äjt# 3 š là # ?I là, R 1t 2 0, Ñ ñ, kh A. 


%1 W 4,4 #1444, 6 XÃ ŸÀ ÍM+t 2 Š là ,1Ế f1 Đá 4k, 
3%20â. 5 G4 Ä 0X 2 š là lê f l0, 2 6 
ZR,# ê XÃ là li t2 Š là tế (4 Ni đi. 


3Ã &! tt 3 Š là, dhÁ 3A N?t 2, 4 ñ đà 2. & 
dế 4, Ế lẾ ná. 


2®+^,#@ À 7,1 tt th Ê Re 3 Š là, tR 3 iã lk 
382 3,1 &ij+,t $ W # ñ 14 2 +, là tà +. Ê 
^ #ä. 


3 Ã #!ii 3 3 là Ñ e2, ñ R +, Â bì đã 1 ÌM 
+ 3 š là,là Xá ,Á dt W + ý 8 4 tiiứ + 3 
Ã %. 
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53$4'%ñA“48—2+ +~zt1à® ừ 3 là 2 3 74 â 4l 
‡$ É `, 2 RR,6\ 8, § 8, tia à 2£ 112A §$ 9 3,9 
+ ^791š 2 #-' 


tá 4 i:-44,t4”.t®2: “3i ñ^,4 te â 
š* l 2j⁄,2 # —HÐffŒ.ĐÁ., À2 ^iá, t Ý #8 &l#t 
3fšt2Ù.#£1T 85. ä ,4 dit 2 Š là 6 5, 
ft so Á Ð Š 8 lệ iá lỗ 2 4|”. 


22 4š l 6t ?: “tt $,80 + 2 š lậ, 4 f7 tả w 1# 
l + #) 4 1ø 4 5X 4 tị tà 03 là > Đ 3. Ê £ 111 


ttọ+ ø 2 4 š l: “$ 7 3,3 ñ 8 + Ấ 4 8 vÀ fÈ 9 f- 
À2 3.0 te â š là tt 3 6 4 Đi ùb 8 vÀ 8 4 tt 3 
t{ À 3.4 8 3 tt %3 œ A4 Điìi, 8 lÀ  R 3 lí À X, 
Êt j BỊ 3ø 4 Đi lb 8 vÀ l 1 3 ft À À.Ê l X1 
*®œ A2 tia Á vÀ Â? tỆ 3 lLÀ À. ti Â fỆ %3 ứn 8 
ì2:/8 1A  ¿ Á 8 f À XU hà & #3 6 4 bì 
⁄^ * ù ä Á # f À X.ftU 1+ hà & ⁄ ø 8 tLìa ¡8 
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1A & }I§ $ 3 tí À 3. & + l§ #8 1ú 4 t tà LJR 
1⁄2 F1 3# f4 À 3. tá Ñ 0 PL 4 Đi tà ;/& vÀ cà 
4 *##tÀ 3. hi 3 3# A ti ìb 8 (À & Ä 3 ft À 
3%. £& 3 Âm 4 tia 8 lÀ Ê + 3 lì À À,Êt l 6 
+#®2di¡ 4 lA # È * li À 3t ® È 3o n 8 
ð b.;J8 vÀ lÀ ñ P1 3 ft À 3. 8 lÀ ñ PL m 4 bit: 
Jề 1À về %,rt %6 É, 13 là X,tỀ lÀ À 3 Tí À 3Ä .,ÊY 1 vụ 9, 
vb, ® É.,1Ệ lš Ä,tÊ lŠ Ä # œ 3 ĐL;/Š vÀ & 3%, 6 +, ® 
'y, l8 ñi P1, lộ + 3 f4 À À.ÊU l4 dã + % 6b 4, bb LÍ VÀ 
‡7.++#LÀ 3. È 9, È + 3 êm A bí tà J8 vÀ 
X,#, 4 4. Ét KỊ Ä, f1 12 đổ, la là ñi,  #R li, 8 l8 1h, 
^,dt Á # 3 4 À 3 ft 2 œ 4 Đl tà 8 vÀ #2 
*”8 À 3. Le 8| # ø 4 từ tà. 


tả !4 tt 3 š là tt ẻt Á 24 (È, LÀ †§ f6 ñ|, t3 3à 
8 +,4 8 5 4,44 3,8 Š —t Á j2 š l 
4B? 2 3 là 4 ?I là, ?4t tà £ & Kl 2 †, 6 8 &;:Ä 


3 ‡‡ 
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J\ 9 È là #0 W2 4p &Ầ. 

t4 a®#3: 

“#t $2 # 6t Ê l1 w 2 


3} ' #t 3® SR X Ä ¡4 1B lê 1Š tà 6 4 ã 4, & v^ Đ È ,1E 
4+3: “th â wià 9 Ñ Đi”, tt ñtU+e 3 3 là #£ Ä 
42.3 3 4i ni w# 3 3 là È: 


“+ 3 8 Ä š 4 8 22”. TR tạ tÈ + at 3 3 là: 


“#$ 8w â $ š lệ 4œ #:<#t, 4 Xét K l4, f2 
đi, th lề ñL, É #R ñ, 4 8 i16, ^, ĐA 3 tá 9b HỆ là”, 
Ép tậ lì 3 3 là 4 iã 0 5X, ?t XÃ, fUỤU^., d^ 3$, 4 # 
8/2, % ft 3):— 3 À ii + 1 — $ Ạ 2 th 3ệ. 


3ã 4.1 2 š lễ ñ de Á ñ á 1‡ 0 dt đc 3 là tệ. 


f t4 # Ã $4 š lễ ⁄^ lệ R g: 
w$ 1⁄24 
Ä 2 # 8 fà 
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tỳ # ?J @ tệ 
3 3ð 2! 
+xữ+»2$ 
l2 4# Ã Â: 
¡+ 8W Š 4 
#8 là 23 
š2 3Ÿ lÊ sự lệ 
}# b # & 1Ä 
t‡ 2 + tả ®% 
# + là l£ ñã 
# 4 it ® Đí, 
đ $4 4 4.# 
,s ô  # t8 
t6 bà ?š ñ 3 
f4 ¿ ĐÈ Ê 
ti 3 + *k 
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*1! # l th, 
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# lễ bá É lệ 
#2 đã % ñ 
1k ñù + 1 


l* là  ñ6 á. 


® ¿ Zã ffR »Ệ 
4 ^ Ø4 ñ 
4à ñù + 1 


th Š #3. 


Xij ã ^ 
lÑ # 4` W| vh 
4& 1à ñ\ 3 2 


- ï lá — €. 


X 1à £ #R là 
3⁄2? 
4k ñù + 1 


lR ÉỤ 3£ # n. 


Ä tỷ 4 34 3 
ñÿ | 2 Š ?⁄ 
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4à ñù + 0 


2Š 8132. 


x8 #®#xz3 
$x#* ‡#tb đà 
41+ it. 4 2 


tễ Ðš i4 ®Ị B.. 


?t 14 š 3 
f† 4k È %3 3 
4& tà it 3 2 


lá 3# 4. 


#X tế & đi Á| 
$4 ?ä % Ÿ 
4k ñù + 0 


t 6 #5. 


+4 #5 ñ iẻ¿ 
4| # Ñ 1T ‡š 
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fâ xè Ã 3 lật 
£& 4 1# k 
41+ it 4 2 


28 ñ:¡9+. 


#¿j 3$ 
l‡ 5t ® #9 
41+ it. 4 2 


}Š t‡ f4 ïÑ T. 


3 #t 8Á, 
3 # # lễ # 
#¿ ở 3 2 


$6 đt + R4 2. 


4# ?®#? á 2 
§ 123% 23 tê 
+ 2 ?š 8 + 
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Jx»aâ*# 
1A l( & 4` 0Ä. 
3 ð ïà ¡$ 
 **%⁄ #iut 
šÈ f4 4 # it. 
đệ Â§ Đ lậ ft 
Ề % ï #£ #, 
Ÿ. 8 Z?š fi 
Ñ6 1k Ã ấ 
# ® đã + fÑ 
šš đ# ®Ä # # 
#2 + # 
ð + # là ® 
bÄ lệ Mi đã 1à 
lâ?⁄18 ' Ä 
tà £ # tạ ‡ 
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b?20t+w+2 

‡# 4 lệ Mễ 

độ i* ++ fÑ -Š 

4# ñ #4 

42 34 k 

đt tt 2 l2 % 

?: # tả % É, 

tú 4 1t tá 1à. 

84 —102‡Ê 

& lệ it 5X 3 

iã # lá 8 Ÿ 

4 ‡t 8 1ñ đồ. 
f t‡ l4 3b 3 là, Êt 8 3: 11 6 tỳ: “$2 3Ã 3 
fl & ñi+# 3 š là 6, h ä 2 #, 3# F1 á ,# tá ð Ã:. § 
*aÄ A29 là £ 2”. 


tỳ 4 # P1 & tt § ‡ 2Á 8œ + Ä§ 3 # b 3 3 BH 
3z 34s. 
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DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 
QUÁN THÊ ÂM BỎ TÁT 
PHÔ MÔN PHẨM 


Nhĩ thời! Vô Tận Ý Bồ tát tức tùng tọa khởi, thiên đản 


hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn: 


“Thế tôn, Quán Thế Âm Bồ tát dĩ hà nhơn duyên danh 
Quán Thế Âm?” 


Phật cáo Vô Tận Ý Bồ tát: Thiện nam tử, nhược hữu vô 
lượng bá thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, 
văn thị Quán Thế Âm Bồ tát nhứt tâm xưng danh, 
Quán Thế Âm Bồ tát, tức thời quán kỳ âm thanh giai 


đắc giải thoát. 
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Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ tát danh giả, thiết 
nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; do thị Bồ tát, oai thần 
lực có. Nhược vi đại thuỷ sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu 


tức đặc thiên xứ. 


Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sanh, vị cầu: kim 
ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hỗ phách, trân 
châu, đăng bảo, nhập ư đại hải: giả sử hắc phong xuy 
kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa La sát quỷ quốc, kỳ trung 
nhược hữu nãi chí nhất nhơn, xưng Quán Thế Âm Bồ 
tát danh giả, thị chư nhân đẳng gia đắc giải thoát La sát 
chỉ nạn. Dĩ thị nhân duyên, danh Quán Thế Âm. 


Nhược phục hữu nhân, lâm đương bị hại, xưng Quán 
Thế Âm Bồ tát danh giả, bi sở chấp đao trượng, tầm 


đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát. 


Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung Dạ xoa, 
La sát, dục lai não nhơn, văn kỳ xưng Quán Thế Âm 
Bồ tát danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất năng đĩ ác 
nhãn thị chi, huỗng phục gia hại. 
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Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu 
giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán Thế Âm Bồ 


tát danh giả, giai tất đoạn hoại tức đắc giải thoát. 


Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung oán tặc, 
hữu nhất thương chủ, tương chư thương nhơn, tê trì 
trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn, tác thị 
xướng ngôn: “chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố, nhữ 
đăng ưng đương nhứt tâm xưng Quán Thế Âm Bồ tát 
danh hiệu; thị Bồ tát năng dĩ vô uý thí ư chúng sanh; 
nhữ đắng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương 
đắc giải thoát”. Chúng thương nhơn văn, câu phát thỉnh 
ngôn: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát” xưng kỳ danh 


cô, tức đắc giải thoát. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát Ma-ha-tát, oai thần chi 


lực, nguy nguy như thị. 


Nhược hữu chúng sanh, đa ư dâm dục, thường niệm 
cung kính Quán Thế Âm Bồ tát tiện đắc ly dục; nhược 
đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ 


tát, tiện đắc ly sân; nhược đa ngu si, thường niệm cung 
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kính Quán Thế Âm Bồ tát tiện đắc ly si. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát, hữu như thị đẳng đại 
oai thần lực, đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng sanh, 


thường ưng, tâm niệm. 


Nhược hữu nữ nhơn, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng 
dường Quán Thế Âm Bồ tát, tiện sanh phước đức trí 
tuệ chi nam, thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu 


tướng chỉ nữ, túc thực đức bổn, chúng nhơn ái kính. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát hữu như thị lực, 
nhược hữu chúng sanh, cung kính lễ bái Quán Thế Âm 
Bồ tát, phước bất đường quyên, thị cố chúng sanh, giai 


ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ tát danh hiệu. 


Vô Tận Ý! nhược hữu nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng 
hà sa Bồ tát danh tự, phục tận hình cúng dường ẩm 
thực, y phục, ngoạ cụ, y dược, ư nhữ ý vân hà? Thị 


thiện nam tử, thiện nữ nhơn công đức đa phủ? 


Vô Tận Ý ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn”. Phật ngôn: 
“Nhược phục hữu nhơn, thọ trì Quán Thế Âm Bồ tát 
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danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái, cũng dường, thị nhị 
nhơn phước, chánh đắng vô đị! Ư bá thiên vạn ức kiếp, 
bất khả cùng tận. Vô Tận Ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ 
tát danh hiệu, đắc như thị vô lượng vô biên phước đức 


chị lợi”. 


Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn, Quán Thế 
Âm Bồ tát, vân hà du thử Ta bà thế giới? Vân hà nhi vị 
chúng sanh thuyết Pháp? Phương tiện chi lực, kỳ sự 


vân hà? 


Phật cáo Vô Tận Ý Bồ tát: “Thiện nam tử, nhược hữu 
quốc độ chúng sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán 
Thế Âm Bồ tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết Pháp; 
ưng đĩ Bích Chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chì 
Phật thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Thinh Văn thân 
đắc độ giả, tức hiện Thinh Văn thân nhi vị thuyết Pháp; 
ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm 
Vương thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Để Thích thân 
đắc độ giả, tức hiện Đề Thích thân nhi vị thuyết Pháp; 


ưng dĩ Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự Tại 
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Thiên thân nhị vị thuyết Pháp; ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên 
thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân nhi vị 
thuyết Pháp; ưng dĩ Thiên Đại Tướng Quân thân đắc độ 
giả, tức hiện Thiên Đại Tướng Quân thân nhi vị thuyết 
Pháp; ưng dĩ Tỳ Sa Môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ 
Sa Môn thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Tiểu Vương 
thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu Vương thân nhi vị thuyết 
Pháp; ưng dĩ Trưởng Giả thân đắc độ giả, tức hiện 
Trưởng Giả thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Cư Sĩ thân 
đắc độ giả, tức hiện Cư Sĩ thân nhi vị thuyết Pháp; ưng 
dĩ Tế Quan thân đắc độ giả, tức hiện Tế Quan thân nhi 
vị thuyết Pháp; ưng dĩ Bà-la-môn thân đắc độ giả, tức 
hiện Bà-la-môn thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân đắc độ giả, 
tức hiện Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân 
nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Trưởng giả, Cư sĩ, Tế quan, 
Bà-la-môn, phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ 
thân nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ đồng nam, đồng nữ 
thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam, đồng nữ thân nhi 


VỊ thuyết Pháp; ưng dĩ Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát- 
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bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, 
Nhơn, Phi nhơn đẳng thân đắc độ giả tức giai hiện chỉ 
nhi vị thuyết Pháp; ưng dĩ Chấp Kim Cang thần đắc độ 
giả, tức hiện Chấp Kim Cang thần nhi vị thuyết Pháp. 


Vô Tận Ý! Thị Quán Thế Âm Bồ tát thành tựu như thị 
công đức dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ, độ thoát 
chúng sanh, thị có nhữ đăng, ưng đương nhứt tâm cúng 
dường Quán Thế Âm Bồ tát thị Quán Thế Âm Bồ tát 
Ma-ha-tát, ư bố uý cấp nạn chỉ trung, năng thí vô uý; thị 


có thử Ta bà thế giới, giai hiệu chỉ vi thí vô uý giả. 
Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật ngôn: 


“Thế Tôn! Ngã kim đương cúng dường Quán Thế Âm 
Bồ tát”. Tức giải cảnh chúng bảo châu Anh Lạc, giá trị 
bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn: “nhơn 
giả thọ thử pháp thí, trân bảo Anh Lạc”. Thời Quán 
Thế Âm Bồ tát bất khẳng thọ chi. Vô Tận Ý phục bạch 
Quán Thế Âm Bồ tát ngôn: “nhơn giả mẫn ngã đẳng 
có, thọ thử Anh Lạc”. Nhĩ thời Phật cáo Quán Thế Âm 


Bồ tát: “đương mẫn thử Vô Tận Ý Bồ tát cập tứ chúng: 
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Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, 
Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhơn, Phi nhơn đẳng có, 
thọ thử Anh Lạc”. Tức thời Quán Thế Âm Bồ tát, mẫn 
chư tứ chúng; cập ư Thiên, Long, Nhơn, Phi nhơn 
đăng, thọ kỳ Anh Lạc, phân tác nhị phần: nhất phần 
phụng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất phần phụng Đa Bảo 
Phật tháp. 


Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ tát hữu như thị tự tại thần 


lực du ư Ta bà thế giới. 
Nhĩ thời Vô Tận Ý Bồ tát dĩ kệ vẫn viết: 


Thé Tôn diệu tướng cụ 
Ngã kim trùng vấn bỉ 
Phật tử hà nhân duyên 
Danh vi Quán Thế Âm? 
Cụ túc diệu tướng tôn 

Kệ đáp Vô Tận Ý: 

Nhữ thính Quán Âm hạnh 


Thiện ứng chư phương sở 
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Hoằng thệ thâm như hải 
Lịch kiếp bất tư nghị 

Thị đa thiên ức Phật 

Phát đại thanh tịnh nguyện 
Ngã vị nhữ lược thuyết 
Văn danh cập kiến thân 
Tâm niệm bắt không quá 
Năng diệt chư hữu khổ, 
Giả sử hưng hại ý 

Thôi lạc đại hỏa khanh 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Hỏa khanh biến thành trì. 
Hoặc phiêu lưu cự hải 
Long ngư chư quỷ nạn 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Ba lãng bất năng một. 
Hoặc tại Tu DI phong 


VỊ nhơn sở thôi đọa 
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Niệm bỉ Quán Âm lực 
Như nhật hư không trụ 
Hoặc bị ác nhơn trục 
Đọa lạc kim cang sơn 
Niệm bỉ quán âm lực 
Bắt năng tổn nhứt mao. 
Hoặc trị oán tặc nhiễu 
Các chấp đao gia hại 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Hàm tức khởi từ tâm 
Hoặc tao vương nạn khổ 
Lâm hình dục thọ chung 
Niệm bỉ quán âm lực 
Đao tầm đoạn đoạn hoại 
Hoặc tù cắm già tỏa 
Thủ túc bị nữu giới 
Niệm bỉ Quán Âm lực 


Thích nhiên đắc giải thoát, 
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Chú trớ chư độc dược 
Sở dục hại thân giả 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Hoàn trước ư bốn nhơn. 
Hoặc ngộ ác La sát 
Độc Long chư quỷ đăng 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Thời tất bất cảm hại. 
Nhược ác thú vi nhiễu 
Lợi nha trảo khả bố 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Tật tâu vô biên phương. 
Ngoan xà cập phúc yết 
Khí độc yên hỏa nhiên 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Tâm thinh tự hồi khứ. 
Vân lôi cổ xiết điện 


Giáng bạc chú đại võ 
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Niệm bỉ Quán Âm lực 
Ứng thời đắc tiêu tán. 
Chúng sanh bị khốn ách 
Vô lượng khổ bức thân 
Quán Âm diệu trí lực 
Năng cứu thế gian khổ. 
Cụ túc thần thông lực 
Quảng tu trí phương tiện 
Thập phương chư quốc độ 
Vô sát bất hiện thân. 
Chủng chủng chư ác thú 
Địa ngục, quỷ, súc sanh 
Sanh, lão, bệnh, tử, khổ 
Dĩ tiệm tắt linh diệt 
Chơn Quán Thanh Tịnh Quán 
Quảng Đại Trí Huệ Quán 
B1 Quán cập Từ Quán 


Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 
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Vô cấu thanh tịnh quang 
Huệ nhật phá chư ám 
Năng phục tai phong hỏa 
Phổ minh chiếu thế gian. 
Bi thể giới lôi chân 

Từ ý diệu đại vân 

Chú cam lồ pháp võ 

Diệt trừ phiền não diệm 
Tránh tụng kinh quan xứ 
Bồ uý quân trận trung 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Chúng oán tất thối tán. 
Diệu Âm Quán Thế Âm 
Phạm Âm Hải Triều Âm 
Thắng Bi Thế Gian Âm 
Thị cố tu thường niệm 
Niệm niệm vật sanh nghi. 


Quán Thế Âm tịnh thánh 
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Ư khổ não tử ách 
Năng vị tác y hỗ. 
Cụ nhứt thế công đức 
Từ nhãn thị chúng sanh 
Phước tụ hải vô lượng 


Thị cố ưng đảnh lễ. 


Nhĩ thời Trì Địa Bồ tát, tức tùng tòa khởi, tiền bạch 
Phật ngôn: “Thế Tôn, nhược hữu chúng sanh văn thị 
Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm, tự tại chi nghiệp, Phổ 
Môn thị hiện, thần thông lực giả; đương tri thị nhơn 


công đức bắt thiêu”. 


Phật thuyết thị Phố Môn phẩm thời, chúng trung bát 
vạn tứ thiên chúng sanh, giai phát vô đẳng đăng A Nậu 


Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. 
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THE UNIVERSAL GATEWAY 
OE 
THE BODHISATTVA 
PERCEIVER OF THE WORLDˆS SOUNDS 


Burton Watson 


At the time the Bodhisatva Inexhaustble Intent 
Iimmediately rose from his seat, bared his rght 
shoulder, pressed his palms together and facing the 
Buddha, spoke these words: “World-Honored One, this 
Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds-why 1s he 


called Percerver ofthe World”s Sounds?” 


The Buddha said to Bodhisattva Inexhaustible Intent: 


“Good man, suppose there are Immeasurable hundreds, 
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thousands, ten thousands, millions of living beings who 
are undergoing varlous trials and suffering. If they hear 
Of this bodhisattva Percelver of the World”s Sounds 
and single-mindedly call his name, then at once he will 
perceive the sound of their volces and they wIll all gain 


đeliverance from therr trials. 


“H someone, holding fast to the name of bodhisattva 
Perceiver of the World”s Sounds, should enter a great 
fire, the fire could not burn him. This would come 
about because of this bodhisattvas authority and 
supernatural power. If one were washed away by a 
great flood and called upon his name, one would 


1mmedliately find himself In a shallow place. 


“Suppose there were a hundred, a thousand, ten 
thousand, a million living beings who, seeking for 
gold, silver, lapis lazuli, seashell, agate, coral, amber, 
pearls, and other treasures, set out on the great sea. And 
Suppose a fierce wind should blow thetr ship off course 


and It drifted to the land of rakshasa demons. If among 
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those people there 1s even Just one who calls the name 
of Bodhisattva Perceiver of the World*s Sounds, then 
all those people will be delivered from therr troubles 
with the rakshasas. This 1s why he called Perceiver of 


the World”s Sounds. 


“IÍ a person who faces Imminent threat of attack should 
call the name of Bodhisattva Perceiver of the World”s 
Sounds, then the swords and staves wlelded by hIs 
aftackers would 1nstantly shatter Into so many pleces 


and he would be delivered”. 


“Though enough yakshas and rakshasas to fill all the 
thousand-millionfold world should try to come and 
torment a person, 1f they hear him calling the name of 
Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds, then 
these evil demons wIll not even be able to look at him 


with theIr evil eyes, much less do him harm”. 


“Suppose there 1s a person who, whether guilty or not 
gullty, has had his body Imprisoned In fetters and 


chains, cangue and lock. If he calls the name of 
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Bodhisattva Perceiver of the Worldˆs Sounds, then all 
his bonds will be severed and broken and at once he 


wIll gain deliverance”. 


“Suppose, 1n a place filled with all the evil-hearted 
bandits of the thousand-millionfold world, there 1s a 
merchant leader who 1s guiding a band of merchants 
carrying valuable treasures over a steep and dangerous 
road, and that one man shouts out these words: “Good 
men, do not be afraid! You must single-mindedly call 
on the name of Bodhisattva Perceiver of the World”s 
Sounds. This Bodhisattva can grant fearlessness to 
living beings. lIf you call his name, you wIll be 
delivered from these evil-hearted banditsl When the 
band of merchants hear this, they all together raise the1r 
voIces, saying “Hanl to the Bodhisattva Perceiver of the 
World`s Sounds!” And because they call his name, 
they are at once able to gain deliverance. Inexhaustible 
Intent, the authority and supernatural power of the 
Bodhisattva and Mahasattva Perceiver of the World”s 


Sounds are as mighty as this! 
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“If there should be living beings beset by numerous 
lusts and cravinss, let them thínk with constant 
reverence of Bodhisattva Perceiver of the World”s 
Sounds and then they can shed their desires. If they 
have great wrath and Ire, let them think with consftant 
reverence of Bodhisattva Perceiver of the World”s 
Sounds and then they can shed theIr Ire. lIÝ they have 
øreat Ignorance and stupidity, let them think with 
constant reverence of Bodhisattva Perceiver of the 
Worlds Sounds and they can rid themselves of 


stupidIty. 


“Inexhaustible Intent, the Bodhisattva Perceiver of the 
World”s Sounds possesses øreat authority and supernatural 
powers, as I have described, and can confer many 
benefits. For this reason, living beings should constantly 


keep the thought of him in mind. 


“Ha woman wishes to gIve birth to a male child, she 
should offer obeisance and alms to Bodhisattva 


Perceiver of the World”s Sounds and then she wIll bear 
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a son blessed with merit, virtue, and wisdom. And 1f 
she wishes to bear a daughter, she wIll bear one with all 
the marks of comeliness, one who 1n the past planted 
the roots of virtue and 1s loved and respected by many 


p€TrSOPS. 


“JInexhaustible Intent, the Bodhisattva Perceiver of the 
World's Sounds has power to do all this. If there are 
living beings who pay respect and obeisance to 
Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds, therr 
good fortune will not be fleeting or vain. Therefore 
living beings should all accept and uphold the name 


Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds. 


“Inexhaustible Intent, suppose there 1s a person who 
accepts and upholds the names of as many Bodhisattvas 
as there are sands 1n sixty-two million Ganges, and for 
as long as his present body lasts, he offers them alms 1n 
the form of food and drink, clothing, bedding and 
medicines. What 1s your opimon? Would this good man 


or good woman gain many benefits, or would he not?” 
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Inexhaustble Intent replied: “They would be very 
many, World-Honored One”. 


The Buddha said: “Suppose also that there 1s a person 
who accep(s and upholds the name of Bodhisattva 
Perceiver of the World”s Sounds and even Just once 
offers him obeisance and alms. The good fortune 
gained by these two persons would be exactly equal 
and without difference. For a hundred, a thousand, ten 
thousand, a million kalpas it would never be exhausted 
or run out. Inexhaustible Intent, 1Ÿ one accepts and 
upholds the name of Bodhisattva Percelver of the 
World”s Sounds, he will gain the benefit of merit and 


virtue that 1s as Immeasurable and boundless as this!” 


Bodhisattva Inexhaustible Intent said to the Buddha: 
“World-Honored One, Bodhisattva Perceiver of the 
World”s Sounds - how does he come and go 1n this 
Saha world? How does he preach the law for the sake 
of living beings? How does the power of expedIlent 


means apply his case?” 
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The Buddha said to Bodhisattva Inexhaustible Intent: 
“Good man, 1f there are living beings In the land who 
need someone 1n the body of a Buddha 1n order to be 
saved, Bodhisattva Perceiver of the Worldˆ*s Sounds 
Immediately manifests himself in a Buddha body and 
preaches the Law for them. If they need someone 1n a 
pratyekabuddhas body 1n order to be saved, 
1mmediately he manifests a pratyekabuddhaˆs body and 
preaches the Law to them. If they need a voIce-hearer 
to be saved, Iimmediately he becomes a voice-hearer 
and preaches the Law for them. IÝ they need King 
Brahma to be saved, Iimmediately he becomes King 
Brahma and preaches the Law for them. If they need 
the Lord shakra to be saved, immediately he becomes 
the Lord shakra and preaches the Law for them. If they 
need the heavenly being Freedom to be saved, 
Iimmediately he becomes the heavenly being Freedom 
and preaches the Law for them. If they need the 
heavenly being Great Freedom to be saved, 


Iimmediately he becomes the heavenly being Great 
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Freedom and preaches the Law for them. If they need a 
great general of heaven to be saved, Iimmediately he 
becomes a great general of heaven and preaches the 
Law for them. If they need Vaishravana to be saved, 
ImmedIately he becomes Vaishravana and preaches the 
Law for them. If they need a petty king to be saved, 
1mmediately he becomes a petty king and preaches the 
Law for them. If they need a rích man to be saved, 
Immediately he becomes a rich man and preaches the 
Law for them. If they need a householder to be saved, 
Immediately he becomes a householder and preaches 
the Law for them. If they need a chief minister to be 
saved, immediately he becomes a chief minister and 
preaches the Law for them. If they need a Brahman to 
be saved, Iimmediately he becomes a Brahman and 
preaches the Law for them. If they need a monk, a nun, 
a layman believer, or a laywoman believer to be saved, 
Iimmediately he becomes a monk, a nun, a layman 
believer, or a laywoman believer and preaches the Law 


for them. If they need the wife of a rích man, of a 
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house-holder, a chief minister, or a Brahman to be 
saved, Immediately he becomes those wives and 
preaches the Law for them. If they need a young boy or 
a young girl to be saved, Iimmediately he becomes a 
young boy or a young girl and preaches the Law for 
them. If they need a heavenly being, a dragon, a 
yaksha, a gandharva, an asura, a garuda, a kimnara, a 
mahoraga, a human or a nonhuman being to be saved, 
Immediately he becomes all of these and preaches the 
Law for them. If they need a vajra-bearing god to be 
saved, Iimmediately he becomes a vajra-bearing god 


and preaches the Law for them”. 


“JInexhaustible Intent, this Bodhisattva Perceiver of the 
World”s Sounds has succeeded In acquiring benefits 
such as these and, taking on a varlety of different 
forms, øoes about among the land saving living beings. 
For this reason you and the others should single 
mindedly offer alms to Bodhisattva Percelver of the 
World's Sounds. This Bodhisatva and Mahasattva 


Perceiver of the Worlds Sounds can be stow 
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fearlessness on those who are In fearful, pressing or 
difficult circumstances. That 1s why 1n this saha world 


everyone calls him Bestower of Fearlessness”. 


Bodhisattva Inexhaustible Intent said to the Buddha: 
“World-Honored (One, now I must offer alms to 


Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds”. 


Then he took from his neck a necklace adorned with 
numerous preclous gems, worth a hundred or a 
thousand taels of gold, and presented 1t to [the 
Bodhisattva], saying: “Sir, please accept this necklace 


Of precIous øems as a gIft In the Dharma”. 


At that time Bodhisattva Perceiver of the World”s 


Sounds was unwilling to accept the gIÍt. 


Inexhaustible Intent spoke once more to Bodhisattva 
Perceiver of the World”s Sounds, saying: “Sir, out of 


compassion for us, please accept this necklace”. 


Then the Buddha said to Bodhisattva PerceIver of the 


Worlds Sounds: “Out of compassion for this 
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Bodhisattva Inexhaustible Intent and for the four kinds 
Of believers, the heavenly beings, dragons, yakshas, 
gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, 
human and nonhuman beings, you should accept this 


necklace”. 


Thereupon Bodhisattva Perceiver of the World”s 
Sounds, having compassion for the four kinds of 
believers and the heavenly beings, dragons, human and 
nonhuman beings and the others, accepted the necklace 
and dividing 1t Into two partfs, presented one part to 
Shakyamunmi Buddha and presented the other to the 
tower of the Buddha Many Treasures. 


[The Buddha said]: “Inexhaustible Intent, these are the 
kinds of freely exercised supernatural powers that 
Bodhisattva Perceiver of the World”s Sounds displays 


1n his comings and goings In the Saha world”. 


At that trme Bodhisattva Inexhaustible Intent posed this 


quesfion 1n verse form: 
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World-Honored One replete with wonderful 


feafures, 

Inow ask you once agaIn 

for what reason that Buddhaˆs son 

1s named Perceiver of the World”s Sounds? 


The Honored One endowed with wonderful 


features 

replied to Inexhaustible Intent in verse: 

Listen to the action of the Perceiver of Sounds, 
how aptly he responds 1n varIous quarfers. 

His vast oath 1s deep as the ocean; 

kalpas pass but 1t remains unfathomable. 


He has attended many thousands and millions of 


Buddhas, 
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setting forth his øreat pure vow. 
I will describe him 1n outline for you 
listen to his name, observe his body, 
bear him In mind, not passing the time vainly, 
for he can wipe out the pains of existence. 
Suppose someone should conceive a wIsh to harm you, 
Should push you I1nto a øreat pIt of fire. 
Think on the power of that Perceiver of Sounds 
and the pit of fire w1ll change Into a pondÏ 
If you should be cast adrIft on the vast ocean, 
Menaced by dragons, fish and various demons, 
Think on the power of that Perceiver of Sounds 


and the billows and waves cannot drown youl 
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Suppose you are on the peak of Mount Sumeru 
and someone pushes you off. 

Think on the power of that Perceiver of Sounds 
and you wIll hang 1n midarr like the sunl! 
Suppose you are pursued by evil men 


who wish to throw you down from a diamond 


mountain. 

Thịnk on the power of that Perceiver of Sounds 
and they cannot harm a hair of youl 

Suppose you are surrounded by evil-hearted bandits, 
each brandishing a kmife to wound you. 

Thịnk on the power of that Perceiver of Sounds 
and at once all will be swayed by compassion! 


Suppose you encounter trouble with the king”s law, 
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Face punishment, about to forfeit your HIÍe. 
Think on the power of that Perceiver of Sounds 
and the executioner”s sword wIll be broken to bits! 
Suppose you are 1mprisoned 1n cangue and lock, 
Hands and feet bound by fetters and chains. 
Thịnk on the power of that Perceiver of Sounds 
and they wIll fall off, leaving you free! 
Suppose with curses and various poIsonous herbs 
someone should try to InJure you. 
Think on the power of that Perceiver of Sounds 
and the inJury w1ll rebound upon the orIgInatOr. 
Suppose you encounter evil rakshasas, 


pOoIson dragons and various demons. 
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Thịnk on the power of that Perceiver of Sounds 
and then none of them will dare to harm you. 

If evil beasts should encircle you, 

their sharp fangs and claws 1nspIring ferror. 
Think on the power of that Perceiver of Sounds 
and they will scamper away 1n boundless retreat. 
If lizards, snakes, vIpers, scorplons 

threaten you with poison breath that sears like flame, 
think on the power of that Perceiver of Sounds 
and, hearing your voIce, they wIll flee of themselves. 
If clouds should bring thunđer, and liphtmng strike, 
1ƒ hail pelts or drenching rain comes down, 


think on the power of that Perceiver of Sounds 
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and at that moment they wIll vanish away. 
If living beings encounter weariness or perll, 
1mmeasurable suffering pressing them down, 


the power of the Perceiver of Sound”s wonderful 


wIsdom 

can save them from the sufferings of the world. 
He 1s endowed with transcendental powers 

and widely practIces the expedlent means of wisdom. 
Throughout the lands in the ten directions 

there 1s no reglon where he does not mamifest himself. 
In many different kinds of evil circumstances, 

1n the realms of hell, hungry spIrIts or beasts, 

the sufferings of birth, old age, sickness and death- 


all these he bit by bit wIpes out. 
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He of the true gaze, the pure øaze, 
the gaze of great and encompassing wIsdom, 
the gaze of pIty, the øgaze of compassion- 


constanfly we Implore him, consftantly look up In 


TeVerence. 
His pure light, free of blemish, 

1S a sun of wIsdom dispelling all darknesses. 
He can quell the wind and fire of misfortune 
and everywhere bring light to the world. 


The precepts from his compassionate body shake 


us like thundđer, 
the wonder of his pitying mind 1s like a great cloud. 
He sends down the sweet dew, the Dharma rain, 


to quench the flames of earthly desires. 
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When law suits bring you before the officials, 
when terrified In the midst of an army, 
think on the power of that Perceiver of Sounds 
and hatred In all 1ts forms wIll be dispelled. 
'Wonderful sound, Perceiver of the World”s Sounds, 
Brahma”s sound, the sea tide sound- 
they surpass those sounds of the world; 
therefore you should consfantly think on them, 
from thought to thought never entertaining doubt! 
Perceiver of the World”s Sounds, pure sage- 
to those 1n suffering, in danger of death, 
he can offer aid and support. 


Endowed with all benefits, 
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he views living beIings with compassionate eyes. 


The sea of his accumulated blessings 1s 


1mmeasurable; 


therefore you should bow your head to himl 


At that time the Bodhisattva Earth Holder Iimmediately 
rose from hIis seat, advanced, and said to the Buddha: 
“World-Honored One, 1f there are living beings who 
hear this chapter on Bodhisattva Percelver of the 
World's Sounds, on the freedom of his actions, his 
mamiestaion of a universal gateway, and his 
transcendental powers, 1t should be known that the 


I?? 


benefits these persons gaIn are not few 


When the Buddha preached this chapter on the 
Universal Gateway, a multitude of eight-four thousand 
persons 1n the assembly all conceived a determination 
to aftainn the unparalleled state of anuttara-samyak- 


sambodhI. 
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39 qnrannnfad: I 


3j4 GŒIQ 9UATLHÍGHÏfAlvl Hữl12( 321103134igq1dgdqf{ #cU 
afaml simn0s2 qítzi HÍÀøI2I 3T lvuPlildTNfð HƠIZ1 vupraầa- 
qaaq-ầ mờ xuan saàuà 3lwavì ngrggìsmaimàmc 
øš£ØTtà ? qaHtù wnatd⁄aanfữ đìfAqti naIqviÀdx3Ìqd-§E #3504 aI4ÊN 
qaìfì11aaiqqgwifồI aIfÃ 4zãfï nơidwIEAn, aifdẦ g3ầaasìÌWàùxŒi 
aìfưaxaei ngiqviei ain34 g9JT:, à gỉ aeiig:qerri4 q8*ằc | 3 
“ 3513 tŒiI si12ìhNàwe 3ì[aaviei ngiqvtei ainÀ4 giứAs(Êa, qồà 
qgøiàetrà mHầg:, gì à siizìmì4zzI 3ÌÍWqVIET nETqVŒ sig[ 
¡o @irngaìsÍierdid, qÑÀc[ | dầaq, ga: 32Z4 gi ráÌeamrmi 
9ia2ìEhầI đìÍqqvIgi nglqvIcI42 3J:;, g3ÌSHI 4Ï gi r4 
4M: | đầq W3: 34Z14 tiIurà azailixzIni qvÌfdsIagesimi 
fầœngartafồinsni4z3z7ixigfäizinarzIxnnzzrizrsa2ìfữanamiáìai zafadiai 
q4 dần aiỜaiaàd tađìN fm: la, aíữn3 aíààầm: 
¡s II: #iiq 3ìs42\nàwci 3ì[Xatiei ngIiqtaeiIr2 gaìd, gì à qRa>t¿ 
qieis aahẩld | siầa qg 1ã: #43 xirìa safmàwt äìfagvì 
nzrqatwìsasìfaàsc síä datầ II 


gầđ, sa 4í3tà4 4øìt2Ìs12ÌPàw(I 3)[WqviEi HEIqVIEIISr¿ 

gmÌq, ai ầi 4zaiazrai siaifDt fA4icI | gầq, œg nã: gøg4 sửi 

so qieqnsraieaì øìm4ig3aiua: qíìaơÌì vxàa,, àsa3iầà(Œi nãigwei 

mimầang0ì4 qøAqi n#pn0ixrmi: 1: | qầnag 1ã: gøqa afă3a qvì 

qrìxeišfsfmsaza33sì wầg,, siquzgivdrfì ai, aermawanqi 3ìf3- 

{GiEi zIqvqgi rinìanwgdìd íäi aIifï gfSfansazaaifA faưidma=zfi | 
Ÿ£: q24 sias\Ífhì(œI 3ìÌAqviei naiqxae1 n3: || 


#6 qaøua sii íAgiaanglaegì sìmaiaqddàÀiìx siagriPfi: 
qgơÌ xa, am: qiìalgì ngrd giỉ taizanavi sai ma | à 
ir#agiisìr qgï, 3IÄ4 šI@fESTIT 4X: | #EI 4 J1ÏÏdT@SI 3ï4TCI- 
nrari đsfl: Iq s grïareei giÄầi zarnd-mr Ñg gøga, a1 ầz, 
srrizamac\hàst đìfagavi nginwàaaì1 gỉ gai | đđì 34 

ao te@TiSÌctaizfavard, ÍAnầa qfiìar3 | s1 ag gì qqã g giì: qaeìn 
saqsìEhàwcsràa-anì angiầỳ srixariamìiầmgnm đầìfqgvi ngi- 
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9 qnraqnanf dd: I 


qenà | qgainna)Ầa q qiẢ:. gầnàzn: nndì nầg | Ÿ£m: gø134 
siq2\fEnầwmŒ ìÌfqqvie[ ngIqvIg1 x3: || 

à gegqx 14fềm: qcn:, àsizÌWàw đìÌfầq@[ nẽTqvT 
zrremr( sai fầnatm 3r4Ê4 I 3 ầuafRal: ataI:, ïs42ÌRiầwreï 3ìf1qeieT 
HgTqqiei ãngnl z4 Íầandầm xa4Êa | 3 dìgwfRai: gữi1:, às4sìlWà- s 
x@ đìíqwigi nqelqwigl ãnenli zaii Íầnanlgl waÍ | qả ngÍềm: 
gøưa si4sìf3àst aìf-geì nerqŒ: II 

q3 q4 siqơìiWàmwwl 3đÌÍïqei nglqwiei gammìÌ nigammì 
zr@nit mù, aei ga: qsi4ù sifrœ4: niaifta4ì <štrfì4: | a2s†0(qnrzaIrraì 
agvrrfrdì manìsrùfagatzw xafầ | tì aiRztrArzsfồ, đei I4 lo 
ssi[4ầ sif[@WI HIAIÍS4 43ÌÍÌ4I qữi4[ šIN40Ì4#gf41 gnzai1đI 4IÍẰ41- 
Øaï0[qraIai 4gwiaÍW4I maiqi si4tùfìagzrzg2i  xafầ | $1: q54 
siasìRàmGI đìfgwigi nglqxdgi wxi3: || 

à ga siazìWùw dìíqqvigi ngIqwigl nEnli mRmfềi, 
minừi + wrfàmfq, ànmìqw2 waiầ | q3 s4da si42ìNÀMŒET ls 
aìfxqteI qglqvigi ancwl( aíènfầ, sinà4 + qiứầmÍầ, 3434 ãTSEÌnÍ 
1igra4ìafòarqwrai gi xmaai aqgnl #3ìq, ãmầaifï xà, 
q43 aIaalầa gz13i sai íăgai ÍWaai aiqaai x{ìxtfQusqidsI4zrigrtrøir- 
qeiqầwqsaqfenÀ: gai giÌa, aíền mrqù gqa fầazi q 3ZH3Ì 4T 
gsfèai ai aaìftatrỉ quaifìiient( 1gầa,? gagqt siqaaf33ifAqraì nzTqraÌ so 
xiaetìrqs3ìqq-ag x41, 4ÿ ga q 3233 4t g7sfềm a1 aaftxri 
sẻ quafđenlt mgầa | >rIaIiie-434 g3 aI4dÏ g&InÏ i4aÍ em 
Sai quaifd€fiG, 44 si42ìÌầu(I đìÌfXqvigi nalqt4E1 sia4I qamÍẰ 
zenlt gaìq ainàd sĩ qiờig, gììsaftzìsafltm: guaifrdemfc.swaaì 
va I a4 ni qmúìai mạiaáìaiðagnrii gatni wr4ai gen ga Ìq, ss 
anừaif† sĩ tcầq,, 434 si4sìfhwr1 đìfrqgiel neIqviei zin€nli gaÌq, 
aimmừd + wqđầq, qaigi qurepì ä ga sqfầd #eqaÌì14axrrgeÀ- 
tt I qanwàd ga siqzìWầxr(GI 3ìÍAqWieT HETqV4ET zITñIG0TT 03T || 

s4 qwœiaiaqnfÀdlfQWawì ngiqvì ximzrdìaz3ìqqrmủd x41 
saìfxàmt aìfaqwì ngrqtìseil geiai øìmaiẩì nfầữqđầ? ai gvani so 
wÄ 3amafầ? sữcatsatzeìỳwœi đìíầqwfei ngTqvieiìqirdìÌxr-fm: ? 
qagỳ sưràmmwanfđỉ 'ìftqvi qgimxaìax3Ìqg-tf4 gơg4 zÌmTg4: 
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xuA qrzdqusfxrrmn I [e.e- 


ìxxxz2tfràw iìfiarì natgdì azzsữn q"atai 1Ä Z1 \ xIẾT mầx- 
HI44:, A112ÌERA4rì i48 ngl1öÌ 2If44WH. g911Ï s1 zsHfA | 
ìnifaa, xờgzesìm z12\Erxì 3ìfAwgi n¿Iqgi: ai ủ 3m3 | 
ifgiaawm siasfwAstt điÊigWì meiqW: ggmÏ 13 3amfầ | 
sầniaz xsìmimzamì 3lfAgqwì nếIqvi: qvimi q3 3zmfi \ 
ầairezmùnrnalwàmì äAagì ng: dã 3Xarmiồ | 3mifữ£ 
nzuằzùmiaa\iàaiì äfaaaì ngiav: qwrdi qổ 3m | a3ầami. 
quiai aamdm qđ àsmfữ | ‡wdiàmni wmmmiálwewìn, nềwvitmi 
qamaii nỳmœmìn wÃ 3mmft | sraffIa3ầami gợmmi xfẩmw- 
¡o sàn wÄ >xanft \ f3znra3ai mai faiarsìn 4Ä 34mff I 3m. 
mai aemai àxauzùu w xamfA | 3ammfa3%ari qwvmmi ầmivfầ- 
sầm dữ xatmf3 | ztamầàatni gai aiatxìn 3 3mafồ | 45SHf- 
rarai aenai awwiðien 4ä Xaafq | g4nfRreiTgwzzid: 323 
sœròEràxù äìwasì szigu: I aensfể øx srìfrầwi 3ìíNgti 
¡s HETgSi 44141 | g1 #3534 sĩ42ÌPnừxt aíauggì mzigeì vñami 
- qeainwd «lf | siừq attồrr snixx gÍề đãI4 E4 qấT4 SìsTi l 
sợi qeaganft3lfageì aeraeì xmrdầasiìqgd-xieimì 4i wm- 
4m1, 3I4SfRA4G1 TÌÍẦqWI1 HấI4STT dqhnngd qrìvZI4đ | NTI4ITlE— 
zròatfi #214 4# dTầ | 31 qL4qãfÀ4Í4gì nấ1q%1: gi40z1zaa13 
soSfgeqqgi qmiertwraeìfiàm4 2ÌÍWqW@I11 nấTg@TT1 trrìisøI<#a.waszfä 
gi-wrdì*2 giqen gỉ qitvgl4 qnifÊđm1d | q ä wìvgfỒ #i | 3 e4 
afaäfagaeì nzravìsa2Wmàmi aìfravi ngraviàaz3ìad-nfàggim #ỉ 
SØJ4 f HHIEIGTEIRHMĐNINISTT | $3 œzaàuà aqwì 
#giqeìs4nnäiitqviel qgIgwigiiÊI4 đ S161 qíiầgatfầ ï s43- 
oạ Hầ4Ìftgt1Ei 1ETgIŒIIJ3#2'I314T4, aai 4 aaqwti qãai ầi 4 34ãT- 
qaạ1zqaÌgrrresfầacnfìinq2iIn49TI01ï1/4I81I41 | nữgag 4 
me saItl sai 3 nghỉ wriầ xIIzigZ3 4T mm, fầđìd neid 
tN4d: W3j@f@i đ1ItdgiiEd: tr47đqZI (4(Ầ QHW4InaIarg | Ÿ££1 
s2 sầai sx2ìErawt 3ìfraeì qgradììsai qatai sìmaraiasfasf II 
2" rrg wlaisteii 3øt1ifầnI TT 3I4I3đ—- 
Raefsr siaiaìndi 
gan qR4fÊZ 44 I 
4 \V arzmafvifaaeNì mai: ÍUL 3ETATT. 3 K qâyzø. 
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3U quzanrqfả: \ 


mi Rräada g1 

gai í srr2\awc II $ lÌ 
sm q frdi EìfWaI 

níồfaine sr4aìnÑï \ 
fa2ersìsarma 

37 “ziuaøìiäiac l\ % || 
eqad ầm ÌZIRIFdaI 

sggaIi qøg3\Sf: I 
mfầiara ai Bffäd 

am g03iÍề ma àag: lÌ 3 lÌ 
amì si4 asìaÌsÍầ =f 

siqgi =i 4T siäegfR: | 
xr4áìe siqìa míồtmi 

q3 :aw43ÌtmaIr: (I2 II 
gi sat qidà 

qãnäIiI1 142H14g: | 
gì srz&ài 

siffaì sa si xiirzfồ II w I\ 
gía qrxgfi qiaà- 

sitaagtase 
arqœì 341i { 

s3 ä øziEridlsfầ I\ & lì 
ga sazid qiđàs. 

'iaIÌ4 #404144: | 
qwaì sia2Eràxi 

qäaa\ # aầ nfasfà \I 9 II 
quina 13đ\ afX 

sqaania íề si sììq I 
qraì sia2wamt 

tưặy ä „1ÌÊa (fan I| ¿ lÌ 


v1 &afa. + K gmm. 
+ sâzrmì for qảđi 4Í, 


$ K maaria. s X om, °gŒ, 


GGÉE gi GOEG-2ESkSCSCSEeĐS=E Sa 
3K amaai Êr œ xen. 4 IK ÑazwzaRnma 3 K om. a2. 
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gñanyrsxqxn I 
qx xianÀ: nữa: 
xrsetQflðràaà: \ 
giaì sir2ERàsi 
ad az wÊaq đzar |\ 9, II 


qx siinaà sqÍ2ia 
qøiaasiraì vàn, | 
giaì srr2màsi 
qusa0s a4 3t@ 1Ø: || $s II 


gi aisaàennà- 
kiyfanÈRz aøamầ: | 
qraì siz2ìàmt 
fqnùa BqefEa azwar II $‡ II 


qãi 4ø Ed si 
xa ầarz stœilstam | 
giaì srramàxi 
arf m=øÊw 4a: mafầar: I| $3 II 


qẦ sìsrểì: qũzaì 
ãTÌdgoiguÀ: I 

graì sia2ìiaaxt 
từưạu ä my (EfRdmr II t3 II 


tà sarzgì: qữga- 
silan¿zzrdìfiznÀ: I 

qraœì sat 
făm møÊa Rau siãzaa: || t9 lÌ 


qfx zfềRầ: qũzaì 
sqøarfäfRaflzpzreì: I 

qraì sasìaàxt 
fqnàa à“ xa Bi: II $% II 


+ K °àR:. 3 K “man. ì K °arma:. vKầa. s Kaựamgi 
4 K am: s W °Ñả:, ‹ K ax tlÊa Íor 3 sìÊa. 
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3u qraqtffi: | 
mnfc gầq fixô 
àqqøIaIfĩi 4IÑwqqaI: | 
qraì siasìàxt 
fqnàa matnEa #40 || $R II 
3i§5:43[s45đIr1, 5 
a zÿ ags;a{ÌaIT \ 
xaiaa3ì 3ì 
ầa Ärzg sĩì gầaầä II $9 l| 


s#ìaøurfänaì 
qzar siafäAia: T5 
gầa 4stftsfì srì 
gàààg sràq zzđ3 II t< lÌ 
Ì sĩ siaqmrzrïđì s41 
ziqfQằranei 4iid3 I 
siđtrœaifadflai l6 
srggÄ watmf míồtaT3 || $S, lÌ 
9J tq@ i44nflỆ0djøw0ai[ gñ[ 7I4[ 3i1I4đ— 
snaìaa ìa3ìaaI 
tiaIạIaRIgzìsz1 \ 
#SÌ4 siz3ì4ãaI 20 
%aflq gai geìmr II 3e II 
siqøinzfrføaa 
fầfàfàc arzfầaIzr0TwI | 
3iqểifizsa2waI 
awzaäì snáì Aầaà II 3$ II 25 
zqqgviàarffïar 
xIxxJ0 34m1 fiEI4ZT | 
%anfà xiafầ mí?ai 
dÄa sigad xañf II 33 II 


—=i————e~nTTr~re————=———:——= 
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srœqqsfxqxr \ 

qu3È =i ftnxinE 

ziqimtnà ngITDN | 

mai d1 1441 lÍ %3 lÌ 
ầxqc 4rsfistù 

siqtfWa sw—gq( I 
q0szidăng: 

qrơìsì srr2ìEiầwc I\ %9 II 
KHƠI STƠI ñ #IRHI 

sisqvi srisìEhànGI | 
HưÌ sqgĩ sw3àx 

ai xì stữi q40 || 31% lÌ 
tầnrei qrđfng: 

qìnuznaaìaì I 
1m sẽtttìxi 

araiì srz2àxc II 48 II 
aìsìì siqzzqaì sì 

g# ìmíầ siainàssfRỒ | 
tgầs:aqasìmaratt 

sriardì si42ìEhìGŒi lÌ 49 II 
sÌhnmt trïaraì 

fggariae 2ìmfrdì I 
sigeq3IdiÍ4 =3 

sig 3ì cai srawga, I\ 3< I\ 
fàra «Í30IainatmI 

đhiqra siÍäaInmnaam. | 
qia\ẰŸnat gmtfäi 

gầàà fra nã gfï4 II 3S II 
XaRi qfàxna: ganu 

sìmwraq Rơi gaisáì | 


3K sñai amrà. ; E °qx à. vK mai for ma. 
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A9 ctarrdavfả: ( 6 


q3 Ùq sifồaInaTaqa: 
'qafầ Íầsíầ qrergrdf: I\ 3 e II 
ä 4 gầm a3 dàaì 
afầ 4 ầauằ gầm: | 
sqqIza à Ra: 5 
qxmÄ fầwm frär: II 3 II 
tì 3a fan: 
qxrï cà mà I 


'ereft tíàsưraì 


su=usì 3 am Rasà II 33 II z 
dàíì am ìmãama . 10 
ei aifầi f3nàfềi giơai: | 


_ aà qua gầa díxd 


fặn xầfa qw đi màn II 33 II sfầ II 


` sỹ œœ xườiaìầ đÌ@qwì seiqw sưrgrlàaigidg @si 
sÍmi nam gíàmai ní3amI4 ìq xm3Ì€Èmt@fĐ NưNEI trfHỀđ-ts 
qaìaa- ầ y1 gSI: 9iarä0w Saizzờn qq“ainai trần, àsaìaä- 
Xa đìfqqwei ngigeìd trnaiifqd sìmfq saeìlfầầàxœI SìÌW- 
qwœi qgiqwgi fswìAšaỉ qmaneqRad sim + PS EnntPmem 


fagimarfagräx II 


sifờr4 qG W1: gdqqfđ3 31441 Răng mÀ. đem: ` 
kÄ4thewnrpneforpnl EPSRGSOTVERDOSSTERLE _ 


tà stesäwzfh siÏà qxragewfRvdi m0xoìfhRwc 
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